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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Cụm công nghiệp là mô hình phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ được 

quy hoạch tập trung, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm thu hút các cơ sở sản 

xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, cơ khí, thủ công mỹ 

nghệ và ngành nghề truyền thống. Việc hình thành cụm công nghiệp góp phần quan 

trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo 

việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân địa phương. 

Đồng thời cụm công nghiệp còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhờ bố trí hệ 

thống xử lý nước thải tập trung, khu vực thu gom chất thải rắn công nghiệp, đảm bảo 

cách ly vệ sinh công nghiệp theo quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra Cụm công nghiệp đóng 

vai trò là hạt nhân công nghiệp hóa – đô thị hóa, thúc đẩy hình thành các đô thị vệ tinh, 

trung tâm dịch vụ - hậu cần. Là cốt lõi để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

thông minh, là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất – chế biến – tiêu thụ, 

liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và nông dân. Tăng sức hút đầu tư từ các công ty lớn, 

doanh nghiệp FDI. 

Là một tỉnh vùng núi có tiềm năng phong phú, là đầu mối giao thông huyết mạch 

nối vùng Tây Bắc với trung du Bắc Bộ bao gồm giao thông đường bộ, đường sắt và 

đường thuỷ từ Hà Nội đi Lào Cai cũng như giao thông đường hàng không trong tương 

lai. Đặc biệt, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa bàn tỉnh đã đưa vào sử 

dụng từ 2014 đã rút ngắn thời gian đi lại từ Hà Nội đến Yên Bái (cũ) chỉ khoảng gần 

2 giờ đồng hồ, thuận tiện cho việc giao lưu văn hóa xã hội, kết nối các vùng kinh tế, thu 

hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các địa phương vùng lân cận. 

Ngoài ra, so với các địa phương khác trong khu vực, Lào Cai có nhiều thế mạnh về 

nông - lâm nghiệp, tiềm năng đa dạng về khoáng sản, phù hợp với những dự án chế biến 

nông - lâm sản và khai thác chế biến khoáng sản… đang được triển khai. 

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận Chủ trương đầu tư tại Quyết 

định Số 717/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 với quy mô: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ trên tổng diện tích 75 ha, đảm bảo kết nối thuận lợi giữa hệ thống các hạ tầng 

kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục: Mặt bằng xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp, văn phòng, các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, 

thoát nước, xử lý nước thải tập trung, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, 

và các công trình hạ tầng khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp. Địa điểm thực hiện 

dự án: Xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (nay là xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai). 

Thực hiện quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp Y Can thuộc danh mục các dự án nhóm II, số thứ tự 04, phụ lục IV, Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP. Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, Dự án 

thuộc đối tượng phải lập ĐTM, thẩm quyền phê duyệt của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào 

Cai tại khoản 3 điều 35 của Luật Bảo vệ môi trường. 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới. 
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1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (nay là 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai). 

- Cơ quan thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.  

- Cơ quan phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; mối quan hệ của dự án với 

các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học 

a) Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 

học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh:  

*) Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-

TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau:  

+ Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo 

đảm môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và 

duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát 

triển hài hòa với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi 

xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp 

nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi 

trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.  

+ Về mục tiêu đến năm 2030: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm 

và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn 

chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân 

bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập 

các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý 

chất thải tập trung các quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới 

quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội 

bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa 

với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.  

+ Mục tiêu cụ thể đối với phân vùng môi trường: Định hướng phân vùng môi 

trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi 

trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu 

cực đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. 

 

*) Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch vùng  

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt quy hoạch vùng trung du miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
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năm 2050, trong đó: 

“V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, KHU VỰC NÔNG 

THÔN, CÁC KHU CHỨC NĂNG VÀ VÙNG SẢN XUẤT TẬP TRUNG 

3. Phương hướng phát triển các khu chức năng, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung 

b) Khu công nghiệp 

- Rà soát, đánh giá lại các khu công nghiệp đã thành lập nhưng chưa được đầu 

tư xây dựng để có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng, bảo đảm sử dụng đất tiết 

kiệm, hiệu quả. 

- Phát triển các khu công nghiệp theo hướng không dàn trải, ưu tiên phát triển 

tập trung tại vành đai đô thị - công nghiệp - dịch vụ, trong các khu kinh tế cửa khẩu; 

liên kết chặt chẽ các khu công nghiệp với các trung tâm nghiên cứu khoa học công 

nghệ, vùng nguyên liệu. 

- Đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng; ưu tiên phát triển các khu công 

nghiệp theo hình thức hỗn hợp, đa chức năng, gắn với phát triển đô thị và du lịch, giải trí. 

- Nghiên cứu, tạo cơ chế thu hút, khuyến khích các khu công nghiệp sử dụng 

công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, phát 

triển các sản phẩm đặc thù của địa phương, tận dụng lợi thế phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; ưu tiên bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ tài nguyên nước và 

ưu tiên sử dụng lao động người dân tộc. 

Như vậy, dự án phù hợp với phương hướng phát triển và phân bố không gian 

phát triển cho các ngành, lĩnh vực lợi thế của vùng theo quy định trên. 

*) Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch tỉnh 

Dự án nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũ, Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTG 

ngày 18/9/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời 

kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó: 

‘’IX. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; khai 

thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu: 

1. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

a) Phương án bảo vệ môi trường 

“- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm: 

+ Khu vực nội thành của thành phố Yên Bái (đô thị loại III, quy hoạch trong kỳ 

là đô thị loại II) và khu vực nội thị của thị xã Nghĩa Lộ (xác lập vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt tại thời điểm được công nhận đô thị loại III trong kỳ quy hoạch). 

+ Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của 

pháp luật về tài nguyên nước; khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên theo quy 

định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản, gồm: Khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh Mù Cang Chải trên địa bàn các xã Chế Tạo, Lao Chải, Dế Xu Phình, Púng 

Luông, Nậm Khắt thuộc huyện Mù Cang Chải; khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu trên địa 

bàn các xã Nà Hẩu, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng thuộc huyện Văn Yên. 

+ Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về 

di sản văn hóa; vùng lõi của di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, gồm: Các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng và phân cấp quản lý 
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từ cấp tỉnh đến cấp xã; quy mô, ranh giới khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa 

theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; vùng lõi của di sản thiên nhiên theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường được xác định trong từng thời kỳ phù hợp với 

sự hình thành, phát triển và nâng cấp, tôn tạo di tích theo quy hoạch.  

- Vùng hạn chế phát thải, bao gồm: Toàn bộ các xã thuộc thành phố Yên Bái và 

các xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ (tính từ thời điểm thị xã Nghĩa Lộ được công nhận đô thị 

loại III); vùng đệm của khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn; vùng đệm của khu bảo vệ 1 

của di tích lịch sử - văn hóa, vùng đệm của di sản thiên nhiên; toàn bộ diện tích rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được xác định trong nội dung quy hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng; hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; các khu dân cư tập 

trung nằm trong ranh giới quy hoạch là khu vực nội thành, nội thị đô thị loại IV, loại V; 

khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm 

môi trường khác cần được bảo vệ. 

- Vùng bảo vệ môi trường khác, bao gồm: Toàn bộ diện tích còn lại không nằm 

trong khu vực vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải.”. 

Như vậy dự án không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, không thuộc vùng hạn chế 

phát thải và thuộc vùng bảo vệ môi trường khác theo quy định trên. 

Căn cứ Phụ lục III – Phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái thời kỳ 

2021-2030 (Kèm theo Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ): Dự án nằm trong danh mục cụm công nghiệp được quy hoạch trong 

Quy hoạch tỉnh (Tại mục II, STT 10). Như vậy, dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh.  

b) Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt 

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.  

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái. 

Như vậy, dự án triểm khai nhằm hình thành một Cụm công nghiệp có quy mô 

phù hợp, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đa ngành là điều kiện để đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư 

và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo lập một không gian công nghiệp 

mới, đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực, làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, 

thực hiện đầu tư, cấp phép xây dựng theo quy hoạch là mục tiêu đặt ra phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Yên 

Bái (nay là tỉnh Lào Cai). 

Dự án phù hợp với đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025. Dự án thuộc 

danh mục thuộc danh mục các dự án nhóm II, số thứ tự 04, phụ lục IV, Nghị định 

05/2025/NĐ-CP nên thuộc đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định 

khác của pháp luật có liên quan 

*) Mối quan hệ của dự án với các dự án khác  

- Cụm công nghiệp Y Can nằm ở phía bên trái trục đường nút giao IC13 đường 

cao tốc Nội Bài – Lào Cai, là tuyến đường giao thông đối ngoại chính của khu vực lập 

quy hoạch rất thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng và triển khai dự án xây 

dựng. Đoạn qua khu vực lập quy hoạch có chiều dài khoảng 630m, chiều rộng mặt 

đường BM=11m, chiều rộng lề đường Blề =2x3,0m, mặt đường bê tông nhựa mới nên 

tương đối tốt, rất thuận tiện cho phát triển giao thông và thương mại. 

- Gần khu vực Cụm công nghiệp Y Can còn quy hoạch một số khu, cụm công 

nghiệp như:  

+ Phía Tây Nam dự án tiếp giáp với đất quy hoạch Khu công nghiệp Y Can 

(Hiện nay chưa có hồ sơ môi trường);  

Như vậy, theo quy hoạch tại khu vực có tổng 01 cụm công nghiệp, 01 khu công 

nghiệp. Việc đầu tư xây dựng các khu, Cụm công nghiệp này tạo điều kiện kết nối thuận 

lợi giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài Cụm công nghiệp, phục vụ cho hoạt 

động của các Cụm công nghiệp. 

*) Các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTG ngày 18/9/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó: 

“VIII. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. 

2. Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện 

b) Vùng huyện Trấn Yên 

- Tính chất: Đóng vai trò là đô thị công nghiệp - thương mại, dịch vụ trên trục 

cao tốc Nội Bài - Lào Cai; một trong những trung tâm kinh tế, du lịch văn hoá lịch sử; 

trung tâm phát triển sản xuất công nghiệp. 

- Định hướng phát triển: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng 

nhanh, bền vững trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh; phát triển đô thị với vai trò 

hỗ trợ các địa phương trên tuyến du lịch văn hóa, tín ngưỡng dọc sông Hồng; phát triển 

nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, gắn với nhu cầu 

của thị trường. 

Như vậy, Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại lợi ích về mặt kinh tế do doanh 

nghiệp, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm cho 

lao động địa phương góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội của xã Quy Mông là 

mục tiêu đặt ra phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội thời lỳ 2021-2023, tầm 

nhìn đến năm 2050 của tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai). 

Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trấn Yên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Y 

Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đến năm 2030. 

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập cụm công nghiệp Y Can huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái. 
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Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Uỷ ban nhân dân xã 

Y Can về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Y Can, xã Quy 

Mông, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư (cấp lần đầu: 

ngày 19 tháng 4 năm 2024); 

Đối chiếu trên bản đồ Quy hoạch, khu vực thực hiện dự án phù hợp với Quy 

hoạch tỉnh trong việc phân khai chức năng đất đai. 

Như vậy, việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Y Can phù hợp với Quy hoạch tỉnh, chủ trương của tỉnh và việc sử dụng 

đất của địa phương. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM  

2.1.1. Các văn bản pháp lý 

a) Lĩnh vực môi trường 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ Quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ Quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và môi trường 

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường (QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn) (QCVN 

27:2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung); 
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- Thông tư 01/2023-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường xung quanh: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- Thông tư số 24/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ y tế ban hành 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 26/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ y tế ban hành 

QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi 

khí hậu tại nơi làm việc; 

- Thông tư 45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp; 

- Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 15/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh 

(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2025); 

- Thông tư 05/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- Thông tư 06/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

b) Lĩnh vực đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đất đai;  

- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định về thu 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;  

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết 

về đất trồng lúa. 

c) Lĩnh vực xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 

17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ      quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 
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- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng Nghị 

định về thoát nước và xử lý nước thải. 

d) Lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001; 

- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật phòng cháy chữa cháy; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ: Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

e) Lĩnh vực đầu tư 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính Phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. 

f) Lĩnh vực nông nghiệp 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội nước cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Thuỷ sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật Thuỷ lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp; 

- Nghị định số 183/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuỷ sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuỷ sản; 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của luật thủy lợi; 
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- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi. 

g) Lĩnh vực công thương 

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là 

Bộ Công Thương) về việc ban hành quy phạm trang bị điện; 

- Thông tư số 04/2011/TT-BCT ngày 16/2/2011 của Bộ Công Thương quy định 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; 

- Thông tư 39/2020/II-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; 

- Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp;  

- Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 của Bộ Công Thương quy định 

chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và 

một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

h) Lĩnh vực giao thông vận tải 

- Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định 158/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động vận tải đường bộ; 

- Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều 

của luật đường bộ và điều 77 luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

- Thông tư 41/2024/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo 

trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

i) Lĩnh vực điện lực 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 56/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật điện lực về 

quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây 

dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực. 

j) Lĩnh vực phòng chống thiên tai 

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

- Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 02 tháng 8 năm 2023 ban hành 

Luật Phòng, chống thiên tai. 

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều; 

- Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản 
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lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; 

khu đô thị; khu du lịch; khu di tích lịch sử; khu công nghiệp; cụm công nghiệp; điểm du lịch, 

điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và 

công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai). 

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

a) Môi trường không khí 

- QCVN 05:2023/BTMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về bụi - giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.  

b) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến tiếng ồn và độ rung 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 26:2025/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2025); 

- QCVN 27:2025/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2025). 

c) Môi trường nước 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;  

- QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và 

nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; 

- QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

d) Môi trường đất 

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

e) Cấp thoát nước 

- TCVN 13606:2023 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu 

thiết kế. 

f) Phòng cháy chữa cháy 

- TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình; 

- TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy, yêu cầu về thiết kế lắp đặt. 
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g) Lĩnh vực xây dựng 

- TCVN 5568-2012 Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng - Nguyên 

tắc cơ bản; 

- QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật Công trình thoát nước; 

- QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật Công trình cấp nước; 

- TCVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang bị điện trong công trình xây dựng – 

Phần an toàn. 

h) Lĩnh vực công nghiệp 

- QCVN 01:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; 

- QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hóa chất; 

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. 

I) Lĩnh vực giao thông vận tải 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017 về thiết kế cầu đường bộ Việt Nam; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD về các công hạ tầng kỹ 

thuật – Công trình giao thông; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền liên quan đến dự án 

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Y Can. 

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái về việc thành lập Cụm công nghiệp Y can, huyệnTrấn Yên, tỉnh Yên Bái (Dự kiến bố trí 

các nhóm ngành nghề sau: Chế biến khoáng sản; Chế biến nông, lâm, thủy sản; Nhóm ngành 

công nghệ cao; Nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng; Nhóm ngành công nghiệp hóa 

chất; Nhóm ngành dệt may, hàng tiêu dùng; Nhóm ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, 

điện tử). 

Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trấn Yên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Y 

Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đến năm 2030. 

Báo cáo ĐTM đưa ra nhận định, đánh giá dựa trên mối quan hệ, liên kết giữa quy 

hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chức năng, ngành nghề thu hút đầu tư chính của cụm 

công nghiệp . 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM 

- Quy hoạch chi tiết; 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở (dự thảo); 

- Dự toán đầu tư xây dựng của dự án (dự thảo); 
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- Các bản vẽ liên quan đến dự án (dự thảo); 

- Các kết quả đo đạc, phân tích, khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường khu vực Dự án 

do chủ đầu tư phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường  

3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

Tổ chức thực hiện ĐTM cho Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Y Can do Công ty Cổ Phần luyện kim hóa chất Tây Bắc đứng ra chủ 

trì thực hiện với nội dung tư vấn của Công ty TNHH Nam Minh Yên Bái. 

Quá trình lâp̣ báo cáo ĐTM được thưc̣ hiêṇ theo đúng hướng dẫn taị Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

* Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần luyện kim hóa chất Tây Bắc  

- Địa chỉ liên hệ: Đường Nguyễn Thái Học, tổ dân phố Nguyễn Thái Học 2, phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai. 

- Người đại diện: Nguyễn Mạnh Cường                    Chức danh: Giám đốc 

- Điện thoại: 0967099303. 

* Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Nam Minh Yên Bái 

Nhiệm vụ: Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. 

- Đại diện: Ông Kim Trường Giang;        Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Số nhà 298, đường Quang Trung, Tổ 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. 

- Điện thoại: 0368.190.000. 

* Đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu: Công ty cổ phần môi trường Vinh Phát 

Nhiệm vụ: Lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường nền. 

- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Yên;        Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Địa chỉ: Thôn Mạch Tràng, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 0898.930.888 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 

11/GCN-BNNMT ngày 23/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Mã số chứng 

nhận: VIMCERTS 233). 

 3.2. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo ĐTM cho Dự án 

Danh sách các thành viên tham gia ĐTM của dự án bao gồm: 
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Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia ĐTM 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo những phương pháp sau: 

* Các phương pháp ĐTM 

- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu: Phương pháp này nhằm thu thập và xử 

lý các số liệu về khí tượng thủy văn trong nhiều năm tại khu vực thực hiện dự án. Các 

báo cáo và số liệu mới nhất về kinh tế - xã hội của xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai. Phương 

pháp này được sử dụng tại chương 2. 

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các Trung tâm 

nghiên cứu. Phương pháp này được áp dụng tại chương 3 của báo cáo để đánh giá chất 

thải phát sinh như: Kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi 

trường thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam để tính lượng sinh khối phát sinh, 

kết quả nghiên cứu khí thải tại các dự án vùng đồng bằng Bắc Bộ và các số liệu đã được 

công bố trong đề tài “Nghiên cứu các biện pháp BVMT trong KCN vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc” do Cục BVMT – BTNMT thực hiện năm 2003 cho thấy hệ số phát thải 

trung bình của các chất ô nhiêm không khí trong các Cụm công nghiệp để tính lượng 

khí thải phát sinh,… 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này dựa trên hệ số ô nhiễm để ước 

tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án. Phương pháp được sử dụng 

trong Chương 3 của báo cáo này để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động giao thông và các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt. Cụ thể: Tại liệu 

TT 

 
Thành viên tham gia 

Học vị, chuyên 

ngành đào tạo 
Nội dung phụ trách 

I Chủ dự án:  Công ty Cổ Phần luyện kim hóa chất Tây Bắc   

1 Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc 
Phối hợp với tư vấn về tài liệu, các 

nội dung liên quan 

II Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH Nam Minh Yên Bái 

1 Kim Trường Giang 
Kỹ thuật môi 

trường 
Giám đốc: Quản lý chung 

2 Nguyễn Hoàng Nam 
Khoa học môi 

trường 

Phó Giám đốc: Tổng phụ trách 

chuyên môn 

3 Nông Thị Vân Anh 
Quản lý môi 

trường 

Cán bộ kỹ thuật: Lập chuyên đề 

chương II. 

4 Nguyễn Thị Nga 
Khoa học môi 

trường 

Cán bộ kỹ thuật: Tổng hợp báo cáo, 

phụ trách chuyên môn, lập chuyên 

đề chương III. 

6 Phạm Thị Hồng Thắm 
Kỹ thuật Trắc 

địa - Bản đồ 

Phó Giám đốc: Lập chuyên đề 

chương IV,V và Biên tập sơ đồ, 

bản đồ 
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Emission Inventory, UNEP, 2012 để đánh giá lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp, san 

tạo mặt bằng, … 

- Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các Tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất, nước, không khí. Phương pháp 

này được sử dụng tại Chương 3 của báo cáo. 

- Phương pháp liệt kê: Phương pháp này được sử dụng khá phổ biến và mang lại 

nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung 

cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại 

chính: 

+ Bảng liệt kê mô tả: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần 

nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

+ Bảng liệt kê đơn giản: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần 

nghiên cứu có khả năng bị tác động. 

- Phương pháp chuyên gia và hội thảo khoa học: Hoạt động thẩm định báo cáo 

ĐTM của Hội đồng thẩm định do cơ quan quản lý nhà nước về BVMT tổ chức. Các 

thành viên của Hội đồng thẩm định đóng góp các ý kiến quý giá cho báo cáo ĐTM, giúp 

chủ đầu tư hoàn thiện các biện pháp BVMT nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sự cố 

môi trường ở mức thấp nhất. 

* Các phương pháp khác (điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đo đạc, phân tích 

môi trường) 

- Phương pháp điều tra khảo sát và lấy mẫu hiện trường: Đơn vị tư vấn tiến 

hành đợt khảo sát thực địa để điều tra, khảo sát hiện trạng tài nguyên môi trường, lấy 

mẫu đất, nước, không khí đồng thời đánh giá nhanh một số chỉ tiêu chất lượng nước 

ngoài hiện trường nhằm cập nhật, bổ sung các tài liệu mới nhất khu vực dự án. Phương 

pháp được sử dụng tại chương 2, 3 của báo cáo. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nhiệm: Được thực hiện 

theo quy định để phân tích các thông số môi trường phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng 

môi trường khu vực dự án; áp dụng tại chương 2 của báo cáo. 

- Phương pháp điều tra khảo sát và đánh giá đa dạng sinh học: Đơn vị tư vấn 

tiến hành đợt khảo sát thực địa để điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học. Tiến 

hành thu thập dữ liệu trực tiếp tại hiện trường về các loài động vật, thực vật, hệ sinh 

thái. Ghi nhận các loài xuất hiện, môi trường sống. Phương pháp được sử dụng tại 

chương 2 của báo cáo. 
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án  

1.1.1. Tên dự án  

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Y Can. 

1.1.2. Tên chủ dự án 

- Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần luyện kim hóa chất Tây Bắc 

- Địa chỉ liên hệ: Đường Nguyễn Thái Học, tổ dân phố Nguyễn Thái Học 2, phường 

Yên Bái, tỉnh Lào Cai. 

- Người đại diện: Nguyễn Mạnh Cường        Chức danh: Giám đốc 

- Điện thoại: 0967099303. 

- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án 22 tháng kể từ ngày 

thành lập cụm công nghiệp.  

1.1.3. Vị trí địa lý 

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Y Can có diện 

tích 749.999,3 m2 (75ha). Thực hiện tại thôn Quang Minh, thôn Hồng Tiến và thôn 

Hạnh Phúc, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.  

Theo quy hoạch phát triển, dự án có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Tây Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư thôn Quang Minh; 

- Phía Đông Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp, khu tái định cư số 1, thôn 

Quang Minh và đường nối nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; 

- Phía Tây Nam: Giáp đất sản xuất nông nghiệp thôn Hồng Tiến và đường cao 

tốc Nội Bài – Lào Cai; 

-  Phía Đông Nam: Giáp đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư thôn Quang 

Minh và thôn Hồng Tiến. 

Tọa độ các điểm đặc trưng của dự án theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 

104045’ múi chiếu 30 như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ khu vực thực hiện dự án 

STT 
Tọa độ 

Ghi chú 
X(m) Y(m) 

1 2404254.76 508855.01 Góc khu đất 

2 2403694.21 507806.52 Góc khu đất 

3 2404248.54 507507.80 Góc khu đất 

4 2404804.63 508539.71 Góc khu đất 

5 2404518.70 508727.36 Góc khu đất 

6 2404504.71 508703.69 Góc khu đất 

 ( Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 
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Hình 1.1. Ranh giới lập quy hoạch chi tiết 

 

*) Khu vực chứa tầng đất mặt:  

Khối lượng tầng đất mặt của dự án là 6.000 m3: Được tập kết, sau đó vận chuyển 

đổ và san gạt vào vị trí có quy hoạch cây xanh của dự án có diện tích 19.276,6 m2.  

Toạ độ vị trí chứa đất mặt như sau: 

Bảng 1.2. Toạ độ vị trí chứa đất mặt 

STT 
Toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o 

Ghi chú 
X(m) Y(m) 

 CX.1  

1 2404438.67   508631.68   

Điểm đặc trưng 
2 2404470.52   508690.79   

3 2404390.29   508734.02   

4 2404358.44   508674.91   

 CX.2  

1 2404233.97   507882.92   

Điểm đặc trưng 
2 2404262.43   507935.74   

3 2404165.59   507987.92   

4 2404141.18   507936.35   

 CX.3  

1 2404139.19   508002.15   
Điểm đặc trưng 

2 2404042.35   508054.34   
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3 2404013.89   508001.52   

4 2404109.23   507953.13   

Chủ dự án cam kết lập phương án sử dụng tầng đất mặt khi thực hiện thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước để thực hiện dự án theo quy định 

tại Điều 57 Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Theo thiết kế tổng diện tích chiếm dụng đất dự kiến khoảng 75 ha. Khu đất hiện 

tại chủ yếu là đất sản xuất nông, lâm nghiệp... và các hộ dân hiện trạng với mật độ nhỏ 

Dân cư trong khu phân bố bám dọc theo trục đường tỉnh lộ 166 và dọc tuyến đường 

IC13, quanh trục đường xã Quy Mông và quanh các trục đường dân cư tập trung tại 

thôn. Cụ thể tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 1.3. Hiện trạng quản lý sử dụng đất của dự án 

TT Tên loại đất Diện tích (ha) 

I Đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý  

1 Đất trồng cây hàng năm khác (BHK) 0,79 

2 Đất trồng cây lâu năm (CLN) 23,34 

3 Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 2,92 

4 Đất ở nông thôn (ONT) 0,57 

5 Đất rừng sản xuất (RSX) 38,14 

6 Đất trồng lúa (LUA) 6,64 

 Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 3,0 

 Đất trồng lúa 1 vụ (LUK) 3,64 

II Đất do tổ chức quản lý  

1 Đất mặt nước chuyên dùng (MNC) 0,96 

2 Đất chưa sử dụng (BCS) 0,1 

3 Đất công trình thủy lợi (DTL) 0,09 

4 Đất giao thông (DGT) 1,45 

 TỔNG 75,0 

 (Nguồn: Thống kê diện tích các loại đất thu hồi của dự án) 

Ghi chú: Trong khu vực lập quy hoạch có 350m kênh mương (mương đất) 

phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp do UBND xã Quy Mông quản lý.  

*) Khu vực chứa tầng đất mặt:  

Khu đất có diện tích 19.276,6 m2 được quy hoạch cây xanh của dự án.  
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường 

a) Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên 

* Hệ thống sông, suối, ao hồ và các nguồn nước khác: 

Cụm công nghiệp Y Can nằm dọc theo tuyến đường IC13 đã có hệ thống thoát nước 

dọc theo hai bên tuyến đường IC13. Hệ thống thoát nước tại các cụm dân cư chưa có, tự 

thấm, thoát theo địa hình tự nhiên chảy ra các ao, hồ, mương và chảy ra sông Hồng. 

* Hệ thống giao thông khu vực thực hiện dự án:  

Giao thông đối ngoại: 

Vị trí thực hiện dự án giáp đường nối nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài – Lào 

Cai cách nút giao cao tốc Nội Bài – Lào Cai khoảng 4km; đây là hướng giao thông từ 

dự án đến các khu vực khác trong và ngoài tỉnh, rất thuận lợi trong việc vận chuyển 

nguyên, nhiên liệu cũng như sản phẩm đi tiêu thụ ra các thị trường trong, ngoài nước. 

 

Hình 1.2. Đường IC 13 

Giao thông nội bộ: 

Hệ thống đường giao thông đối nội trong khu vực chủ yếu là đường bê tông liên 

khu vực, ngõ xóm đã được bê tông hóa mặt đường có chiều rộng 3m, đường giao thông 

nội bộ là đường đất có chiều rộng từ 3,0 đến 5,0m. 
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Hình 1.3. Hiện trạng đường BT 3m Hình 1.4. Hiện trạng đường BT 2,5m 

b) Mối tương quan với các đối tượng kinh tế - xã hội 

- Khoảng cách đến các khu, cụm công nghiệp trong khu vực: Dự án giáp với đất 

quy hoạch Khu công nghiệp Y Can, cách dự án 2 km về hướng Nam là Khu công 

nghiệp Âu Lâu, cách dự án 2 km về hướng Tây Nam là Cụm công nghiệp Âu Lâu. 

- Khoảng cách đến Cơ quan, tổ chức: Cách dự án khoảng 7km về hướng Tây Bắc 

là UBND xã Quy Mông, cách dự án khoảng 2,2 km về hướng Tây Bắc là Trường Mầm 

non Y Can, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 xã Y Can; cách dự án 100 m về 

hướng Nam là Trường THCS Minh Tiến. 

- Cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Cách dự án 1 km về phía Tây Bắc là Gara ô tô 

Trường thành, sửa chữa xe máy Lực Thơ và một vài cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ khác. 

- Khoảng cách đến công trình tín ngưỡng, tôn giáo: Cách dự án khoảng 2 km là Chùa 

Y Can. 

- Khoảng cách đến khu dân cư: Cách dự án 150m về phía Nam là khu dân cư gần dự 

án; Ngoài ra xung quanh vị trí thực hiện dự án có một vài điểm dân cư chủ yếu hoạt động 

kinh tế nông nghiệp và dịch vụ. 

c) Yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô; Quy trình khai thác, vận hành Cụm công 

nghiệp 

a) Mục tiêu của dự án 

 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Y Can theo 

hướng hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh theo đúng tính chất của cụm công nghiệp được 

cấp thẩm quyền phê duyệt; thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế giữa các ngành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương; tạo việc làm 

và thu nhập cho người lao động; đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

b) Loại hình dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

c) Quy mô của dự án 
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Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên tổng diện tích 75 ha, 

đảm bảo kết nối thuận lợi giữa hệ thống các hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công 

nghiệp, bao gồm các hạng mục: Mặt bằng xây dựng nhà máy, xí nghiệp, văn phòng, các 

công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải tập 

trung, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng 

khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp. 

Bảng 1.4. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất của dự án 

TT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích Tỷ lệ 

Mật 

độ 

xây 

dựng 

tối 

đa 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

Tầng 

cao tối 

đa 

(m2) (%) (%) (Lần) (Tầng) 

1 
Đất công trình dịch vụ - 

điều hành 
DV-ĐH        2.323,2          0,31  40 1,2 3 

2 

Đất xây dựng nhà ở lưu 

trú 

(nhà ở công nhân) 

NCC        6.530,0          0,87  60 3,0 5 

3 

Đất công trình sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, kho tàng 

CN.1-

41 
   529.681,0        70,62  70 3,5 5 

4 
Đất cây xanh sử dụng 

công cộng 
     109.324,5        14,58  5 0,05 1 

4.1 Đất cây xanh CX     77.847,0       10,38  5 0,05 1 

 - Đất cây xanh CX.1       6.119,6         0,82  5 0,05 1 

 - Đất cây xanh CX.2       6.578,5         0,88  5 0,05 1 

 - Đất cây xanh CX.3       6.578,5         0,88  5 0,05 1 

 - Đất cây xanh CX.4     58.570,4         7,81  5 0,05 1 

4.2 
Đất cây xanh chuyên 

dụng 
CXCD     31.477,5         4,20   -  -  - 

 - Đất trồng cây xanh cách ly CXCD.1       1.511,9         0,20   -  -  - 

 - Đất trồng cây xanh cách ly CXCD.2     29.965,6         4,00   -  -  - 

5 
Đất giao thông,  

hạ tầng kỹ thuật khác 
     102.140,6        13,62   -  -  - 

5.1 Đất giao thông       88.056,4       11,74   -  -  - 

5.2 Bãi đỗ xe P       6.530,0         0,87   -  -  - 

5.3 Đất hạ tầng kỹ thuật khác HTKT       7.554,2         1,01   -  -  - 

  TỔNG      749.999,3  100,00       

 (Nguồn: Thuyết minh TKCS) 
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d) Quy trình khai thác, vận hành Cụm công nghiệp 

*) Ngành nghề thu hút đầu tư:  

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06/5/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái, Cụm công nghiệp Y Can dự kiến bố trí các nhóm ngành nghề sau: 

- Chế biến khoáng sản. 

- Chế biến nông, lâm, thủy sản: Chế biến gỗ rừng trồng; sản xuất đồ gia dụng từ 

nguồn nguyên liệu nông, lâm sản; sản xuất ván ghép thanh; ván ép; ván sàn; viên nén 

nhiên liệu; chế biến thực phẩm; chế biến măng che; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, 

thủy sản... 

- Nhóm ngành công nghệ cao. 

- Nhóm ngành công nghệ vật liệu xây dựng: Các loại vật liệu xây dựng thông 

thường (kính, tấm lợp, đá ốp lát, composite); sản xuất gạch, ngói không nung; sản xuất 

bê tông đúc sẵn; sản xuất vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu tổng hợp 

thay thế gỗ. 

- Nhóm ngành công nghiệp hóa chất: Hóa chất tiêu dùng, mỹ phầm; các loại khí 

công nghiệp. 

- Nhóm ngành dệt may, hàng tiêu dùng... 

- Nhóm ngành cơ khí chế tạo công nghiệp hỗ trợ, điện tử: sản xuất, lắp ráp thiết 

bị, phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô; sản xuất gia công cơ khí; sản xuất thiết bị điện, điện 

tử; sản xuất các chi tiết tiêu chuẩn, khuôn mẫu chính xác... cung cấp các sản phẩm cơ 

khí phục vụ nội địa hóa. 

*) Quy trình vận hành Cụm công nghiệp: 

- Quy trình thu hút đầu tư: 

+ Tổ chức xúc tiến đầu tư và tìm kiếm nhà đầu tư: Gửi thư mời, tài liệu đến các 

doanh nghiệp tiềm năng; Tổ chức hội thảo, hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư;… 

+ Tiếp nhận và lựa chọn nhà đầu tư: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư, đánh giá 

năng lực tài chính, ngành nghề, hiệu quả kinh tế - xã hội; Đánh giá sự phù hợp ngành 

nghề của nhà đầu tư với ngành nghề theo định hướng phát triển của Cụm công nghiệp. 

+ Hỗ trợ thủ tục đầu tư và triển khai dự án: Hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư; Hỗ trợ giao đất, xây dựng, đấu nối hạ tầng. 

- Hoạt động vận hành, quản lý hạ tầng của Cụm công nghiệp: 

+ Hoạt động sinh hoạt của nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành Cụm công 

nghiệp tại nhà điều hành; 

+ Vận hành, nạo vét bùn thải tại hệ thống thu thoát nước mưa, nước thải của 

Cụm công nghiệp; 

+ Vệ sinh công nghiệp tại đường giao thông nội bộ của Cụm công nghiệp; 

+ Bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước sạch, PCCC, thông tin liên 

lạc,…); 

+ Vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung. 
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- Hoạt động sản xuất của các nhà máy thứ cấp trong Cụm công nghiệp: 

+ Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy; 

+ Hoạt động sản xuất phát sinh chất thải công nghiệp, phế liệu, chất thải nguy 

hại, bụi, khí thải, tiếng ồn, rung động, nhiệt dư, nước thải sản xuất… 

+ Hoạt động bảo dưỡng máy móc sản xuất; 

+ Hoạt động nạo vét, duy tu hệ thống thu thoát nước mưa, nước thải nội bộ; 

+ Hoạt động bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật nội bộ (cấp điện, cấp nước sạch, PCCC, 

thông tin liên lạc,…); 

+ Hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải riêng (nếu có). 

Chủ đầu tư thứ cấp sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi trường theo đúng quy định, 

trong đó, sẽ đánh giá cụ thể lượng thải, thành phần ô nhiêm, nồng độ ô nhiễm của từng 

nguồn thải theo loại hình sản xuất của dự án. 

*) Biện pháp quản lý môi trường của Cụm công nghiệp đối với nhà đầu tư thứ cấp 

- Tự lập hồ sơ môi trường theo đúng quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 

2020, Nghị định số 08:2022/NĐ-CP và Thông tư số 02:2022/TT-BTNMT; Nghị định số 

05:2025/NĐ-CP và Thông tư số 07:2025/TT-BTNMT. 

- Nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất trong Cụm công nghiệp phải bố trí nhân 

viên môi trường có kinh nghiệm; 

- Nhà đầu tư thứ cấp phải xây dựng các công trình xử lý nước thải sơ bộ đạt tiêu 

chuẩn xả thải quy định của Cụm công nghiệp (QCVN 40:2025/BTNMT – Cột B; Thông 

số kim loại nặng xử lý đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT) thì mới được phép đấu nối 

nước thải vào hệ thống thu gom chung và Trạm xử lý tập trung của Cụm công nghiệp. 

- Nhà đầu tư thứ cấp phải lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải phù hợp 

tương ứng với nguồn thải phát sinh và đảm bảo chất lượng khí sau xử lý theo quy định 

hiện hành. 

- Nhà đầu tư thứ cấp tự có trách nhiệm thu gom, lưu giữ và ký hợp đồng chuyển 

giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất với đơn vị có chức 

năng theo đúng quy định. Thực hiện lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm 

về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 

- Nhà đầu tư phải phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường định kỳ 

theo đúng cam kết trong hồ sơ môi trường đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

*) Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp 

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 52 của Luật bảo vệ môi trường 2020: 

- Cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 

Điều 51 của Luật BVMT. 

- Đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 

cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

- Không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất dự án đầu tư có phát sinh nước thải 

trong cụm công nghiệp khi chưa có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập 

trung; 
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- Thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong cụm công nghiệp vào hệ thống 

thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; 

- Bố trí ít nhất một nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên 

ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm; 

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện 

hoạt động bảo vệ môi trường; phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường đối với chủ dự 

án đầu tư, cơ sở khi đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp; 

- Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân 

và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; 

- Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phù hợp với yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp gửi cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, cơ quan cấp giấy phép môi trường và Ủy 

ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; 

- Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

*) San nền: 

Cốt nền xây dựng công trình khống chế tại cốt +40,70m -:- +44,30m. Độ dốc dọc 

đường: Imax ≤  4%, I ngang đường = 2%. 

Những tuyến đường có độ dốc dọc < 2% cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh 

biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất. 

Các khu vực có ao, hồ mương có bùn sẽ được bóc lớp bùn đáy ao trước khi đắp nền, 

chiều dày trung bình 1,0m. Nền các tuyến đường chính xây dựng mới đi qua ruộng, vườn ... 

sẽ được bóc lớp đất hữu cơ, thảo mộc trước khi đắp nền, chiều dày trung bình 0,3m. 

Khối lượng san nền:  

STT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Diện tích lô đất m2 749.999,3 

2 Tổng khối lượng đào m3 3.448.669,48 

 Đào đất cấp IV (khoáng sản nhóm IV) m3 3.442.669,49 

 Tầng đất mặt m3 6.000 

3 Tổng khối lượng đắp (đã tính hệ số nở rời) m3 1.258.551,01 

4 Đất đào thừa m3 2.190.118,47 

(Nguồn: Thiết kế cơ sở) 

Khối lượng đất đào sẽ được tận dụng để đắp, đất đào thừa tại dự án 2.190.118,47 

m3 thuộc khoáng sản nhóm IV thuộc đối tượng được phép thu hồi theo quy định của 

Luật Địa chất và Khoáng sản 2024. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thì chủ đầu tư sẽ được khai thác đất dư thừa 
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nêu trên cung cấp cho dự án.... (Căn cứ điều 75 – Luật Địa chất khoáng sản số 

54/2024/QH 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025). Khối lượng bóc tầng đất mặt, 

bùn hữu cơ được tập kết tại khu vực quy hoạch đất cây xanh của dự án. Riêng đối với 

tầng đất mặt, chủ dự án sẽ lập phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định.  

 *) Nhà văn phòng, trung tâm điều hành 

Các công trình khu điều hành văn phòng tầng cao tối đa 05 tầng. Mật độ xây 

dựng: 40%, diện tích cây xanh trong khuôn viên: 20%. 

*) Đường giao thông:  

 + Đường nối nút giao IC13 (mặt cắt 1-1): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=20,50m (bao gồm mặt đường Bm=10,50m; vỉa hè Bvh=5mx2=10,00m). 

+ Đường cụm công nghiệp - 01 (Mặt cắt 2 – 2): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=30,0m (bao gồm mặt đường Bm=15,00m; dải phân cách rộng 5,0m; vỉa hè 

Bvh=5mx2=10,00m). 

+ Đường cụm công nghiệp - 02 (Mặt cắt 3 – 3): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=17,5m (bao gồm mặt đường Bm=7,5mm; vỉa hè Bvh=5mx2=10,00m). 

+ Đường cụm công nghiệp – 03, CCN-04 (mặt cắt 4-4): có quy mô bề rộng nền 

đường Bn=25,00m (bao gồm mặt đường Bm=15,00m; dải phân cách rộng 2,0m; vỉa hè 

Bvh=4mx2=8,0m). 

+ Đường cụm công nghiệp – 05, CCN-06 (mặt cắt 5-5): có quy mô bề rộng nền 

đường Bn=15,00m (bao gồm mặt đường Bm=7,5m; vỉa hè Bvh=5,00m+2,5m=7,5m). 

+ Đường cụm công nghiệp – 07 (mặt cắt 6-6): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=13,50m (bao gồm mặt đường Bm=7,5m; vỉa hè Bvh=3,00m+2=6,00m). 

Hệ thống đường giao thông được xây dựng đồng bộ, khép kín, liên hoàn cho toàn 

cụm công nghiệp. 

 Các cửa ngõ ra vào Cụm công nghiệp 

Mối quan hệ giữa giao thông nội bộ trong Cụm công nghiệp với các tuyến giao 

thông đối ngoại xung quanh được thực hiện thông qua các cửa ra vào Cụm công nghiệp. 

Số lượng cửa này cần hạn chế để tiện cho việc quản lý điều hành Cụm công nghiệp 

cũng như không gây ảnh hưởng giao thông trên các tuyến đường xung quanh Cụm công 

nghiệp. 

Trên cơ sở của các tuyến giao thông đối ngoại, các cửa ngõ ra vào Cụm công 

nghiệp gồm 01 cổng chính: Nằm ở vị trí giao giữa đường trục chính Cụm công nghiệp 

Y Can và đường nối nút giao IC13. 

 Quy hoạch chỉ giới đường đỏ 

Các chỉ giới đường đỏ được xác định theo như sau: 

Trên cơ sở tim đường được xác định bằng tọa độ và mặt cắt ngang đường xác 

định lộ giới về hai phía của tuyến đường. 

Tại một số điểm tọa độ khống chế không phải là tim đường sẽ được xác định trên 

cơ sở bán kính cong và một số các yếu tố kỹ thuật khác. 

Tim đường và các bán kính cong của các tuyến đường được trình bày tại bản vẽ 

“Hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng”. 

 *) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

- Tốc độ thiết kế: Đường nội bộ trong cụm công nghiệp: 30km/h  
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- Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc Đường nội bộ trong KCN: 155Mpa  

- Tải trọng trục tính toán: Tải trọng trục tính toán: 100kN 

- Kết cấu mặt đường đề xuất: Eyc = 160Mpa  

+ 5 cm bê tông nhựa hạt mịn 

+ tưới nhựa thấm bám 1.0 kg/m2  

+ 7 cm bê tông nhựa hạt thô 

+ tưới nhựa thấm bám 1.0 kg/m2  

+ 25 cm cấp phối đá dăm loại I.  

+ 30 cm cấp phối đá dăm loại II.  

+ 50 cm cấp phối đồi đầm chặt K = 0,98.  

+ Đất nền đầm chặt K = 0,95.  

- Kết cấu hè đề xuất:  

+ Gạch Block tự chèn dày 6cm.  

+ Cát vàng tạo phẳng dày 2cm.  

+ Lớp móng BTXM M75 dày 5cm.  

+ Đất nền đầm chặt K = 0,95.  

 *) Nút giao:  

- Toàn bộ sử dụng nút giao cùng mức.  

- Bán kính cong của bó vỉa tại các vị trí giao nhau trong Cụm công nghiệp tối 

thiểu 15m.  

 *) Công trình phục vụ giao thông:  

- Chỗ để xe: Được bố trí bên trong từng lô đất theo nhu cầu của từng nhà xưởng: 

gồm chỗ để xe ô tô con và xe đạp, xe gắn máy.  

Bảng 1.5. Tổng hợp hệ thống đường giao thông 

TT Tên công trình Kết cấu 
Đơn 

vị 

Chiều 

dài 

Bề rộng nền 

(mặt đường + 

vỉa hè) 

Diện tích 

1 
Đường nối nút giao IC13 

(mặt cắt 1 - 1) 

Bê tông 

nhựa 
m   

10,50 + (5*2) = 

20,50 
0 

2 
Đường CCN - 01,  

(mặt cắt 2 – 2) 

Bê tông 

nhựa 
m 890 

15 + 5+ (5*2) = 

30,00 
26700 

3 
Đường CCN - 02,  

(mặt cắt 3 - 3) 

Bê tông 

nhựa 
m 557,31 

7,50 + (5*2) = 

17,50 
9752,90 

4 
Đường CCN – 03, CCN - 

04, (mặt cắt 4 - 4) 

Bê tông 

nhựa 
m 1100 

15,0 + 2 + (4*2) 

= 25,0 
27500 

5 
Đường CCN – 05, CCN - 

06, (mặt cắt 5 - 5) 

Bê tông 

nhựa 
m 1480 

7,5 + 5 + 2,5 = 

15,0 
22200 

6 
Đường CCN – 07,  

(mặt cắt 6 - 6) 

Bê tông 

nhựa 
m 141 

7,5 + (3*2) = 

13,50 
1903,50 

  Tổng diện tích   m2     88.056,40 
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b) Giai đoạn vận hành 

*) Khu đất sản xuất, logistic và kho vận 

- Mật độ xây dựng: 70%, tầng cao 1-5 tầng 

- Diện tích cây xanh trong khuôn viên nhà máy: ≥ 10%. 

- Chỉ giới xây dựng cách tường rào tối thiểu 5,0m. 

- Tường rào phần xây kín cao tối đa 60 cm, phần trên thống nhất một loại bằng 

sắt, có cây leo (đối với các mặt tiếp giáp với các trục đường). Còn đối với các mặt tiếp 

giáp với các nhà máy thì tường rào được xây kín. Chiều cao tường rào ≤ 2,5m. 

Trong khu vực kho bãi, phải bố trí các kho thành từng nhóm theo phân loại hàng 

hoá trong kho và có đường giao thông thuận tiện, có bãi để xe, trang thiết bị phục vụ 

kho. 

*) Khu văn phòng, trung tâm điều hành 

- Các công trình khu điều hành văn phòng tầng cao tối đa 05 tầng. Mật độ xây 

dựng: 40%, diện tích cây xanh trong khuôn viên: 20%.  

*) Đường giao thông:  

+ Đường nối nút giao IC13 (mặt cắt 1-1): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=20,50m (bao gồm mặt đường Bm=10,50m; vỉa hè Bvh=5mx2=10,00m). 

+ Đường cụm công nghiệp - 01 (Mặt cắt 2 – 2): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=30,0m (bao gồm mặt đường Bm=15,00m; dải phân cách rộng 5,0m; vỉa hè 

Bvh=5mx2=10,00m). 

+ Đường cụm công nghiệp - 02 (Mặt cắt 3 – 3): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=17,5m (bao gồm mặt đường Bm=7,5mm; vỉa hè Bvh=5mx2=10,00m). 

+ Đường cụm công nghiệp – 03, CCN-04 (mặt cắt 4-4): có quy mô bề rộng nền 

đường Bn=25,00m (bao gồm mặt đường Bm=15,00m; dải phân cách rộng 2,0m; vỉa hè 

Bvh=4mx2=8,0m). 

+ Đường cụm công nghiệp – 05, CCN-06 (mặt cắt 5-5): có quy mô bề rộng nền 

đường Bn=15,00m (bao gồm mặt đường Bm=7,5m; vỉa hè Bvh=5,00m+2,5m=7,5m). 

+ Đường cụm công nghiệp – 07 (mặt cắt 6-6): có quy mô bề rộng nền đường 

Bn=13,50m (bao gồm mặt đường Bm=7,5m; vỉa hè Bvh=3,00m+2=6,00m). 

Hệ thống đường giao thông được xây dựng đồng bộ, khép kín, liên hoàn cho toàn 

cụm công nghiệp. 

 *) Các cửa ra vào Cụm công nghiệp 

+ Cổng chính: Nằm ở vị trí giao giữa đường trục chính Cụm công nghiệp Y Can 

và đường nối nút giao IC13. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a) Trong giai đoạn thi công xây dựng  

* Khu vực lán trại thi công  

Bố trí 01 khu vực lán trại cho công nhân khoảng 150m2 trong ranh giới thực hiện 

dự án. 
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* Khu vực tập kết nguyên vật liệu  

Bố trí 01 bãi tập kết vật liệu khoảng 500m2 trong ranh giới thực hiện dự án, gần 

khu vực thi công. (Bãi tập kết nguyên liệu và vị trí lán trại sẽ được dịch chuyển theo vị 

trí thi công để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong giai đoạn này). 

*) Hoàn trả mương thủy lợi 

Công tác hoàn trả công trình thủy lợi sẽ được ưu tiên thực hiện ngay từ khi bắt 

đầu thi công xây dựng, nhằm đảm bảo không làm gián đoạn nhu cầu tưới tiêu phục vụ 

sản xuất nông nghiệp. 

Chủ đầu tư sẽ xây dựng phương án hoàn trả cụ thể, trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty 

TNHH Tân Phú trong quá trình thi công, vận hành, quản lý và bảo vệ công trình, 

nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống và đáp ứng 

nhu cầu tưới nước cho sản xuất nông nghiệp. 

*) Mạng lưới thoát nước mưa  

- Cụm công nghiệp quy hoạch nên lựa chọn phương án xây dựng hệ thống thoát 

nước riêng hoàn toàn.  

- Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn được thu gom vào các tuyến rãnh BxH = 

800x(800-1000)mm trên hành lang đường giao thông rồi chảy vào rãnh dọc của đường 

nối nút giao IC13. 

- Toàn bộ đất công trình sản xuất công nghiệp, khu đất công trình dịch vụ - điều 

hành, An ninh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, nước thoát theo độ dốc đường 

giao thông, chảy trong rãnh đường giao thông nội bộ Cụm công nghiệp Y Can rồi chảy 

xuống rãnh dọc của đường nối nút giao IC13. 

Khu vực nghiên cứu được chia làm 02 lưu vực thoát nước chính: 

- Lưu vực 1: có diện tích 37,55ha.  

- Lưu vực 2: có diện tích 37,45ha.  

 Độ dốc và độ sâu chôn cống 

Độ dốc của cống được thiết kế sao cho vận tốc dòng chảy trong phạm vi các vận 

tốc cho phép với từng cỡ cống lựa chọn. Đối với đoạn cống có độ dốc lớn bắt buộc phải 

thực hiện các giải pháp tiêu năng, giảm vận tốc dòng chảy. 

Khống chế độ sâu chôn cống, độ dốc thuỷ lực:   

- Chiều sâu chôn cống tối thiểu: h=(0,50,7)m 

+ Tuyến cống đi dưới lòng đường: h=0,7m. 

+ Tuyến cống đi trên hè, khu công viên cây xanh: h=0,5m. 

- Độ dốc thủy lực khống chế như sau: 

+ Độ dốc thủy lực đường cống tối thiểu với nền địa hình bằng phẳng, và với nền 

đắp: Imin>1/d 

+ Độ dốc thủy lực tối đa: Imax<4% (I>4%: cần thiết kế tiêu năng giai đoạn thiết 

kế chi tiết). 
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 Các hạng mục chính của hệ thống thoát nước mưa 

Rãnh thoát nước mưa cho dự án được thiết kế sử dụng rãnh hộp để vừa bảo đảm 

mỹ quan vừa thuận tiện cho việc xây dựng và quản lý. Rãnh thoát nước mưa có khẩu độ 

thay đổi và được bố trí trên hè với Cụm công nghiệp.  

Cửa xả: Mạng lưới đường cống thoát nước mưa thiết kế tuân theo quy hoạch 

chung đã được phê duyệt trên địa bàn. Tuy nhiên trong phạm vi dự án có sự điều chỉnh 

về số lượng và vị trí cửa xả để cho phù hợp với quy hoạch giao thông, hướng dốc san 

nền và cao độ thiết kế của dự án.  

Cửa xả nước mưa được xây dựng tại vị trí cuối các tuyến rãnh thoát nước mưa để 

xả nước mưa ra mương, suối. Cửa xả cần được xây dựng bền vững để tránh sụt lở bờ 

mương làm tắc cống. Cửa xả được xây dựng bằng gạch, đá, hoặc bê tông cốt thép, Cửa 

xả của trục chính có lưu lượng rất lớn nên cần được gia cố chắc chắn để đảm bảo độ bền 

vững. 

Giếng thăm (Giếng kỹ thuật) được bố trí tại các vị trí đường cống chuyển hướng 

thay đổi độ dốc, các đường cống giao nhau, đầu và cuối mỗi đoạn. 

Bảng 1.6. Thống kê khối lượng thoát nước mưa 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Rãnh dọc 800mm m 6.483 

2 Rãnh dọc 1000mm m 1.756 

3 Cống qua đường m 60 

4 
Giếng thu cái 

268 

*) Mạng lưới thoát nước thải 

- Triệt để thu gom và xử lý nước đã qua sử dụng. 

- Tổ chức các lưu vực phù hợp với địa hình phân chia giai đoạn xây dựng. 

- Mạng lưới đường cống thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, tránh đào đắp nhiều, 

tránh đặt nhiều trạm bơm gây lãng phí. 

-  Nước thải sinh hoạt: Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong Cụm công 

nghiệp đều được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Tùy số lượng công nhân và vị trí thích hợp, 

thể tích bể tự hoại được xây dựng khác nhau. Phần nước thải sinh hoạt sau khi được thu 

gom, xử lý qua công trình xử lý tại chỗ được thoát riêng, độc lập với hệ thống thoát 

nước mưa dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Nước thải công nghiệp: Nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp phải tách 

dầu mỡ, các chất hoạt động bề mặt tại nơi phát sinh trước khi chảy vào hệ thống thu 

gom về bể gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

-  Xây dựng 01 Trạm xử lý nước thải TXLNT phục vụ nhu cầu nước thải cho toàn 

bộ cụm công nghiệp với tổng công suất khoảng 995 m3/ngđ. Trạm XLNT số đặt tại khu đất 

hạ tầng kỹ thuật phía Bắc của khu vực lập quy hoạch. 

- Hệ thống cống thoát nước thải riêng với hệ thống thoát nước mưa. Bao gồm các 

tuyến cống D200-D315 dẫn nước thải từ các công trình đến trạm xử lý nước thải. Nước thải 
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sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn thông qua cống D400 đấu nối với ga thoát nước mưa sau đó 

theo hệ thống nước mưa thoát ra ngoài môi trường. 

-  Tổng nhu cầu nước thải 639,82 m3/ngày đêm. 

Bảng 1.7. Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống thoát nước U.PVC D400 m 3 

2 Ống thoát nước U.PVC D315 m 2511 

3 Ống thoát nước U.PVC D200 m 2336 

4 Ga thoát nước  cái 177 

5 Trạm xử lý nước thải trạm 1 

6 Điểm thu gom chất thải rắn điểm 4 

*) Hệ thống cấp điện 

- Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực khoảng 7.762 kW, tương đương 8.036 kVA. 

- Nguồn điện:  

Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập quy hoạch được đấu nối vào lưới điện trung 

tâm tỉnh Lào Cai từ đường dây trung thế 35 kV (lộ 374 – E12.1 Yên Bái) đi qua xã Quy 

Mông. Thông qua các trạm biếp áp của từng nhà máy đến từng công trình.  

- Mạng lưới cấp điện: 

+ Đường dây trung áp 35 kV: Dự kiến xây mới 1 tuyến 35kV đấu nối từ lưới 

35KV lộ 374-E12.1 Yên Bái cấp điện cho TBA CCN Y Can và các trạm sản xuất của 

các nhà máy trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tạo thành mạch vòng kín đi cấp 

điện cho các phụ tải, vận hành hở, hệ thống cáp được thiết kế đảm bảo ở chế độ làm 

việc bình thường chỉ mang tải từ 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại 

cho phép, để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố. 

Trong cụm công nghiệp Y Can tuyến 35 kV được thiết kế đi nổi có dây cáp lõi 

đồng bọc cách điện XLPE chống ẩm, chống thấm dọc. Tiết diện tuyến là XLPE - 3x120 

mm2. 

+ Trạm lưới 35/0,4KV: Trong cụm công nghiệp Y Can dự kiến xây dựng mới 01 

trạm biến áp (TBA CCN Y Can – công suất 400kVA) cấp điện cho khu dịch vụ điều hành, 

hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở công nhân và dự kiến các TBA cấp điện sản xuất cho các nhà 

máy xây dựng mới được dự báo tính toán công suất theo chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công 

nghiệp (các trạm biến áp của các nhà máy do các nhà máy tự đầu tư xây dựng). Để đảm bảo 

mỹ quan các trạm biến áp này dùng trạm xây, trạm kín kiểu Kiốt. Khu vực này không 

sử dụng trạm treo làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung. 

+ Đường dây hạ áp 0,4 kV: Từ trạm biến áp được chia làm các lộ cấp đến các tủ 

điện. Các tuyến cáp hạ áp phân phối trong quy hoạch được bố trí đi nổi. Toàn bộ lưới 

hạ áp dùng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 0.6/1kV không nhỏ hơn 35mm2. Đảm 

bảo Yêu cầu bán kính cấp điện <=800m. Lưới hạ thế chủ yếu vận hành theo kiểu hình 

tia, không có dự phòng. 
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- Lưới điện chiếu sáng: Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí dọc theo hành lang 

đường trong CCN.  

- Hệ thống đèn chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng dự kiến sẽ được sử dụng trụ 

đèn thép côn tròn mạ kẽm nhúng nóng có chiều cao 8m - 11m, khoảng cách liên tiếp 

giữa 2 trụ trung bình khoản 25m – 30m. 

- Hệ thống cáp chiếu sáng đường: Cáp cấp nguồn cấp đến chân các cột đèn cao 

áp dùng loại cáp đồng Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC M4x35mm. Cáp lên đèn cao áp sử 

dụng loại cáp Cu/XLPE/PVC M2x2,5mm mỗi bóng đèn dùng một loại dây riêng biệt 

nối từ của cột đến đui đèn. Hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển từ tủ điện chiếu 

sáng với chế độ đóng cắt tự động kết hợp với điều khiển bằng tay theo thời gian. Nguồn 

cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp CCN Y Can. 

*) Hệ thống cấp nước: 

- Nguồn nước: Nguồn cấp nước cho khu vực lấy từ Nhà máy nước sạch xã Quy 

Mông với công suất Q = 12.000m3/ngđ. Từ khu vực lập quy hoạch đến Nhà máy nước 

xã Quy Mông chiều dài khoảng 1,2km. 

- Tổng nhu cầu sử dụng nước toàn cụm công nghiệp khoảng 1.720 m3/ngày đêm. 

- Mạng lưới cấp nước: Nước cấp cho cụm công nghiệp lấy từ đường ống cấp 

nước D160 phía Đông Bắc dự án.  Lấy nước từ Nhà máy nước sạch Y can, xã Quy 

Mông. Mạng đường ống xây dựng mới có kích thước từ 75 - 160 đưa nước 

sạch đến công trình. 
-  Vật liệu đường ống: Chọn vật liệu ống cấp nước HDPE, đường kính ống D160 

cấp trên các tuyến chính. Nước sinh hoạt được cấp chung với nước sản xuất và phòng 

cháy chữa cháy. 

*) Phòng cháy chữa cháy 

- Nước cứu hỏa được lấy từ đường ống chính D160, trụ cứu hỏa được bố trí tại 

các ngã 3, ngã 4 và trên hành lang với khoảng cách tối đa 150m/trụ. 

- Áp lực nước tối thiểu tại mỗi họng là 10 mét cột nước. 

- Lưu lượng cấp tại các điểm lấy nước là 15l/s. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước được tính toán thuỷ lực theo chương trình 

Epanet với 2 trường hợp: 

- Giờ dùng nước sản xuất - sinh hoạt lớn nhất. 

- Giờ dùng nước sản xuất - sinh hoạt lớn nhất + có cháy. 

Bảng 1.8. Tổng hợp khối lượng cấp nước 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống cấp nước dịch vụ HDPE D160 m 6946 

2 Ống cấp nước dịch vụ HDPE D75 m 138 

3 Trụ cứu hỏa trụ 40 

4 Điểm cấp nước công trình điểm 44 
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*) Thông tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc cho cụm công nghiệp Y Can sẽ là một hệ thống được 

ghép nối vào mạng viễn thông của viễn thông tỉnh Lào Cai. Nguồn cấp tín hiệu cấp cho khu 

vực cụm công nghiệp Y Can từ đường trục cáp quang chạy dọc theo đường nối nút giao 

IC13 và được lấy tín hiệu trực tiếp từ trạm xã Trấn Yên. 

Hệ thống tín hiệu và các tủ phân phối cấp tín hiệu truyền hình cho toàn bộ khu 

quy hoạch sử dụng từ các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn xã Quy Mông. 

Phần lưới phân phối được kết nối tới vị trí các tủ chia tín hiệu chờ sẵn cấp cho 

từng đơn vị thuê bao. 

Tổng nhu cầu thuê bao cho Cụm công nghiệp Y Can là 628 thuê bao. 

*) Công trình phục vụ giao thông:  

Chỗ để xe: Được bố trí bên trong từng lô đất theo nhu cầu của từng nhà xưởng: 

Gồm chỗ để xe ô tô con và xe đạp, xe gắn máy.  

b) Trong giai đoạn vận hành 

- Hệ thống thoát nước mưa cho toàn bộ Cụm công nghiệp. 

+ Hệ thống rãnh dọc hai bên đường bằng rãnh hộp. Tổng chiều dài rãnh dọc L= 

8.239m (Trong đó: Rãnh dọc 800 mm dài 6.483 m, rãnh dọc 1.000mm dài 1.756 m). 

+ Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: Cống qua 

đường tổng chiều dài 60 m, giếng thu 268 cái. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải: Hệ thống cống thoát nước thải hoạt động 

theo nguyên tắc tự chảy. Bao gồm các tuyến cống D200-D315 dẫn nước thải từ các công 

trình đến trạm xử lý nước thải (Ống thoát nước U.PVC D200 dài 2.336m và Ống thoát 

nước U.PVC D315 dài 2.511m). Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn thông qua cống 

ống thoát nước U.PVC D400 dài 3m đấu nối với ga thoát nước mưa sau đó theo hệ thống 

nước mưa thoát ra ngoài môi trường. 

+ Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: Ga thoát nước 

177 cái. 

Xây dựng 01 Trạm xử lý nước thải TXLNT phục vụ nhu cầu nước thải cho toàn bộ 

cụm công nghiệp với tổng công suất khoảng 995 m3/ngày.đêm.  

- Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập quy hoạch được đấu nối 

vào lưới điện trung tâm tỉnh Lào Cai  từ đường dây trung thế 35 kV (lộ 374 – E12.1 Yên Bái) 

đi qua xã Quy Mông. Dự kiến xây mới 1 tuyến 35kV đấu nối từ lưới 35KV lộ 374-E12.1 

Yên Bái cấp điện cho TBA CCN Y Can và các trạm sản xuất của các nhà máy trong khu 

vực dự án. Trong cụm công nghiệp Y Can dự kiến xây dựng mới 01 trạm biến áp (TBA 

CCN Y Can – công suất 400kVA) cấp điện cho khu dịch vụ điều hành, hạ tầng kỹ thuật, khu 

nhà ở công nhân và dự kiến các TBA cấp điện sản xuất cho các nhà máy xây dựng mới được 

dự báo tính toán công suất theo chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp (các trạm biến áp 

của các nhà máy do các nhà máy tự đầu tư xây dựng). 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu vực lấy từ Nhà máy nước sạch xã 

Quy Mông với công suất Q = 12.000m3/ngđ. Từ khu vực lập quy hoạch đến Nhà máy 

nước xã Quy Mông chiều dài khoảng 1,2km. Nước cấp cho cụm công nghiệp lấy từ 

đường ống cấp nước D160 phía Đông Bắc dự án. 
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- Phòng cháy chữa cháy: Nước cứu hỏa được lấy từ đường ống chính D160, trụ 

cứu hỏa được bố trí tại các ngã 3, ngã 4 và trên hành lang. 

- Thông tin liên lạc: Nguồn cấp tín hiệu cấp cho khu vực cụm công nghiệp Y Can 

từ đường trục cáp quang chạy dọc theo đường nối nút giao IC13 và được lấy tín hiệu trực 

tiếp từ trạm xã Trấn Yên đến. 

- Chỗ để xe: Được bố trí bên trong từng lô đất theo nhu cầu của từng nhà xưởng.  

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

Giai đoạn thi công xây dựng: Trong giai đoạn này các hoạt động chủ yếu là: Bồi 

thường giải phóng mặt bằng, chiếm dụng đất, phát quang thảm thực vật, đào đắp tạo 

mặt bằng, vận chuyển lớp đất mặt, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, hoạt động của 

máy móc phương tiện thi công, sinh hoạt của cán bộ công nhân,… 

Giai đoạn vận hành: Hoạt động quản lý, vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước 

thải tập trung, duy tu bảo dưỡng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong Cụm công nghiệp 

do Công ty Cổ phần luyện kim hóa chất Tây Bắc chịu trách nhiệm; Hoạt động sản xuất 

của các nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp (thuộc nhóm ngành nghề được phê 

duyệt). 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Giai đoạn triển khai xây dựng 

a) Danh mục nguyên, vật liệu trong giai đoạn xây dựng  

Danh mục nguyên, nhiên vật liệu sử dụng trong quá trình xây dựng Dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.9. Khối lượng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng chính trong GĐ xây dựng 

TT Loại vật liệu 
Đơn 

vị 
Khối lượng Tỷ trọng Đơn vị (Tấn) 

I Khối lượng đào, đắp đất 
 

4.707.220,49 -  - 

1 Khối lượng đào  m3 3.448.669,48  5.171.676,2 

 
Đào đất cấp IV (khoáng sản 

nhóm IV) 
m3 

3.442.669,48 
1,5 tấn/m3 

5.164.004 

 Tầng đất mặt m3 6.000 1,4 tấn/m3 8.400 

2 
Khối lượng đắp (đã tính hệ 

số nở rời) 
m3 1.258.551,01 - - 

3 Đất đào thừa m3 2.190.118,47 - 
- 

II Vật liệu  
   

1 Đá m3 9.531 1,6 tấn/m3 15.249,60 

2 Cát m3 6.245 1,4 tấn/m3 8.743,00 

3 Xi măng kg 30.517.646 - 30.517,65 

4 Gạch bê tông đặc M75 viên 250.000  2,3kg/viên 575 

5 Gạch xi măng tự chèn m2 30.450 60kg/m2 1.827,00 
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6 Que hàn kg 5.625 - 5,625 

7 
Thép các loại (dây thép, thép 

tròn, thép hộp, …) 
tấn 20.125 - 20.125,00 

8 Nhựa dán, nhựa bitum kg 4.351 - 4,351 

9 Bê tông nhựa Tấn 6.514 - 6.514,00 

10 Sơn  kg 15.650 - 15,65 

 
Tổng tấn 

  
83.576,87 

(Nguồn: Dự toán đầu tư xây dựng)  

Nguồn cung cấp vật liệu và các vật liệu để phục vụ cho việc xây dựng dự án như sau: 

- Cấp phối đá dăm, đá các loại được lấy tại Hương Lý, Đại Đồng cự ly vận 

chuyển khoảng 30 km; 

- Cát các loại được mua tại các mỏ khai thác cự ly vận chuyển khoảng 1 km; 

- Xi măng, sắt, thép, xà gồ, tôn lợp… được mua tại các địa điểm trong phường 

Yên Bái. 

- Khối lượng đào, đắp: Đất đào một phần được tận dụng đắp, đất đào thừa tại dự 

án 2.190.118,47 m3 thuộc khoáng sản nhóm IV thuộc đối tượng được phép thu hồi theo 

quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản 2024. Sau khi được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thì chủ đầu tư sẽ được khai 

thác đất dư thừa nêu trên cung cấp cho dự án khác (Căn cứ điều 75 – Luật Địa chất 

khoáng sản số 54/2024/QH 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025). 

- Khối lượng tầng đất mặt, bùn, hữu cơ: Được tập kết vào vị trí quy hoạch cây 

xanh thuộc dự án;  

Chủ đầu tư sẽ thưc̣ hiêṇ viêc̣ lập phương án sử dụng tầng đất mặt khi thực hiện 

thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước để thực hiện xây dựng công 

trình, dự án theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.   

b) Nguồn cung cấp điện, nước  

- Nguồn điện:  

+ Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập quy hoạch được đấu nối vào lưới điện trung 

tâm tỉnh Lào Cai từ đường dây trung thế 35 kV (lộ 374 – E12.1 Yên Bái) đi qua xã Quy 

Mông.  

+ Trong cụm công nghiệp Y Can dự kiến xây dựng mới 01 trạm biến áp (TBA CCN 

Y Can – công suất 400kVA) cấp điện cho khu dịch vụ điều hành, hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở 

công nhân và dự kiến các TBA cấp điện sản xuất cho các nhà máy xây dựng mới được dự 

báo tính toán công suất theo chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp (các trạm biến áp của 

các nhà máy do các nhà máy tự đầu tư xây dựng). Việc xây dựng trạm biến áp được thực 

hiện ngay khi bắt đầu giai đoạn thi công, để phục vụ cho quá trình thi công của dự án. 

- Hệ thống cấp nước: 

+ Nguồn nước: Nguồn cấp nước cho khu vực lấy từ Nhà máy nước sạch xã Quy 

Mông với công suất Q = 12.000m3/ngđ. Từ khu vực lập quy hoạch đến Nhà máy nước 

xã Quy Mông chiều dài khoảng 1,2km. 
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+ Nhu cầu sử dụng nước:  

Lượng công nhân thi công xây dựng tối đa của dự án là 60 người, Với định mức 

sử dụng nước là khoảng 80 lít/người/ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Lượng nước sử dụng là 4,8 m3/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho quá trình thi công ước tính khoảng 5 m3/ngày. 

Vậy tổng lượng nước sử dụng cho giai đoạn này là  9,8 m3/ngày. 

c) Danh mục máy móc, thiết bị thi công 

Bảng 1.10. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng  

TT Loại máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

(cái) 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 
Tình trạng 

1 Cần cẩu bánh hơi 6T Cái 2 Trung Quốc Hoạt động tốt 

2 Cần cẩu bánh xích 10T Cái 3 Trung Quốc Hoạt động tốt 

3 Cần trục ô tô sức nâng 16T Cái 2 Trung Quốc Hoạt động tốt 

4 Máy cắt uốn, cốt thép 5kw Cái 5 Trung Quốc Hoạt động tốt 

5 Máy đào 1,25 m3 Cái 5 Trung Quốc Hoạt động tốt 

6 Máy đào 0,8 m3 Cái 3 Trung Quốc Hoạt động tốt 

7 Máy đầm dùi 1,5Kw Cái 3 Trung Quốc Hoạt động tốt 

8 Máy đầm cầm tay 70kg Cái 4 Trung Quốc Hoạt động tốt 

9 Máy hàn 23 KW Cái 5 Trung Quốc Hoạt động tốt 

10 Máy trộn bê tông 250l Cái 5 Trung Quốc Hoạt động tốt 

11 
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 

130-140CV 

Cái 
2 Trung Quốc Hoạt động tốt 

12 Máy ủi 110CV Cái 4 Trung Quốc Hoạt động tốt 

13 Máy lu bánh hơi 16T Cái 5 Trung Quốc Hoạt động tốt 

14 Máy lu bánh thép 10T Cái 4 Trung Quốc Hoạt động tốt 

15 Ô tô tưới nước 5m3 Xe 1 Trung Quốc Hoạt động tốt 

16 Ô tô tự đổ 10 tấn Xe 15 Trung Quốc Hoạt động tốt 

 (Nguồn: Dự toán đầu tư xây dựng)  

1.3.2. Giai đoạn vận hành 

a) Nguồn cung cấp điện 

Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực khoảng 7.762 kW, tương đương 8.036 kVA. 

- Nguồn điện:  

Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập quy hoạch được đấu nối vào lưới điện trung 

tâm tỉnh Lào Cai từ đường dây trung thế 35 kV (lộ 374 – E12.1 Yên Bái) đi qua xã Quy 

Mông. Thông qua các trạm biếp áp của từng nhà máy đến từng công trình.  

- Mạng lưới cấp điện: 

+ Đường dây trung áp 35 kV: Dự kiến xây mới 1 tuyến 35kV đấu nối từ lưới 

35KV lộ 374-E12.1 Yên Bái cấp điện cho TBA CCN Y Can và các trạm sản xuất của 

các nhà máy trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tạo thành mạch vòng kín đi cấp 
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điện cho các phụ tải, vận hành hở, hệ thống cáp được thiết kế đảm bảo ở chế độ làm 

việc bình thường chỉ mang tải từ 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại 

cho phép, để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố. 

Trong cụm công nghiệp Y Can tuyến 35 kV được thiết kế đi nổi có dây cáp lõi 

đồng bọc cách điện XLPE chống ẩm, chống thấm dọc. Tiết diện tuyến là XLPE - 3x120 

mm2. 

+ Trạm lưới 35/0,4KV: Trong cụm công nghiệp Y Can dự kiến xây dựng mới 01 

trạm biến áp (TBA CCN Y Can – công suất 400kVA) cấp điện cho khu dịch vụ điều hành, 

hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở công nhân và dự kiến các TBA cấp điện sản xuất cho các nhà 

máy xây dựng mới được dự báo tính toán công suất theo chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công 

nghiệp (các trạm biến áp của các nhà máy do các nhà máy tự đầu tư xây dựng). Để đảm bảo 

mỹ quan các trạm biến áp này dùng trạm xây, trạm kín kiểu Kiốt. Khu vực này không 

sử dụng trạm treo làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung. 

+ Đường dây hạ áp 0,4 kV: Từ trạm biến áp được chia làm các lộ cấp đến các tủ 

điện. Các tuyến cáp hạ áp phân phối trong quy hoạch được bố trí đi nổi. Toàn bộ lưới 

hạ áp dùng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 0.6/1kV không nhỏ hơn 35mm2. Đảm 

bảo Yêu cầu bán kính cấp điện <=800m. Lưới hạ thế chủ yếu vận hành theo kiểu hình 

tia, không có dự phòng. 

- Lưới điện chiếu sáng: Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí dọc theo hành lang 

đường trong CCN.  

- Hệ thống đèn chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng dự kiến sẽ được sử dụng trụ 

đèn thép côn tròn mạ kẽm nhúng nóng có chiều cao 8m - 11m, khoảng cách liên tiếp 

giữa 2 trụ trung bình khoản 25m – 30m. 

- Hệ thống cáp chiếu sáng đường: Cáp cấp nguồn cấp đến chân các cột đèn cao 

áp dùng loại cáp đồng Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC M4x35mm. Cáp lên đèn cao áp sử 

dụng loại cáp Cu/XLPE/PVC M2x2,5mm mỗi bóng đèn dùng một loại dây riêng biệt 

nối từ của cột đến đui đèn. Hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển từ tủ điện chiếu 

sáng với chế độ đóng cắt tự động kết hợp với điều khiển bằng tay theo thời gian. Nguồn 

cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp CCN Y Can. 

c) Nguồn cấp nước  

*) Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước 

- Nước cấp sinh hoạt cho dân cư  : 60,0 lít/ng.ngđ. 

- Nước cấp sinh hoạt cho công nhân : 25,0 lít/ng.ngđ. 

- Nước cấp sinh hoạt cho sản xuất  : 20,0 m3/ha. 

- Nước cấp công trình công cộng, dịch vụ : 3,0 lít/m2 sàn. 

- Nước tưới cây    : 3,0 l/m2. 

- Nước rửa đường, HTKT   : 0,5 l/ m2. 

- Nước dự phòng    : 10% Q sinh hoạt. 
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Bảng 1.11. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước 

STT Chức năng Quy mô Đơn vị 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Qtb 

(m3/ng.đ) 

I 
Đất công trình dịch vụ - điều 

hành      

1 
Đất công trình dịch vụ - điều 

hành 
500 m2 sàn 3 l/m2 sàn 1,5 

II Đất xây dựng nhà chung cư 
     

1 Nước cấp sinh hoạt của dân cư 250 người 60 l/người 15,00 

III 

Đất công trình sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

kho tàng 
     

1 
Nước cấp sinh hoạt của công 

nhân 
3750 người 25 l/người 93,75 

2 
Nước cấp sinh hoạt cho sản 

xuất 
52,97 ha 20 m3/ha 1.059,4 

IV Đất cây xanh 
     

1 Đất cây xanh 109.324,5 m2 3 l/m2 328,0 

V 
Đất giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật      

1 Đất giao thông 88.056,4 m2 0,5 l/m2 44,03 

2 Bãi đỗ xe 6.530,0 m2 0,5 l/m2 3,27 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối 7.555,2 m2 0,5 l/m2 3,78 

Lưu lượng dùng nước trung bình ΣQtb 1.037,34 

Lưu lượng nước dự phòng Qdp =10% * Qtb 103,73 

Lưu lượng dùng nước lớn nhất Σqmax = kng.max * Qtb + Qdp 1.611,65 

Lưu lượng nước chữa cháy 1 
đám 

cháy 
10 l/s 108,00 

Tổng nhu cầu dùng nước Q= Qmax +Qcc+Qdp 1.719,65 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết) 

Nhu cầu tiêu thụ nước: (Qtb) = 1.719,65 m3/ngày. (Số liệu trên đã tính trên nhu 

cầu dùng nước tối đa) 

*) Nguồn nước: 

Nguồn cấp nước cho khu vực lấy từ Nhà máy nước sạch xã Quy Mông với công 

suất Q = 12.000m3/ngđ. Từ khu vực lập quy hoạch đến Nhà máy nước xã Quy Mông 

chiều dài khoảng 1,2km.  

*) Mạng lưới cấp nước:  

- Nước cấp cho cụm công nghiệp lấy từ đường ống cấp nước D160 phía Đông 

Bắc dự án. Lấy nước từ Nhà máy nước sạch xã Quy Mông. 

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng nhánh đảm bảo bao trùm hết các khu 

chức năng trong toàn khu vực lập quy hoạch. 

- Mạng đường ống xây dựng mới có kích thước từ 75 - 160 đưa nước sạch 

đến công trình. 

- Độ sâu đặt ống 0,5m đến 0,7m tùy thuộc vào đường kính ống cấp nước. 
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- Các tuyến ống cấp cho các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ 

quản lý và tiết kiệm nước. 

*) Nguyên liệu, hoá chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

Khối lượng hóa chất sử dụng để xử lý hết 995 m3 nước thải trong một ngày: 

Bảng 1.12. Bảng tổng hợp khối lượng hóa chất sử dụng cho trạm XLNT 

STT Tên hoá chất 

Định 

lượng 

(g/m3) 

Tổng lượng 

sử dụng 

(kg/ngày) 

Ghi chú 

1 Bột Chlorin 0,005 0,0050 Khử trùng 

2 Hóa chất NaOH 0,05 0,0498 Hấp thụ 

3 PAC 0,15 0,1493 Keo tụ - tạo bông 

4 Hóa chất Polymer Anion (PA) 0,002 0,0020 Keo tụ - tạo bông 

5 Hóa chất Polymer Cation (PC) 0,003 0,0030 Ép bùn 

6 Hóa chất dinh dưỡng 0,02 
0,0199 

Cân bằng dinh 

dưỡng vi sinh 

7 Hóa chất Fe2SO4 0,05 0,0498 Điều chỉnh pH 

8 Xút 99% 30 29,85 Điều chỉnh pH 

9 Acid HCl 31% 10 9,95 Điều chỉnh pH 

(Nguồn: Thiết kế trạm XLNT của dự án) 

Cụm bơm châm hóa chất, máy bơm hoạt động theo tín hiệu của phao bơm và 

phao trong thùng hóa chất. Khi không có nước hoặc hết hóa chất thì bơm dừng hoạt 

động. Khi đó, công nhân tiến hành pha hóa chất như trình bày ở trên. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án  

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Y Can sẽ thu 

hút các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; tạo việc làm cho người lao động và 

đóng góp cho ngân sách nhà nước; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 

75ha, đảm bảo kết nối thuận lợi giữa hệ thống các hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm 

công nghiệp, bao gồm các hạng mục:  

- Đất công trình sản xuất công nghiệp, đất công trình dịch vụ - điều hành: Bố trí 

41 lô đất công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư; 01 khu nhà điều hành phục vụ công tác 

quản lý, vận hành Cụm công nghiệp; 01 đất xây dựng nhà ở lưu trú (nhà ở công nhân). 

- Các công trình giao thông nội bộ, cây xanh, vỉa hè: Bố trí hệ thống đường giao 

thông nội bộ, tỷ lệ đất giao thông trong Cụm công nghiệp khoảng 10,0%; Chiều rộng 

thiết kế cho một làn xe: 3,75 – 7,50 m; Chiều rộng thiết kế hành lang đường cho người 

đi bộ: 5m; Độ dốc dọc thiết kế imax= 10,0%. 

- Cấp nước; thoát nước:  

+ Hệ thống thoát nước mưa cho toàn bộ Cụm công nghiệp: Hệ thống thoát nước 

mưa chảy tràn được thu gom vào các tuyến rãnh BxH = 800x(800-1000)mm trên hành 

lang đường giao thông rồi chảy vào rãnh dọc của đường nối nút giao IC13. 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải: Hệ thống cống thoát nước thải hoạt động 

theo nguyên tắc tự chảy. Bao gồm các tuyến cống D200-D315 dẫn nước thải từ các công 
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trình đến trạm xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn thông qua cống D400 

đấu nối với ga thoát nước mưa sau đó theo hệ thống nước mưa thoát ra ngoài môi trường. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Xây dựng trạm XLNT tập trung công suất 

995 m3/ngày.đêm; 

- Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập quy hoạch được đấu nối 

vào lưới điện trung tâm tỉnh Lào Cai  từ đường dây trung thế 35 kV (lộ 374 – E12.1 Yên Bái) 

đi qua xã Quy Mông. Trong Cụm công nghiệp, xây mới 01 trạm biến áp (TBA CCN Y 

Can – công suất 400kVA) cấp điện cho khu dịch vụ điều hành, hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở 

công nhân và dự kiến các TBA cấp điện sản xuất cho các nhà máy xây dựng mới được dự 

báo tính toán công suất theo chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp (các trạm biến áp của 

các nhà máy do các nhà máy tự đầu tư xây dựng). 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu vực lấy từ Nhà máy nước sạch xã 

Quy Mông với công suất Q = 12.000m3/ngđ. Từ khu vực lập quy hoạch đến Nhà máy 

nước xã Quy Mông chiều dài khoảng 1,2km. Nước cấp cho cụm công nghiệp lấy từ 

đường ống cấp nước D160 phía Đông Bắc dự án. Lấy nước từ Nhà máy nước sạch Y 

Can,  xã Quy Mông. Sau đó chủ dự án đầu tư mạng lưới cấp nước bên trong Cụm công 

nghiệp. 

- Phòng cháy chữa cháy: Nước cứu hỏa được lấy từ đường ống chính D160, trụ 

cứu hỏa được bố trí tại các ngã 3, ngã 4 và trên hành lang. 

- Thông tin liên lạc: Nguồn cấp tín hiệu cấp cho khu vực cụm công nghiệp Y Can 

từ đường trục cáp quang chạy dọc theo đường nối nút giao IC13 và được lấy tín hiệu trực 

tiếp từ trạm xã Trấn Yên đến. 

- Chỗ để xe: Được bố trí bên trong từng lô đất theo nhu cầu của từng nhà xưởng.  

1.4. Quy trình khai thác, vận hành Cụm công nghiệp 

1.4.1. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào  

Bảng 1.13. Thống kê các ngành nghề đầu tư vào Cụm công nghiệp Y Can 

STT Nhóm ngành Các ngành nghề thu hút đầu tư 

1 
Nhóm ngành chế biến 

khoáng sản 

Sản xuất đá và các sản phẩm về đá (Bột đá, đá vật 

liệu xây dựng,...) 

2 
Nhóm ngành chế biến 

nông, lâm, thuỷ sản 

Chế biến gỗ rừng trồng; sản xuất đồ gia dụng từ 

nguồn nguyên liệu nông, lâm sản; sản xuất ván 

ghép thanh; ván ép; ván sàn; viên nén nhiên liệu; 

chế biến thực phẩm; chế biến măng tre; sản xuất 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản… 

3 
Nhóm ngành công nghệ 

cao 

Lắp ráp các thiết bị thành phẩm như máy hút bụi, 

máy làm mát, gỗ nội, ngoại thất,... 

4 
Nhóm ngành sản xuất vật 

liệu xây dựng 

Các loại vật liệu xây dựng thông thường (kính, tấm 

lợp, đá ốp lát, composite); sản xuất gạch, ngói 

không nung; sản xuất bê tông đúc sẵn; sản xuất vật 

liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu 

tổng hợp thay thế gỗ. 

5 
Nhóm ngành công nghiệp 

hóa chất 

Hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm; các loại khí công 

nghiệp.  

6 Nhóm ngành dệt may, Sản xuất sản phẩm may mặc, phụ kiện thời trang, 
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hàng tiêu dùng vật tư và linh kiện phụ trợ, sản phẩm sợi – dệt,… 

7 

Nhóm ngành cơ khí chế 

tạo công nghiệp hỗ trợ, 

điện tử 

Sản xuất, lắp ráp thiết bị, phụ tùng xe gắn máy, xe 

ô tô; sản xuất gia công cơ khí; sản xuất thiết bị 

điện, điện tử; sản xuất các chi tiết tiêu chuẩn, 

khuôn mẫu chính xác... cung cấp các sản phẩm cơ 

khí phục vụ nội địa hóa. 

1.4.2. Quy trình vận hành Cụm công nghiệp Y Can 

- Quy trình thu hút đầu tư: 

+ Tổ chức xúc tiến đầu tư và tìm kiếm nhà đầu tư: Gửi thư mời, tài liệu đến các 

doanh nghiệp tiềm năng; Tổ chức hội thảo, hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư;… 

+ Tiếp nhận và lựa chọn nhà đầu tư: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư, đánh giá 

năng lực tài chính, ngành nghề, hiệu quả kinh tế - xã hội; Đánh giá sự phù hợp ngành 

nghề của nhà đầu tư với ngành nghề theo định hướng phát triển của Cụm công nghiệp. 

+ Hỗ trợ thủ tục đầu tư và triển khai dự án: Hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư; Hỗ trợ giao đất, xây dựng, đấu nối hạ tầng. 

- Hoạt động vận hành, quản lý hạ tầng của Cụm công nghiệp: 

+ Hoạt động sinh hoạt của nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành Cụm công 

nghiệp tại nhà điều hành; 

+ Vận hành, nạo vét bùn thải tại hệ thống thu thoát nước mưa, nước thải của 

Cụm công nghiệp; 

+ Vệ sinh công nghiệp tại đường giao thông nội bộ của Cụm công nghiệp; 

+ Bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước sạch, PCCC, thông tin liên 

lạc,…); 

+ Vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Hoạt động sản xuất của các nhà máy thứ cấp trong Cụm công nghiệp: 

+ Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy; 

+ Hoạt động sản xuất phát sinh chất thải công nghiệp, phế liệu, chất thải nguy 

hại, bụi, khí thải, tiếng ồn, rung động, nhiệt dư, nước thải sản xuất… 

+ Hoạt động bảo dưỡng máy móc sản xuất; 

+ Hoạt động nạo vét, duy tu hệ thống thu thoát nước mưa, nước thải nội bộ; 

+ Hoạt động bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật nội bộ (cấp điện, cấp nước sạch, PCCC, 

thông tin liên lạc,…); 

+ Hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải riêng (nếu có). 

Chủ đầu tư thứ cấp sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi trường theo đúng quy định, 

trong đó, sẽ đánh giá cụ thể thải lượng, thành phần ô nhiễm, nồng độ ô nhiễm của từng 

nguồn thải theo loại hình sản xuất của dự án.  
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1.4.3. Biện pháp quản lý môi trường của Cụm công nghiệp đối với nhà đầu tư 

thứ cấp 

- Tự lập hồ sơ môi trường theo đúng quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 

2020, Nghị định số 08:2022/NĐ-CP, Nghị định số 05:2022/NĐ-CP, Thông tư số 

02:2022/TT-BTNMT, Thông tư số 07:2025/TT-BTNMT. 

- Nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất trong Cụm công nghiệp phải bố trí nhân 

viên môi trường có kinh nghiệm; 

- Nhà đầu tư thứ cấp phải xây dựng các công trình xử lý nước thải sơ bộ đạt tiêu 

chuẩn xả thải quy định của Cụm công nghiệp (QCVN 40:2025/BTNMT – Cột B; Thông 

số kim loại nặng xử lý đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT) thì mới được phép đấu nối 

nước thải vào hệ thống thu gom chung và Trạm xử lý tập trung của Cụm công nghiệp. 

- Nhà đầu tư thứ cấp phải lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải phù hợp 

tương ứng với nguồn thải phát sinh và đảm bảo chất lượng khí sau xử lý theo quy định 

hiện hành. 

- Nhà đầu tư thứ cấp tự có trách nhiệm thu gom, lưu giữ và ký hợp đồng chuyển 

giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất với đơn vị có chức 

năng theo đúng quy định. Thực hiện lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm 

về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 

- Nhà đầu tư phải phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường định 

kỳ theo đúng cam kết trong hồ sơ môi trường đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

1.4.4. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp 

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 52 của Luật bảo vệ môi trường 2020: 

- Cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 

Điều 51 của Luật BVMT. 

- Đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 

cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

- Không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất dự án đầu tư có phát sinh nước thải 

trong cụm công nghiệp khi chưa có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập 

trung; 

- Thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong cụm công nghiệp vào hệ thống 

thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; 

- Bố trí ít nhất một nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên 

ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm; 

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện 

hoạt động bảo vệ môi trường; phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường đối với chủ dự 

án đầu tư, cơ sở khi đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp; 

- Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân 

và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; 

- Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phù hợp với yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 
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- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp gửi cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, cơ quan cấp giấy phép môi trường và Ủy 

ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; 

- Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

a) Biện pháp thi công san nền 

Các bước thi công san nền gồm:   

 B1: Định vị thi công san nền bằng máy đo điện tử.  

 B2: Dọn dẹp mặt bằng:  

 - Dọn dẹp sinh khối thực vật  

 - Đào bóc đất hữu cơ: Dùng máy ủi, dồn đất hữu cơ về thành từng đống, cự ly di 

chuyển của máy ủi trung bình 70m. Các loại đất hữu cơ sẽ được vận chuyển tới khu vực 

được xác định. Trong quá trình thi công nền đào cần chú ý đến các công tác thoát nước 

bề mặt. Đảm bảo cho bề mặt khô ráo thuận tiện cho việc thi công.   

- Bước 3: Đắp nền, tiến hành đắp từng lớp với chiều dày 0,5m với hệ số đầm nén 

K=0,9 nêu trên cho đến cao độ san nền quy định. Thiết bị thi công là tổ hợp ô tô vận 

chuyển, ủi, lu rung, xe tưới nước. Đất được vận chuyển bằng ô tô đổ thành đống, sau đó 

sử dụng máy ủi để san gạt lớp đất và tiến hành lu nèn với hệ số đầm K = 0,9.  

- Vật liệu đắp nền: Vật liệu san nền được tận dụng từ đất đào của dự án, đất đào 

thừa tại dự án 2.190.118,47 m3 thuộc khoáng sản nhóm IV thuộc đối tượng được phép 

thu hồi theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản 2024. Sau khi được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thì chủ đầu tư sẽ 

được khai thác đất dư thừa nêu trên cung cấp cho dự án khác (Căn cứ điều 75 – Luật 

Địa chất khoáng sản số 54/2024/QH 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025). 

b) Biện pháp thi công các hạng mục hạ tầng 

*) Thi công đường giao thông  

Thi công kết hợp đồng bộ bằng thủ công và phương tiện máy móc. Các bước thi 

công đường giao thông nội bộ gồm:  

B1: Đo đạc xác định vị trí mặt bằng thi công trên các tuyến đường theo thiết kế.  

B2: Thi công nền đường:  

- Thi công nền đường đào đắp thường: Sử dụng tổ hợp máy xúc, máy ủi để đào 

nền đường, dùng nhân công sửa sang nền đường và ô tô để vận chuyển đất ra vào khu 

vực xây dựng;  

- Thi công nền đường đắp: Nền đắp được thi công hoàn toàn bằng máy, đất đắp 

độ chặt đảm bảo K>0,9.  

- Khuôn đường: Dùng máy thi công theo đúng kích thước và độ dốc ngang, chỉnh 

sửa lại bằng nhân công, tiến hành lu nèn đạt độ chặt rồi tiến hành thi công lớp mặt 

đường.  

- Đất sử dụng đắp nền đường là đất tại khu vực và đất đào được từ thi công nền 

đường.  
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- Đất được vận chuyển bằng ôtô tải đổ thành đống sau đó sử dụng máy san ủi để 

san gạt đất và sử dụng máy lu để lu nèn K >0,9.  

B3: Thi công mặt đường  

B4: Thi công công trình trên tuyến, bao gồm cống thoát nước ngang, rãnh gia cố 

hộc xây, cọc tiêu, biển báo.  

*) Thi công hệ thống cấp thoát nước  

- Thực hiện định vị tim cống, hố ga trên thực địa được thực hiện bằng máy đo 

đạc điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền đất đã 

san nền để đánh dấu các vị trí. 

- Công tác đúc gối cống, tấm đan hố ga: sử dụng các cấu kiện đúc sẵn, vận 

chuyển đến công trình để thi công lắp đặt.  

- Thi công móng cống, hố ga:   

+ Công tác thi công đất được thực hiện theo đúng yêu cầu về kỹ thuật hiện hành 

của Việt Nam.  

+ Trước khi tiến hành thi công đào đất móng kiểm tra lại mặt bằng vị trí đào đất, 

nếu quá trũng so với mặt bằng chung thì tiến hành thực hiện các biện pháp tiêu thoát 

nước mặt như bố trí các rãnh tiêu thoát và ngăn ngừa nước mặt từ khu vực khác.  

+ Đất đào được vận chuyển ra ngoài khu vực thi công sau đó được tận dụng để 

san nền.  

+ Móng đào được kiểm tra máy thủy bình, kết hợp dây văng kiểm tra cao trình 

trục móng đồng thời với việc đào móng, kiểm tra có thể tiến hành làm công tác bê tông 

lót móng, dùng các mốc cố định, mốc chuẩn về tim cốt để tiện việc kiểm tra thường 

xuyên.  

+ Thi công đào móng, có máy bơm thường trực phòng nước ngập móng khi thi 

công vào mùa mưa.  

+ Các hố đào sâu phải có gắn các bảng báo nguy hiểm và hàng rào tạm bao vây 

phục vụ công tác an toàn cho người và thiết bị.  

+ Rải lớp đệm đá dăm, đầm nèn chặt theo thiết kế.  

+ Lắp dựng ván khuôn móng cống và đổ bê tông móng cống.  

- Lắp đặt ống cống:  

+ Đặt đế cống trước bằng cần cẩn cẩu kết hợp thủ công, cân chỉnh đế cống đúng 

thiết kế sau đó tiếp tục hạ ống cống. Cân chỉnh ống cống đúng vị trí, cao độ, khe hở 

giữa hai đốt cống không được vượt quá giới hạn cho phép. Nghiệm thu ống cống xong 

mới được thi công các bước tiếp theo.  

+ Tiến hành gắn đai mối nối cống bằng vữa xi măng (đối với cống có đầu loe thì 

nhét đầy tấm nhựa đường vào trước sau đó chèn vữa xi măng) xong tiến hành đắp cát 

hai bên thành cống. Đất đắp từng lớp, được nghiệm thu mới tiến hành đắp lớp tiếp theo. 

Việc đắp hai bên mang cống và đắp 0,5m trên đỉnh cống được tiến hành bằng đầm cóc. 

Chiều dày mỗi lớp đắp không quá chiều dày thí nghiệm.  

- Công tác xây hố ga: Gạch sạch được tưới nước làm ẩm trước khi xây.  
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Các loại nguyên liệu phải đảm bảo tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành. Vữa xây 

pha trộn theo tỷ lệ thiết kế. Dùng máy trộn hỗn hợp đến khi đồng màu, sau đó mới cho 

nước trộn. Sau khi rải lớp đá dăm đệm móng cống đầm nèn chặt tiến hành xây gạch. 

Dùng dây xây và cọc dựng hình khối xây của móng cống. Khi xây mặt ngoài phẳng 

nhẵn. Các mạch xây no vữa, trước khi đặt viên gạch tiếp theo cần rải vữa lấp đầy các 

mạch. Rải vữa xong cần đặt gạch ngay để đảm bảo gạch được đặt trong vữa tươi chưa 

đông cứng. Khi đặt viên gạch tránh va chạm hay làm dịch chuyển những viên gạch trên 

những chỗ đã xây ổn định. Sau khi xây xong đợi khối xây khô tiến hành trát tường theo 

đúng thiết kế. 

*) Thi công, xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

- Định vị mặt bằng công trình; 

- Thi công ép cọc BTCT ly tâm đúng vị trí, cao độ theo hồ sơ thiết kế; 

- Sau khi ép cọc tiến hành đào hố móng, đổ bê tông lót móng; 

- Thi công bể xử lý bằng kết cấu BTCT mác chống thấm W10; 

- Đắp hoàn trả hố móng bằng vật liệu tận dụng; 

- Thi công đào bể sự cố, trải lớp bạt chống thấm theo thiết kế; 

- Xây dựng các công trình phụ trợ: nhà điều hành, nhà hóa chất,... 

- Lắp đặt các hệ thống đường ống, thiết bị, hệ thống điện điều khiển ... 

*) Thi công, xây dựng trạm biến áp công suất 400 KVA 

- Khảo sát hiện trạng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và đấu nối với ngành điện. 

- Bố trí mặt bằng, kho bãi, đường thi công; chuẩn bị vật tư, thiết bị. 

- San nền, đổ bê tông móng máy biến áp, móng cột; Làm sân thao tác, đường nội 

bộ, hàng rào bảo vệ. 

- Vận chuyển, định vị và lắp đặt máy biến áp 400 kVA. 

- Lắp cầu dao, tủ điện, thanh cái, chống sét, kéo cáp. 

- Thi công hệ thống nối đất, chống sét và rãnh cáp. 

- Hoàn thiện hạ tầng phụ trợ: Nhà điều khiển/kiosk, chiếu sáng, biển báo an toàn. 

- Thử nghiệm và nghiệm thu: Kiểm tra cách điện, tỉ số biến áp, trình tự pha. Đo 

điện trở tiếp địa, kiểm tra bảo vệ rơle. Chạy thử không tải, có tải, lập biên bản nghiệm 

thu bàn giao. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- Tiến độ thực hiện Dự án: 22 tháng kể từ ngày thành lập cụm công nghiệp. 

- Tiến độ thi công dự kiến khoảng 22 tháng.  Trong đó: 

+ Phát quang thảm thực vật: 3 tháng. 

+ Vận chuyển bùn hữu cơ, tầng đất mặt: 2 tháng. 

+ San tạo mặt bằng: 9 tháng. 

+ Thi công xây dựng các hạng mục: 8 tháng. 
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1.6.2. Tổng mức đầu tư 

- Tổng mức đầu tư của dự án: 500.000 triệu đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ 

đồng./.). Trong đó: Chi phí BVMT dự kiến: 53.044.570.180 đồng.  

- Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp (bao 

gồm: Vốn tự có, vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của 

doanh nghiệp). 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a) Nhu cầu sử dụng lao động: 

Nhu cầu sử dụng lao động của dự án: Tổng số lao động bao gồm cả cán bộ nhân 

viên tham gia trong giai đoạn thi công là 60 người; Trong giai đoạn vận hành tổng số 

cán bộ nhân viên khoảng 10 người.  

b) Tổ chức quản lý thực hiện dự án trong giai đoạn thi công 

Chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu và lựa chọn các nhà thầu để thực hiện các hạng 

mục công trình và trực tiếp điều hành các hoạt động trong giai đoạn xây dựng.  

Đối với các công trình bảo vệ môi trường (văn phòng, nhà vệ sinh di động, khu 

lưu chứa rác thải,…) do nhà thầu xây dựng trang bị. 

Trong quá trình thi công xây dựng: Chủ đầu tư dự án sẽ thực hiện (hoặc phối hợp 

với đơn vị tư vấn thiết kế) giám sát quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp 

luật về các mặt: Chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường 

của từng hạng mục công trình và toàn bộ Dự án.  

- Công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) và VSMT trong giai đoạn thi công 

Trong giai đoạn thi công xây dựng có 01 cán bộ có trình độ đại học, chuyên môn về 

ATLĐ – môi trường chịu trách nhiệm phụ trách môi trường, giám sát an toàn lao động, 

PCCC cho Dự án và 02 công nhân vệ sinh môi trường cho khu vực thi công Dự án. 

- Công tác tổ chức ăn ở cho cán bộ và công nhân trong giai đoạn thi công 

+ Dự án sẽ thi công xây dựng và hoàn thiện công trình trong 22 tháng. Tổng số lao 

động của nhà thầu huy động ở giai đoạn cao điểm có mặt trên công trường khoảng 60 

người. 

+ Bố trí lán trại cho công nhân và cán bộ quản lý công trường. Tổ chức cho công 

nhân ăn uống tại công trường theo hình thức thuê người nấu tại lán trại.  

+ Nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt sẽ do chủ đầu tư chịu trách nhiệm 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý. Nước mưa chảy tràn qua công 

trường sẽ được thu gom bởi các tuyến thoát tạm thời trong giai đoạn thi công hệ thống 

thoát nước của dự án.  

+ Đến khi công trường đã thi công xong, lán trại, bãi tập kết nguyên vật liệu 

được tháo dỡ và di dời khỏi khu vực Dự án, hoàn trả mặt bằng cho Dự án. 
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Hình 1.5. Sơ đồ mô hình tổ chức giai đoạn thi công 

c) Tổ chức quản lý thực hiện dự án trong giai đoạn vận hành  

- Việc quản lý, triển khai dự án cũng như điều hành và quản lý sau khi dự án 

hoàn thành do Công ty Cổ phần luyện kim hóa chất Tây Bắc thực hiện. 

- Khi dự án đi vào hoạt động ngoài nhân sự đã có, sẽ cần bố trí thêm nhân lực 

vận hành và duy trì hoạt động của trạm xử lý nước thải. Cụ thể: 

Bảng 1.14. Nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

STT Cơ cấu nhân sự Số lượng (người) 

1 Quản lý 01 

2 Kỹ sư vận hành 01 

3 Kỹ sư phân tích nước 01 

4 Kế toán – Thủ kho 01 

5 Công nhân kỹ thuật vận hành 04 

8 Bảo vệ 02 

Tổng cộng 10 

- Việc quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường dự án cụ thể như sau: 

+ Thành lập bô ̣phâṇ An toàn, ky ̃thuâṭ, môi trường chịu trách nhiệm thưc̣ hiêṇ, 

vâṇ hành thường xuyên các công trình, biêṇ pháp bảo vê ̣môi trường của dư ̣ án trong 

giai đoaṇ vâṇ hành. 

+ Trong quá trình hoaṭ đôṇg, Chủ đầu tư se ̃phối hơp̣ chăṭ che ̃với chính quyền 

điạ phương trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ các giải pháp đảm bảo an toàn, vê ̣sinh môi trường, an 

ninh trâṭ tư ̣chung của khu vưc̣. 

Chủ đầu tư 

Thiết kế và giám sát 

 

Đội thi công 

Đội thi công 

xây dựng 
Đội quản lý vật tư Đội ATLĐ và VSMT 

Tổ quản lý Dự án 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

a) Điều kiện về địa lý 

Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Y Can có diện 

tích 749.999,3 m2 (75ha). Thực hiện tại thôn Quang Minh, thôn Hồng Tiến và thôn 

Hạnh Phúc, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.  

Theo quy hoạch phát triển, dự án có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Tây Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư thôn Quang Minh; 

- Phía Đông Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp, khu tái định cư số 1, thôn 

Quang Minh và đường nối nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; 

- Phía Tây Nam: Giáp đất sản xuất nông nghiệp thôn Hồng Tiến và đường cao 

tốc Nội Bài – Lào Cai; 

-  Phía Đông Nam: Giáp đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư thôn Quang 

Minh và thôn Hồng Tiến. 

- Về vị trí: Cụm công nghiệp Y Can nằm sát tuyến đường nối IC13, khu vực giữa 

của xã, thuộc địa giới hành chính xã Quy Mông tỉnh Lào Cai. Cách trung tâm hành 

chính tỉnh Lào Cai khoảng 15km về phía Đông và cách núi giao IC13  đường cao tốc 

Nội Bài – Lào Cai  khoảng 6km. 

- Về hạ tầng kỹ thuật: Giao thông kết nối đến Cụm công nghiệp Y Can là trục 

đường nối IC13 có bề rộng mặt đường Bm = 11m; lề đường Bn = 5m. Có hệ thống hạ 

tầng kĩ thuật đáp ứng cho các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp. 

- Khu vực nghiên cứu nằm trong khu vực dự kiến phát triển sản xuất công nghiệp 

của tỉnh Lào Cai nói chung và của xã Quy Mông nói riêng. Điều kiện địa chất công 

trình, địa chất thuỷ văn thuận lợi, không bị ngập lụt. Tương đối gần trung tâm tỉnh Lào 

Cai và nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai nên thuận lợi cho việc kết nối 

trong và ngoài khu vực. 

b) Điều kiện về địa chất 

- Nền địa chất gồm: 

- Đá phiến chất (đá phiến mica, quartzit,đá phiến sét) đá biến chất tuổi Paleozoi 

muộn - Meozoi sớm. 

- Một số dải granit, diorit lộ ra rại khu vực đồi núi cao, gây địa hình gồ ghề, 

phân cắt mạnh. 

Trên bề mặt là lướp tầng phủ phong hóa và trầm tích Holocen, chủ yếu là:  

- Đất đỏ vàng phong hóa từ đá mẹ (đồi núi). 

- Phù sa sông Hồng và các suối nhánh (vùng thấp). 

Khu vực ven sông Hồng có bãi bồi phù sa trẻ, thích hợp canh tác nông nghiệp.   

(Nguồn Thuyết minh quy hoạch chi tiết)  
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2.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Nhìn chung khu vực dự án nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũ (Nay thuộc tỉnh Lào 

Cai) nên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt trong năm: 

Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 có nhiệt độ trung bình 24oC, Mùa khô từ tháng 11 

năm trước đến tháng 3 năm sau có nhiệt độ trung bình: 18oC. Tham khảo Kết quả thống 

kê của Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ tại Trạm khí tượng Yên Bái qua các năm từ năm 

2022-2024 tổng hợp phục vụ việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Y Can, điều kiện khí hậu, khí 

tượng như sau:  

* Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô 

nhiễm trong không khí, liên quan đến quá trình bay hơi các chất hữu cơ. Các tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường không khí và môi trường lao động là những yếu tố gây ảnh 

hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Nhiệt độ không khí 

càng cao thì tác động của các độc tố càng mạnh, có nghĩa là tốc độ lan truyền và chuyển 

hóa các chất ô nhiễm trong môi trường càng lớn. 

Nhiệt độ không khí trung bình năm dao động trong 3 năm khoảng 

15,00C÷30,20C. Nhiệt độ cao nhất (Tmax) thường xuất hiện vào tháng VII với Tmax dao 

động trong khoảng 29,10C÷30,20C. Mùa đông bắt đầu từ tháng XII và kết thúc vào 

tháng III năm sau, trong đó từ tháng XII-II là thời kỳ lạnh nhất.  

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong các năm 

Năm 
Nhiệt độ không khí trung bình tháng (0C) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 TB 

2022 17,6 15,0 21,6 23,7 25,5 29,3 29,7 28,8 27,4 24,7 24,4 16,1 23,7  

2023 16,7 19,9 21,7 25,1 28,6 29,7 30,2 29,0 28,1 25,9 22,6 18,8 24,7  

2024 17,9 19,2 21,3 26,9 27,0 29,0 29,1 28,5 27,9 25,5 23,3 17,7 24,4  

(Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ) 

* Nắng và bức xạ  

Bức xạ mặt trời và nắng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ nhiệt 

trong vùng, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán cũng như biến đổi các chất ô nhiễm. 

Chế độ nắng liên quan chặt chẽ với chế độ bức xạ và tình trạng mây. Số giờ nắng trung 

bình năm biến động từ 1.212 giờ - 1.453 giờ. Số giờ nắng trung bình cao nhất 209,1 giờ 

(tháng 7/2023); Số giờ nắng trung bình tháng thấp nhất 10,4 giờ (tháng 2/2022).  

Bảng 2.2. Số giờ nắng trung bình tháng trong các năm 

Năm 
Số giờ nắng trung bình tháng trong các năm (Hr) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng 

2022 19,0 10,4 23,4 92,3 89,3 158,5 201,7 175,7 149,7 162,4 140,1 83,5 1.306  

2023 88,6 52,7 52,9 49,1 173,4 169,2 209,1 128,8 157,5 164,1 135,2 72,2 1.453  

2024 19,6 48,6 49,0 87,7 91,2 108,5 141,3 142,3 140,2 178,4 158,3 47,2 1.212  

(Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ) 

* Lượng mưa 

Mưa có tác dụng làm sạch không khí và pha loãng các chất thải lỏng. Các hạt mưa 

kéo theo các hạt bụi và hòa tan một số chất độc hại trong không khí rồi rơi xuống đất, có 

khả năng gây ô nhiễm đất và nước. Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì 
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vậy vào mùa mưa mức độ ô nhiễm thấp hơn mùa khô. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 

1.436,5 - 2.766,2 mm. Chế độ mưa hàng năm phân hóa thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa 

bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa 

tháng lớn nhất là 580,2 mm (tháng 9/2024), lượng mưa ngày lớn nhất với cường độ 264,6 

mm/ngày (ngày 10/9/2024).  

Bảng 2.3. Lượng mưa trung bình tháng trong các năm 

Năm 
Lượng mưa trung bình tháng trong các năm (mm) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng 

2022 63,8 121,0 142,1 51,1 397,3 221,6 161,0 534,9 179,9 101,0 73,2 34,3 2.081,2 

2023 2,2 43,3 42,9 117,9 43,3 227,5 217,8 201,5 305,4 130,9 97,0 6,8 1.436,5 

2024 61,3 24,7 70,5 50,6 298,9 394 557,2 450,5 580,2 260,3 1,4 16,6 2.766,2 

(Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ) 

* Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí là yếu tố cần thiết khi đánh giá mức độ tác động tới môi trường 

không khí của dự án. Đây là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát tán, lan truyền 

các chất gây ô nhiễm. Trong điều kiện độ ẩm lớn, các hạt bụi trong không khí có thể 

liên kết với nhau tạo thành các hạt to hơn và rơi nhanh xuống đất. Từ mặt đất các vi sinh 

vật phát tán vào môi trường không khí, độ ẩm tạo điều kiện vi sinh vật phát triển nhanh 

chóng và bám vào hạt bụi lơ lửng trong không khí bay đi xa, gây truyễn nhiễm bệnh. Độ 

ẩm còn có tác dụng với các chất khí như sau: SO2, NOx,… hóa hợp với hơi nước trong 

không khí tạo thành axit. 

Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình trong các năm 

Năm 
Độ ẩm không khí trung bình tháng trong các năm (Đơn vị: %) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 TB 

2022 91 87 91 84 87 84 83 86 86 83 86 85 86,1 

2023 81 87 88 88 83 83 82 88 86 86 87 86 85,4 

2024 90 20 87 52 87 52 88 88 53 85 49 87 69,8 

(Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ) 

* Chế độ gió 

Gió là yếu tố khí tượng cơ 

bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan 

truyền các chất ô nhiễm trong không 

khí và làm xáo trộn các chất ô nhiễm 

trong nước. 

Tại khu dự án, hướng gió chính 

là Tây Bắc, Đông và Đông Nam. 

Những yếu tố ảnh hưởng đến hướng 

gió là áp suất và đặc điểm địa hình của 

khu vực. (Nguồn: Thuyết minh quy 

hoạch chi tiết). 

 

 

Hình 2.1. Hoa gió khu vực dự án 
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* Các dạng thời tiết đặc biệt:         

+ Gió mùa: Gió mùa Đông Bắc là những khí áp cao hình thành từ lục địa châu Á 

thổi qua Hoa Nam (Trung Quốc) vào miền Bắc nước ta theo hướng Đông Bắc từ tháng 9 

đến tháng 5. Giữa mùa đông lạnh, số đợt gió mau hơn và sức gió mạnh hơn của các đợt so 

với đầu và cuối mùa. Mỗi đợt gió mùa đông bắc tràn về ảnh hưởng tới thời tiết địa 

phương từ 3 tới gần chục ngày, với đặc trưng là nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột, rồi 

bị “nhiệt đới hoá” mà ấm dần lên. Có những đợt gió mùa đông bắc tràn về đầu mùa hoặc 

cuối mùa đông gặp không khí nhiệt đới nóng ẩm gây nhiễu loạn thời tiết, sinh ra giông tố, 

lốc xoáy, kèm mưa đá, tàn phá các địa phương khi chúng tràn qua. 

+ Sương muối: Thường vào tháng 12 và tháng 1 năm sau, khi kết thúc các đợt 

gió mùa Đông Bắc, trời nắng hanh, đêm không mây, lặng gió, gây ra bức xạ mặt đất rất 

mạnh. Nhiệt độ không khí hạ thấp nhanh có thể xuống dưới 0°C. Hơi nước trong không 

khí giáp mặt đất ngưng kết dạng tinh thể muối, đọng lại gây thời tiết lạnh buốt gọi là 

sương muối. Sương muối có thể làm ngưng trệ quá trình trao đổi chất của thực vật, đông 

cứng các mô nên những thực vật thân mềm nhiệt đới bị chết, tác hại đến hệ hô hấp của 

người và động vật. 

+ Nồm: Vào mùa đông, xen giữa các đợt lạnh có những ngày nóng bức bất 

thường hay xảy ra vào mùa xuân, độ ẩm không khí lên đến trên 90%, gây hiện tượng 

hơi nước đọng ướt át nền nhà, làm ẩm mốc các đồ dùng, thực phẩm, sâu bệnh phát 

triển,... gọi là thời tiết nồm. 

+ Mây mù: Vào cuối mùa xuân (khoảng tháng 3 đến tháng 4), nhất là ở những 

thung lũng kín, sườn núi khuất gió hay có hiện tượng mây mù dày đặc, tầm nhìn mắt 

thường không quá 5m. Đôi khi cả ngày không có ánh nắng mặt trời (trực xạ 0%). Dạng 

thời tiết này làm ngưng trệ quá trình sinh trưởng của cây cối vì không quang hợp được. 

+ Ngập lụt: Vấn đề ngập lụt cục bộ tại các khe suối, ao, hồ gần khu vực dâng cao 

hơn dự kiến cùng với nguy cơ gây ngập úng khu vực dự án. Do đó cần thiết kế san nền 

tuân thủ theo các cao độ khống chế của các tim trục đường, độ dốc, hướng dốc của khu 

vực, kết hợp với việc xem xét các cao độ hiện trạng các tuyến đường để đảm bảo việc 

tôn nền đảm bảo tiêu thoát nước và không gây ảnh hưởng tới khu vực hiện trạng đang 

ổn định. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi 

ngập lụt, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật, hạn chế nguy cơ ngập úng trong 

mùa mưa đối với khu vực đất nông nghiệp còn lại lân cận dự án.  

2.1.4. Điều kiện thủy văn  

- Hệ thống kênh mương, tưới tiêu khu vực dự án: 

Trong khu vực lập quy hoạch có 350m kênh mương (mương đất) phục vụ tưới 

tiêu sản xuất nông nghiệp. 

Khi triển khai dự án sẽ thực hiện san lấp vào hệ thống mương thủy lợi nằm trong 

ranh giới dự án gây ảnh hưởng đến khả năng cấp nước cho nông nghiệp gần khu vực dự 

án. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ có phương án để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất nông nghiệp của người dân. 

- Chế độ thuỷ văn, dòng chảy của thuỷ vực tiếp nhận nước thải: 

Trên cơ sở khảo sát thực địa, nước thải sau sau trạm xử lý nước thải tập trung sẽ 

xả ra sông Hồng về phía Đông Bắc dự án. 
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Khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy văn sông Hồng. Đây là con 

sông lớn chảy từ Lào Cai. 

Lưu lượng lớn nhất 8400m3/s, tốc độ max= 3,02m/s. 

Lưu lượng nhỏ nhất 95m3/s, tốc độ min= 0,62m/s. 

Biên độ dao động mực nước năm nhiều nhất 7,53m, năm ít nhất 5,06m. 

Khu vực dự án có chế độ thủy văn khu đất tương đối đơn giản, chủ yếu là ao hồ 

nhỏ, kênh mương (mương đất) nên không ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và ổn định 

của công trình. 

2.1.5. Nguồn tiếp nhận nước thải và đặc điểm chế độ thủy văn của nguồn 

tiếp nhận nước thải 

Nước thải sau xử lý của dự án xả ra sông Hồng. Khi trạm xử lý nước thải tập 

trung của dự án vận hành với công suất tối đa 995 m³/ngày.đêm, mực nước tại đoạn 

Sông Hồng tiếp nhận nước thải tương đối lớn, do đó mực nước dâng không đáng kể, 

không gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của Sông Hồng, không gây ngập 

úng cục bộ cho khu vực xung quanh. 

- Hoạt động khai thác sử dụng nước tại Sông Hồng tiếp nhận nước thải của dự án: 

Phía Hạ lưu sông Hồng trong bán kính 2 km chủ yếu sử dụng để tưới tiêu, không phục vụ 

khai thác cho doanh nghiệp nào. 

Tại khu vực đã quy hoạch gồm 1 Cụm công nghiệp và 1 Khu công nghiệp, công tác 

lập quy hoạch xây dựng đã được xem xét, tính toán đến khả năng tiêu thoát nước thải và 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực 

hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường  

Theo tham khảo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh 

Yên Bái đợt II/2024. Kết quả giám sát môi trường không khí, nước mặt, đất của một số 

vị trí gần nhất với địa điểm thực hiện dự án như sau: 

a) Hiện trạng môi trường nước 

Qua tham khảo Báo cáo tổng hợp kết quản quan trắc chất lượng môi trường đợt 

II/2024, nước mặt khu vực sông Hồng (đoạn Khu vực cầu Yên Bái, thành phố Bái) 

(NM13). Kết quả quan trắc đợt II/2024 cho thấy diễn biến hàm lượng các chất ô nhiễm 

khá tốt; Vị trí lấy mẫu nước có hàm lượng các thông số nằm trong quy chuẩn cho phép 

QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (bảng 1 

và bảng 2, mức B). (Phiếu kết quả phân tích đính tại phụ lục của báo cáo). 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt II/2024) 

b) Hiện trạng môi trường không khí 

Qua tham khảo kết quả Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi 

trường đợt II/2024 (không khí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Trung tâm quan trắc môi 

trường với đại diện là 37 vị trí bao gồm các điểm vị trí tại Khu vực ngã tư UBND huyện 

Trấn Yên, Khu vực cổng chợ thị trấn Cổ Phúc….. Vị trí lấy mẫu không khí có nồng độ 

các thông số nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
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c) Hiện trạng môi trường đất 

Tham khảo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 

II/2024 với 21 điểm quan trắc (trong đó khu vực huyện Trấn Yên (cũ) có 02 

điểm). Vị trí lấy mẫu đất có nồng độ các thông số nằm trong quy chuẩn cho phép 

QCVN 03:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Tại khu vực triển khai dự án trong các năm trở lại đây chưa tiến hành điều tra 

hiện trạng đa dạng sinh học. Do đó, đơn vị tư vấn tiến hành đợt khảo sát thực địa để 

điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học. Tiến hành thu thập dữ liệu trực tiếp tại 

hiện trường về các loài động vật, thực vật, hệ sinh thái. Ghi nhận các loài xuất hiện, môi 

trường sống để xác định hiện trạng đa dạng sinh học khu vực dự án như sau: 

- Hệ thực vật và thảm thực vật: Tại khu vực thực hiện dự án có thảm thực vật 

chủ yếu là hệ sinh thái nông nghiệp, lâm nghiệp. Theo kết quả quan sát thực địa trong 

khu vực cho thấy thực vật phát triển trong khu vực dự án chủ yếu là trồng quế, lúa và 

một số hoa màu ngắn ngày khác.... Ngoài ra, thực vật phát triển trong khu vực dự án chủ 

yếu là cỏ dại, cây bụi nhỏ. 

- Hệ động vật: Động vật trên cạn tại khu vực dự án và các vùng xung quanh chủ 

yếu là các loài động vật nhỏ như côn trùng, gặm nhấm, bò sát như rắn, thằn lằn ếch nhái. 

- Trong khu vực thường gặp nhóm lưỡng cư, bò sát có thành phần loài và số lượng cá 

thể khá nhiều. Trong khu vực dự án không có bất kỳ loài nào nằm trong danh sách đỏ.  

- Lớp thú trong khu vực dự án không có các loài quý hiếm, chỉ bắt gặp chủ yếu 

các loài thuộc bộ gặm nhấm như chuột nhắt đồng, chuột đồng lớn; bộ ăn thịt như chuột 

chù và bộ dơi và chim chóc.  

-  Ngoài ra còn có các loài gia cầm như gà, vịt, ngan... do các gia đình chăn nuôi. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

 Căn cứ vào số liệu dự kiến thu hồi đã nêu tại chương 1 việc thực hiện dự án chiếm 

dụng 38,14 ha đất rừng sản xuất (RSX) chiếm khoảng 50,9 % tổng diện tích thực hiện dự 

án; 6,64 ha đất trồng lúa (LUA) chiếm khoảng 8,9% tổng diện tích thực hiện dự án (Trong 

đó 3,0 ha là đất chuyên trồng lúa nước (LUC) và 3,64 ha là đất trồng lúa 1 vụ (LUK); 2,92 

ha đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS) chiếm khoảng 3,9% tổng diện tích thực hiện dự án; 23,34 

ha đất trồng cây lâu năm (CLN) chiếm khoảng 31,1% tổng diện tích thực hiện dự án. Ngoài 

ra, còn có đất công trình giao thông, đất trồng cây hàng năm khác, đất có mặt nước chuyên 

dùng, đất bằng chưa sử dụng, đất công trình thủy lợi, đất ở nông thôn,.... 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích  6,64 ha. 

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư đối với 21 hộ dân. 

Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

2.4.1. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về điều kiện tự 

nhiên và môi trường 

Dựa trên hiện trạng về môi trường nền của dự án cho thấy: Đối với kết quả phân 

tích môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất của đợt khảo sát cho thấy 

tất cả các thông số đều nằm trong quy chuẩn cho phép, không thông số nào gây ảnh 
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hưởng tới môi trường tại thời điểm hiện tại. Môi trường không khí trong lành, môi 

trường nước, môi trường đất đều không bị ô nhiễm cũng như không bị tác động bởi 

nhân tố nào. Môi trường khu vực thực hiện dự án tại thời điểm trước khi triển khai dự 

án là hoàn toàn trong lành, không bị ô nhiễm bởi thông số ô nhiễm nào. 

- Về môi trường vật lý: Gió và hướng gió thông thoáng tạo điều kiện tốt cho phát tán 

bụi và khí thải, chất lượng không khí hiện nay còn khá tốt, khả năng tiếp nhận khí thải cao 

hơn so với các khu vực đã bị ô nhiễm. Môi trường nước và đất hiện qua đợt quan trắc môi 

trường nền tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, nên mức chịu tải cao. 

- Về môi trường sinh học: Thảm thực vật tự nhiên và cây trồng trong vùng không 

thuộc các loại quý hiếm hay đặc hữu, khả năng phục hồi và phát triển dễ dàng theo mùa 

vụ ngay cả khi bị ô nhiễm do không khí từ tuyến đường ở mức độ nhẹ. 

- Với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, mở rộng quy mô của xã theo hướng hiện 

đại gắn với hệ thống xử lý chất thải, cung cấp môi trường sống trong lành, hiện đại đảm 

bảo đời sống của người dân trong vùng.  

- Công trình mang lại hiệu quả môi trường khi hệ thống các dự án đó không làm suy 

thoái, ô nhiễm môi trường hay làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra công trình còn 

có thể mang lại những lợi ích cho môi trường như: Góp phần ngăn chặn ô nhiễm, khôi phục, 

cải tạo chất lượng môi trường sao cho tốt hơn so với trước khi thực hiện hệ thống các dự án; 

Góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, ... 

Vì vậy, địa điểm lựa chọn thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp.  

2.4.2. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về kinh tế xã hội 

- Sự phù hợp với của địa điểm thực hiện dự án với quy hoạch tỉnh: Dự án nằm 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũ, Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTG ngày 18/9/2023 của 

Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2023, tầm 

nhìn đến năm 2050, trong đó: 

Tại Phụ lục III – Phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái thời kỳ 

2021-2030: Khu vực này theo quy hoạch tỉnh được quy hoạch Cụm công nghiệp Y Can 

(STT10-mục II). 

Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Y Can với giải 

pháp thiết kế hiện đại, kinh tế, đảm bảo cơ sở ổn định và phát triển lâu dài, sau khi được 

đầu tư xây dựng sẽ giải quyết được nhu cầu rất lớn về việc làm cho người dân tại địa 

phương và trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cấp 

cơ sở hạ tầng, góp phần, giao lưu hàng hoá thuận tiện trong tương lai, phát triển ngành 

công nghiệp hiện đại đưa ngành công nghiệp làm kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai trong tương lai. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.  

Công trình được đầu tư đem lại hiệu quả về xã hội cho xã Quy Mông cụ thể: 

- Hình thành một cụm công nghiệp có quy mô phù hợp, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, 

đa ngành là điều kiện để đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương 

- Tạo lập một không gian công nghiệp mới, đóng góp vào cảnh quan chung của 

khu vực, làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, thực hiện đầu tư, cấp phép xây dựng theo 

quy hoạch. 

- Tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn xã Quy Mông. 

- Giúp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn xã Quy Mông và tỉnh Lào Cai nói chung. 
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CHƯƠNG 3 

 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Tác động do đền bù, giải phóng mặt bằng 

*) Tác động do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư xã Quy Mông phối hợp giữa UBND xã Quy Mông và Công ty Cổ phần luyện 

kim hóa chất Tây Bắc thực hiện. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các chủ sử dụng đất do 

Công ty Cổ phần luyện kim hóa chất Tây Bắc thanh toán từ nguồn vốn đầu tư xây dựng 

công trình. 

Việc xây dựng kế hoạch bồi thường và giải phóng mặt bằng cho dự án được thực 

hiện mà không có sự tham khảo ý kiến của các hộ dân có đất trong khu vực dự án thì 

khi triển khai thực hiện có thể gặp sự phản đối từ phía người dân. 

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng được thực hiện không hợp lý hoặc 

không đúng kế hoạch được duyệt sẽ xảy ra tranh chấp do các hộ dân có nhà đất trong 

khu vực dự án không chấp nhận từ đó làm chậm tiến độ giải tỏa mặt bằng, chậm tiến độ 

triển khai thực hiện dự án. 

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng nếu thực hiện kéo dài sẽ gây ảnh 

hưởng đến thu nhập và gây mệt mỏi cho các hộ dân cũng như ảnh hưởng đến đời sống 

của họ. 

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng nếu không xem xét đến khả năng 

chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm công việc mới cho người dân trong khu vực thực 

hiện dự án có thể làm gia tăng khả năng thất nghiệp của người dân.  

*) Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Theo thiết kế tổng diện tích chiếm dụng đất dự kiến khoảng 749.999,3 m2. Khu 

đất hiện tại chủ yếu là đất sản xuất nông, lâm nghiệp và một vài hộ dân hiện trạng với 

mật độ nhỏ (21 hộ), sống bám chủ yếu dọc theo các tuyến đường trong khu vực. Cụ thể 

tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 3.1. Hiện trạng quản lý sử dụng đất của dự án 

TT Tên loại đất Diện tích (ha) 

I Đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý  

1 Đất trồng cây hàng năm khác (BHK) 0,79 

2 Đất trồng cây lâu năm (CLN) 23,34 

3 Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 2,92 

4 Đất ở nông thôn (ONT) 0,57 

5 Đất rừng sản xuất (RSX) 38,14 
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6 Đất trồng lúa (LUA) 6,64 

 Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 3,0 

 Đất trồng lúa 1 vụ (LUK) 3,64 

II Đất do tổ chức quản lý  

1 Đất mặt nước chuyên dùng (MNC) 0,96 

2 Đất chưa sử dụng (BCS) 0,1 

3 Đất công trình thủy lợi (DTL) 0,09 

4 Đất giao thông (DGT) 1,45 

 TỔNG 75,0 

 (Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư)  

Ghi chú: Số lượng trên được chuẩn xác khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư 

Đối với các hộ nông nghiệp hầu hết diện tích đất nông nghiệp của các hộ bị mất 

một phần hoặc toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đồng nghĩa với việc giảm hoặc mất 

nguồn sống, không chỉ trong thời gian trước mắt mà còn kéo dài qua nhiều thế hệ do đất    

là tư liệu sản xuất không thể tái tạo. Do họ rất khó để mua được một diện tích đất canh 

tác tương đương vì các địa phương khu vực dự án không còn đất canh tác để đền bù cho 

các hộ gia đình bị Dự án chiếm dụng. 

Các hộ mất đất nông nghiệp cũng gặp khó khăn khi chuyển từ nghề nông sang các 

ngành nghề khác bởi vì phần lớn những người ở độ tuổi lao động của các hộ bị thu hồi 

đất này chưa được đào tạo qua các trường dạy nghề. Tuy nhiên, đất canh tác của các hộ  

dân chỉ bị Dự án chiếm dụng một phần nhỏ trong tổng số diện tích đất nông nghiệp của 

mỗi hộ, nên thiệt hại do giảm nguồn thu nhập từ diện tích đất canh tác bị Dự án chiếm 

dụng là không nhiều. Nếu có chính sách đền bù thỏa đáng, phù hợp với nguyện vọng 

người dân thì các tác động do chiếm dụng đất canh tác của Dự án sẽ được giảm thiểu 

đến mức thấp nhất. 

Tác động xã hội do chiếm dụng đất 

Các tác động xã hội do chiếm dụng đất bao gồm: 

+ Giảm diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp khi triển khai dự án giảm 

nguồn sản xuất nông nghiệp địa phương. 

+ Mất các tài nguyên cộng đồng như môi trường sống tự nhiên, các điểm văn hóa 

do chiếm dụng đất trồng lúa; 

+ Ảnh hưởng đến hoạt động canh tác, sản xuất nông nghiệp do đất nông nghiệp 

bị thu hẹp diện tích, phân mảnh. Việc phân mảnh làm giảm khả năng tưới tiêu và cơ 

giới trong trong sản xuất, khai thác các loại cây trồng này. Chi phí sản xuất trên các 

mảnh đất bị phân mảnh tăng lên so với một thửa đất cùng diện tích nhưng không bị 

phân mảnh. Tuy nhiên trong trường hợp Dự án, tác động phân mảnh đất nông nghiệp là 

không đáng kể do các thửa đất canh ở đất canh tác thường nhỏ. 

+ Ảnh hưởng đến việc làm, mong muốn của người dân: Người dân tại khu vực 

Dự án đang hoạt động sản xuất chủ yếu là canh tác nông nghiệp (trồng lúa, rau màu, 

vườn). Việc giảm diện tích đất canh tác hay mất đi diện tích này sẽ làm ảnh hưởng trực 
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tiếp tới sinh kế của các hộ dân. Để bù đắp các nguồn thu này, người nông dân sẽ phải 

tìm kiếm công việc trong các ngành nghề khác; khi chưa có kinh nghiệm, kỹ năng và 

tay nghề thì việc thích nghi đối với người nông dân là rất khó khăn. 

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư đối với 21 hộ dân. 

*) Tác động do dò phá bom mìn, vật liệu nổ 

Đơn vị thực hiện dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng tiến hành rà phá bom mìn và 

vật liệu nổ trên toàn bộ phạm vi đất thực hiện dự án. Các vật liệu nổ tồn dư trong đất là 

nguồn gây tác động tương đối nguy hiểm đến tính mạng người trực tiếp thực hiện công 

việc rà phá bom mìn, máy móc và cơ sở hạ tầng. 

*) Tác động do suy giảm diện tích đất trồng lúa, đất rừng  

Dự án sẽ thu hồi 6,64 ha đất trồng lúa (Trong đó có 3,0 ha đất chuyên trồng lúa 

nước và 3,64 ha đất trồng lúa 1 vụ); 38,14 ha đất rừng sản xuất. Việc giảm diện tích đất 

canh tác hay mất đi diện tích này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của các hộ dân, làm 

giảm nguồn sản xuất nông nghiệp của địa phương, giảm hiệu quả quá trình canh tác, thu 

hẹp không gian sống của các loài động thực vật khu vực. 

Trên diện tích đất chuyên trồng lúa nước 3,0 ha. Thực hiện bảo vệ và sử dụng 

tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước như sau: Bóc riêng tầng đất mặt đó để sử 

dụng vào mục đích nông nghiệp, độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách là 20cm tính từ mặt 

đất, khối lượng tầng đất mặt là 6.000 m3. Việc lựa chọn khu vực tập kết tầng đất mặt, 

bùn hữu cơ phải đảm bảo các tiêu chí an toàn, giảm thiểu các nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường đặc biệt vào các trận mưa lớn. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án 

3.1.1.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

a) Các tác động đến môi trường nước 

*) Nước thải thi công xây dựng 

Nước thải phát sinh trong quá trình thi công tại dự án do rửa nguyên vật liệu, rửa 

máy móc thiết bị, làm mát thiết bị,… Đặc tính của loại nước thải này có hàm lượng chất 

rắn lơ lửng và các chất hữu cơ cao, do chứa nhiều đất cát, bùn có thể gây lắng đọng, tắc 

hệ thống thoát nước, có khả năng gây ngập úng trong suốt quá trình thi công làm giảm 

chất lượng công trình. 

- Nước rửa xe vận chuyển vật liệu xây dựng 

Vận chuyển vật liệu xây dựng: Quá trình rửa xe được thực hiện cho ô tô vận 

chuyển vật liệu xây dựng của dự án trước khi ra khỏi công trường. Theo bảng 1.9 tổng 

khối lượng vật liệu xây dựng của dự án là: 83.576,87 tấn. Với xe vận chuyển là xe 10 

tấn trong tổng thời gian vận chuyển là 240 ngày thì số chuyến xe vận chuyển trong 1 

ngày là 35 chuyến xe. Trong quá trình rửa xe, sẽ sử dụng một lượng nước tương đương 

300 lít/xe (Theo TCVN 4513/1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế). Tần suất 

rửa xe là 1 chuyến/lần rửa. Vậy tổng lượng nước cấp cho rửa xe là: 35 x 300 = 10.500 

lít/ngày (tương đương 10,5 m3/ngày). Lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe ước 

tính bằng 80% tổng lượng nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe 

là: 10,5 m3 x 80% = 8,4 m3/ngày.  

- Nước rửa máy móc, thiết bị thi công  

Quá trình vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, máy móc… cũng phát sinh một lượng nước 
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thải nhất định, tuy nhiên do số lượng máy móc thiết bị thi công sử dụng không nhiều, 

ước tính lượng nước thải phát sinh khoảng 2,0 m3/ngày.  

Như vậy tổng lượng nước thải thi công của dự án thời điểm cao nhất khoảng: 

(8,4+2) = 10,4 m3/ngày.  

Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát xây dựng thuộc loại 

ít độc, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công. Các loại dầu mỡ từ 

các thiết bị máy móc thi công như máy xúc, máy ủi, xe tải, hoặc các công việc bảo trì có 

thể rò rỉ vào nước, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến động vật thủy sinh. 

 Để hạn chế tác động của nguồn nước thải này, chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu 

xây dựng tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường; các trang thiết bị cần được rửa 

đúng nơi quy định, nước thải sau quá trình này được thu gom qua hố ga lắng đọng bùn 

cát, chất lơ lửng, nước thải sẽ được tuần hoàn, tái sử dung. Các phương tiện vận chuyển 

rò rỉ xăng dầu cần được đưa ra các gara sửa xe để tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa và rửa 

trước khi đi vào công trình. 

- Quy mô tác động: Khu vực lán trại công nhân và khu vực xung quanh dự án. 

- Khối lượng phát sinh: 10,4 m3/ngày 

- Đối tượng chịu tác động: Nếu nước thải này không được thu gom, xử lý triệt để 

thì có khả năng ảnh hưởng tới ao, hồ, ruộng canh tác gần khu vực dự án gây ảnh hưởng 

đến hoa màu trồng tại khu vực này. Ngoài ra, nước thải này nếu không được xử lý có 

thể gây ô nhiễm môi trường nước, gây mùi khó chịu, phát tán vi khuẩn gây bệnh tác 

động tới công nhân khu vực thực hiện dự án.  

 - Thời gian tác động: Thời gian thi công và khoảng 1 tháng sau thời gian thi công. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

 *) Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực thi công công trình là nguyên nhân 

ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất tại từng vị trí thi công. Nước thải sinh hoạt chứa 

nhiều chất hữu cơ, chất cặn bã, chất dinh dưỡng và các vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây 

ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất nếu không được xử lý kịp thời. Dựa vào khối 

lượng các chất ô nhiễm thể hiện trong Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện Khoa 

học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2006, khối lượng các chất ô 

nhiễm mỗi người thải vào môi trường hàng ngày được đưa ra trong bảng sau:  

Bảng 3.2. Khối lượng các chất ô nhiễm do mỗi người phát sinh hàng ngày 

TT Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 - 54 

2 Chất rắn lơ lửng 70 - 145 

3 TDS 170-220 

4 Dầu mỡ động thực vật 10 -30 

5 NO3
- (tính theo nito) 6 – 12 

6 PO4
3- 0,8 – 4,0 

7 Tổng colifom 106 - 109 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng NTĐT – Viện KH&CNMT – ĐHBKHN năm 2006 

Các hạng mục công trình thường không phải luôn thi công liên tục và cùng trong 

một thời điểm, do đó ước tính vào thời gian cao điểm có khoảng 60 cán bộ công nhân 
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giai đoạn xây dựng cơ bản làm việc trong một ngày. Với định mức sử dụng nước là 

khoảng 80 lít/người/ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng), lượng nước thải phát sinh bằng 80% lượng nước cấp (Theo Văn 

bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng Nghị định về thoát 

nước và xử lý nước thải) thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường 

hàng ngày khoảng 3,84 m3/ngày. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt tại khu vực xây dựng dự án được tính dựa vào khối lượng chất ô nhiễm, số 

lượng công nhân, lưu lượng nước thải, kết quả được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.3. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu 

vực xây dựng dự án 

TT Chỉ tiêu ô nhiễm 

Hệ số phát 

thải[*] 

(g.người* 

ngày) 

Tổng thải lượng 

g/ngày 

(T = N x D) 

Nồng độ chất ô nhiễm 

khi chưa xử lý(mg/l) 

1 BOD5 45 ÷ 54  2.700    ÷  3.240    703,1    ÷ 843,8    

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 ÷ 145  4.200    ÷  8.700    1.093,8    ÷ 2.265,6    

3 TDS 170 ÷ 220 10.200    ÷ 13.200    2.656,3    ÷ 3.437,5    

4 
Dầu mỡ động 

thực vật 
10 ÷ 30      600    ÷  1.800    156,3    ÷ 468,8    

5 
NO3

- (tính theo 

nito) 
6 ÷ 12      360    ÷      720    93,8    ÷ 187,5    

6 PO4
3- 0,8  ÷ 4,0        48    ÷      240    12,5    ÷ 62,5    

7 Tổng colifom 106  109 60x106  60x109 10x106  10x109 

Tổng thải lượng chất ô nhiễm trong nước thải: 

T = N x D 

Trong đó  T: Thải lượng chất ô nhiễm trong nước thải (g/ngày) 

       N: Số lượng nhu cầu sử dụng nước (người) 

 D: Định mức phát thải (g/người.ngày).  

Nồng độ chất ô nhiễm C =  x 103 (mg/l) 

Trong đó: T: Thải lượng ô nhiễm (g)  

Q: Lượng nước thải (lít/ngày) 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt không được xử lý có 

nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với quy chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT (cột 

B). Nếu không xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý thì hàng ngày sẽ có một lượng 

chất ô nhiễm thải ra môi trường. Lượng nước thải sinh hoạt này chủ dự án sẽ có biện pháp 

xử lý thích hợp, cụ thể giải pháp được nêu ở mục các biện pháp giảm thiểu.  

- Quy mô tác động: Khu vực lán trại công nhận 

- Khối lượng phát sinh: Khoảng 3,84 m3/ngày. 

- Đối tượng chịu tác động: Lượng nước này nếu không được thu gom, xử lý mà 

xả trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm đến môi trường nước xung quanh. Ngoài ra, 

nước thải này nếu không được xử lý có thể gây ô nhiễm môi trường nước, gây mùi khó 

chịu, phát tán vi khuẩn gây bệnh tác động tới công nhân khu vực thực hiện dự án. 
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- Thời gian tác động: Thời gian thi công dự án. 

 - Mức độ tác động: Trung bình. 

* Nước mưa chảy tràn  

Diện tích hứng nước mưa giai đoạn thi công xây dựng dự án là 749.999,3 m2. 

Từ đó ta tính toán nước mưa chảy tràn như sau: 

Ước tính lượng nước mưa chảy tràn theo công thức của PGS. TS. Nguyễn Việt 

Anh, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng: 

Q = .q.F(l/s); có dạng Q = kaF 

Trong đó:  

k: hệ số đổi đơn vị (k=0,5);  

: hệ số dòng chảy (bề mặt bê tông có hệ số  = 0,9 - 0,95; đường đất: 0,4 - 0,5; 

công viên, vườn hoa, thảm cỏ: 0,1 - 0,3); 

a: cường độ mưa ngày lớn nhất 264,6 mm/ngày (ngày 10/9/2024) (tính toán trên 

cơ sở lượng mưa ngày lớn nhất trong 03 năm gần đây tại Trạm KTTV tỉnh Yên Bái do 

Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ cung cấp)  

F là diện tích lưu vực thoát nước mưa: 749.999,3 m2. 

Lượng nước mưa tính toán trên diện tích  

= (0,5 x 0,5 x 264,6 x 749.999,3 m2) ≈    49.612,5 m3/ngày; 

Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như 

dầu mỡ, chất rắn lơ lửng, bụi,… từ những ngày không mưa. Lượng chất không tan tích 

tụ trong một khoảng thời gian được xác định theo công thức: 

M = Mmax. (1- )(kg) 

(Nguồn: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS Trần Đức 

Hạ, NXB Xây dựng, 2010) 

Trong đó: Mmax:  Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có 

mưa T ngày (T: 15 ngày); Đối với vùng nông thôn có điều kiện sinh hoạt mật độ giao 

thông thấp Mmax = 10 - 20 kg/ha. 

Kz hệ số động học tích lũy chất bẩn có thể từ 0,2 – 0,5 ngày (k =0,3). 

M = 19,8 kg/ha. 

Với diện tích khu vực 75 ha có M =  1.485,0 kg. 

Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa chảy tràn có thể kéo theo bùn đất, cát, đá 

và các tạp chất như dầu mỡ, nguyên vật liệu rơi vãi, có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống 

thu gom và thoát nước mưa chung của khu vực. Khi có mưa lớn hay khi hệ thống thu 

gom bị tắc nghẽn, khả năng thoát nước của hệ thống chung chậm, nước mưa chảy tràn 

cùng với đất cát, tạp chất có thể chảy tràn vào hệ thống thoát nước, ao, hồ nằm tiếp giáp 

với khu vực Dự án, gây ảnh hưởng đến chất lượng nước cũng như khả năng tiêu thoát 

nước của hệ thống này. 

- Quy mô tác động: Trong phạm vi khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

- Khối lượng phát sinh: 49.612,5 m3/ngày. 
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- Đối tượng chịu tác động: Quá trình thi công lượng đất, cát, chất cặn bã, cặn 

dầu, chất thải sinh hoạt vương vãi cuốn theo nước mưa và phát tán ra xung quanh tác 

động đến ruộng canh tác, ao hồ phía Đông dự án gây ảnh hưởng đến hoa màu trồng tại 

khu vực này, gây ngập úng khu vực canh tác, gây sạt lở địa hình, ảnh hưởng đến người 

dân xung quanh khu vực dự án. 

 - Thời gian tác động: Thời gian thi công dự án. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

b) Tác động tới môi trường không khí 

 *) Tác động do hoạt động đào vét tầng đất mặt, bùn hữu cơ 

Theo bảng 1.9 tổng khối lượng bóc tầng đất mặt, bùn hữu cơ của dự án là 6.000 m3. 

Mức độ phát tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào khối lượng đào, xúc đất. 

Theo Emission Inventory, UNEP, 2012 trong điều kiện khí hậu ổn định (là trạng thái 

mà các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và gió không có sự biến động 

lớn trong một khoảng thời gian dài) 1m3 đất đá phát sinh ra 0,1 kg bụi lơ lửng. Tuy nhiên, 

tầng đất mặt, bùn, hữu cơ tương đối ẩm, lượng bụi phát sinh thực tế sẽ nhỏ hơn, vận dụng 

công thức trên, ước tính 1m3 đất bùn phát sinh ra 0,05 kg bụi lơ lửng. 

Thời gian thi công đào vét tầng đất mặt, bùn, hữu cơ khoảng 60 ngày, mỗi ngày làm 

việc 8h. Khối lượng bụi phát sinh trong quá trình đào vét tầng đất mặt, bùn, hữu cơ: 

(80.193,10 x 0,05)/60 = 66,8kg/ngày. Nồng độ bụi tại khu vực đào vét tầng đất mặt, bùn, hữu 

cơ: 

Cbụi (mg/m3) = Tải lượng bụi (kg/ngày) x 106/8/V =  (6,6x 10^6)/8/( 43.501,80m2 x 2) 

=  96,01 mg/m3 (V = S x H (m3) lấy chiều cao bốc lên 2m, đây là chiều cao ảnh hưởng đến 

công nhân thi công; diện tích khu đào vét tầng đất mặt, bùn, hữu cơ 43.501,80m2). 

Tham khảo công thức chuyển đổi sau: mg/m3*K = mg/Nm3 (mg/m3*K = 

1.000*μg/Nm3) với K=1 (điều kiện tiêu chuẩn), Quy đổi: 1 mg/m3 = 1000 µg/Nm3). Vậy 

Cbụi=  96,01 x 1.000 = 96.010 µg/Nm3. 

Từ kết quả tính toán trên ta thấy: Mặc dù các loại bụi này ít độc hại xong nồng độ 

bụi phát sinh tương đối lớn, hàm lươṇg buị vượt giới hạn quy chuẩn cho phép so với 

QCVN 05:2023/BTNMT (quy định là 300 µg/Nm3) và giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

tại nơi làm việc QCVN 02:2019/BYT (8 mg/m3).  

Bụi khuếch tán có khả năng gây ra những tác động trực tiếp đối với sức khoẻ của 

công nhân lao động trên công trường và người dân sinh sống xung quanh như: gây ảnh 

hưởng tới mắt, đường hô hấp,... 

Bụi từ dưới đất bị gió cuốn bay lên và phát tán ra các vùng không khí xung quanh. 

Bụi này không những làm ô nhiễm môi trường trong khu vực công trường xây dựng mà 

còn ảnh hưởng đến người dân gần khu vực dự án. 

Tuy, nhiên Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi (tưới ẩm, che chắn, 

trang bị bảo hộ lao động....) nên tác động của bụi sẽ được giảm thiểu đáng kể. 

- Quy mô tác động: Khu vực diễn ra hoạt động đào vét bùn hữu cơ, tầng đất mặt. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV thi công. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện hoạt động đào vét. 

- Mức độ tác động: Cao. 



60 

 

 

* Tác động do hoạt động vận chuyển đất mặt, bùn hữu cơ về bãi tập kết  

Theo số liệu tại bảng 1.9, tổng khối lượng đất mặt, bùn hữu cơ của dự án là 

6.000 m3 tương đương 8.400 tấn (Tỷ trọng của bùn, đất mặt là 1,4 tấn/m3).  

Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận tải với tải trọng trung bình là 10 tấn/xe, thời 

gian vận chuyển đất mặt, hữu cơ về bãi tập kết là 60 ngày thì mỗi ngày trung bình có 

khoảng 19 chuyến xe vận chuyển (trong đó 19 chuyến xe có tải và 38 chuyến xe không 

tải tính tải lượng ô nhiễm = ½ xe có tải). Với cung đường vận chuyển tối đa khoảng 1 

km. 

Các phương tiện vận chuyển sử dụng nhiên liệu sẽ phát sinh khí thải như SO2, 

NO2, CO. Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Nhiệt 

độ không khí, vận tốc xe chạy, chiều dài quãng đường đi, phân khối động cơ, loại nhiên 

liệu sử dụng, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm áp dụng. 

Theo của Tài liệu Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải của GS.TS Trần Ngọc 

Trấn. Ta có bảng hệ số sau: 

Bảng 3.4. Hệ số và tải lượng ô nhiễm khí thải xe tải 3,5 - 16 tấn 

Chất độc hại Lượng độc hại, g/km đường đi 

Máy xăng Máy dầu 

- CO 

- HC 

- NOx 

- Bụi lơ lửng 

- SO2 

0,60 

0,59 

0,22 

0,22 

0,17 

0,69 - 2,57 

0,14 – 2,07 

0,68 – 1,02 

1,28 

0,47 

Tải lượng bụi phát sinh: T = Hệ số x số km x số chuyến 

Tổng tải lượng bụi phát sinh: TT = T có tải + T không tải; T không tải= ½ T có tải. 

Như vậy với lượng xe tải chỉ sử dụng là máy dầu và với 38 chuyến xe/ngày trên cung 

đường vận chuyển khoảng 1km ta có thể tính toán được lượng bụi phát sinh như sau:  

Tải lượng= lượng độc hại x quãng đường x chuyến xe 

Bảng 3.5. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển lớp đất mặt 

Chất 
Hệ số Số 

km 

Số 

chuyến 

Tải lượng có tải 

g/ngày 

Tổng tải lượng 

g/ngày Min Max 

- CO 0,69 2,57 1 38 78,66 292,98 117,99 439,47    

- HC 0,14 2,07 1 38 15,96 235,98 23,94 353,97    

- NOx 0,68 1,02 1 38 77,52 116,28 116,28 174,42    

- Bụi lơ lửng 1,28 1,28 1 38 145,92 145,92 218,88 218,88    

- SO2 0,47 0,47 1 38 53,58 53,58 80,37 80,37    

 Quãng đường vận chuyển khoảng 1km, chiều cao bốc trung bình tạm tính là 

10m, mức phát tán theo 2 bên đường mỗi bên là 10m ta có thể ước tính được nồng độ 

các chất ô nhiễm như sau: 

Nồng độ phát sinh C = Tải lượng phát sinh/thể tích chịu tác động 
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Bảng 3.6. Nồng độ các chất ô nhiễm 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ khí thải µg/Nm3/h 

(Quy đổi: 1 mg/m3 = 1000 µg/Nm3) 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) Min Max 

1 -    CO 24,58 91,56 30.000 

2 -    HC 4,99 73,74 - 

3 -    NOx 24,23 36,34 200 

4 -    Bụi lơ lửng 45,60 45,60 300 

5 -    SO2 16,74 16,74 350 

Ghi chú:  

QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.  

Nhận xét:  

Từ kết quả cho thấy nồng độ các chất nằm trong Quy chuẩn cho phép. 

- Quy mô tác động: Tuyến đường vận chuyển tầng đất mặt, bùn hữu cơ về bãi tập 

kết. 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường khu vực thi công, công nhân thi công trực tiếp 

trên công trường và dân cư gần khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện vận chuyển đất mặt, bùn hữu cơ. 

- Mức độ tác động: Nhỏ. 

*) Tác động do hoạt động đào đắp, san lấp nền 

Theo bảng 1.9 tổng khối lượng đào đắp của dự án là 4.707.220,49 m3. Mức độ phát 

tán bụi trong quá trình đào đắp, san lấp nền phụ thuộc vào khối lượng đào, xúc đất và đắp 

đất san nền.  

Theo Emission Inventory, UNEP, 2012 trong điều kiện khí hậu ổn định (là trạng 

thái mà các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và gió không có sự biến 

động lớn trong một khoảng thời gian dài) 1m3 đất đá phát sinh ra 0,1 kg bụi lơ lửng. 

Thời gian thi công đào đắp đất khoảng 330 ngày, mỗi ngày làm việc 8h. Khối lượng bụi 

phát sinh trong quá trình đào đắp hàng ngày: (4.707.220,49 x 0,1)/330 =1.426,4  kg/ngày. 

Nồng độ bụi do hoạt động đào đắp đất công trình là: 

Cbụi (mg/m3) = Tải lượng bụi (kg/ngày) x 106/8/V =  (1.426,4 x 10^6)/8/(749.999,3 m2 

x 2)= 118,9 mg/m3 (V = S x H (m3) lấy chiều cao bốc lên 2m, đây là chiều cao ảnh hưởng 

đến công nhân thi công). 

Tham khảo công thức chuyển đổi sau: mg/m3*K = mg/Nm3 (mg/m3*K = 

1.000*μg/Nm3) với K=1 (điều kiện tiêu chuẩn), Quy đổi: 1 mg/m3 = 1000 µg/Nm3). Vậy 

Cbụi=   118,9 x 1.000 = 118.869,3 µg/Nm3. 

Từ kết quả tính toán trên ta thấy: Mặc dù các loại bụi này ít độc hại xong nồng độ 

bụi phát sinh rất lớn, hàm lươṇg buị vượt giới hạn quy chuẩn cho phép so với QCVN 

05:2023/BTNMT (quy định là 300 µg/Nm3) và giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép tại nơi 

làm việc QCVN 02:2019/BYT (8 mg/m3).  
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Bụi khuếch tán có khả năng gây ra những tác động trực tiếp đối với sức khoẻ của 

công nhân lao động trên công trường và người dân sinh sống xung quanh như: gây ảnh 

hưởng tới mắt, đường hô hấp,... 

Bụi từ dưới đất bị gió cuốn bay lên và phát tán ra các vùng không khí xung quanh. 

Bụi này không những làm ô nhiễm môi trường trong khu vực công trường xây dựng mà 

còn ảnh hưởng đến người dân gần khu vực dự án. 

Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi (tưới ẩm, che chắn, 

trang bị bảo hộ lao động....) nên tác động của bụi sẽ được giảm thiểu đáng kể. 

- Quy mô chịu tác động: Khu vực hoạt động san lấp mặt bằng, khu vực lân cận, 

đặc biệt các hộ dân tiếp giáp với dự án.  

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân trực tiếp thi công tại công trường, người 

dân sinh sống xung quanh khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện đào đắp san lấp nền. 

- Mức độ tác động: Cao. 

*) Tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị thi công dự 

án phát sinh bụi, khí thải tác động đến môi trường và sức khỏe con người. 

Theo bảng 1.9 tổng khối lượng nguyên vật liệu 83.576,87 tấn. Dự án sẽ sử dụng 

các xe tải với tải trọng trung bình là 10 tấn/xe để vận chuyển thì số chuyến xe cần vận 

chuyển là 8.358 chuyến/toàn thời gian. Với thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 

khoảng 240 ngày thì mỗi ngày trung bình có khoảng 35 chuyến xe vận chuyển (trong đó 

35 chuyến xe có tải và 35 chuyến xe không tải tính tải lượng ô nhiễm = ½ xe có tải). 

Các nguyên vật liệu chủ yếu được mua với cự ly vận chuyển trung bình 30 km. 

Các phương tiện vận chuyển sử dụng nhiên liệu sẽ phát sinh khí thải như SO2, 

NO2, CO. Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Nhiệt 

độ không khí, vận tốc xe chạy, chiều dài quãng đường đi, phân khối động cơ, loại nhiên 

liệu sử dụng, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm áp dụng.  

Như vậy với lượng xe tải chỉ sử dụng là máy dầu và với 35 chuyến xe/ngày trên 

cung đường 30 km. Ta có thể tính toán được lượng bụi phát sinh như sau: 

Tải lượng= lượng độc hại x quãng đường x chuyến xe 

Bảng  3.7. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công 

Chất 
Hệ số Số 

km 

Số 

chuyến 
Tải lượng có tải 

g/ngày 

Tổng tải lượng 

g/ngày Min Max 

- CO 0,69 2,57 30 35 362,25 1349,25 543,38 2.023,88    

- HC 0,14 2,07 30 35 73,50 1086,75 110,25 1.630,13    

- NOx 0,68 1,02 30 35 357,00 535,50 535,50 803,25    

- Bụi lơ lửng 1,28 1,28 30 35 672,00 672,00 1008,00 1.008,00    

- SO2 0,47 0,47 30 35 246,75 246,75 370,13 370,13    

Quãng đường vận chuyển là 30 km, chiều cao bốc trung bình tạm tính là 10m, 

mức phát tán theo 2 bên đường mỗi bên là 10m ta có thể ước tính được nồng độ các chất 

ô nhiễm như sau: 
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Nồng độ phát sinh C = Tải lượng phát sinh / thể tích chịu tác động 

Bảng 3.8. Nồng độ các chất ô nhiễm 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ khí thải µg/Nm3/h 

(Quy đổi: 1 mg/m3 = 1000 µg/Nm3) 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) Min Max 

1 -    CO 22,64 84,33 30.000 

2 -    HC 4,59 67,92 - 

3 -    NOx 22,31 33,47 200 

4 -    Bụi lơ lửng 42,00 42,00 300 

5 -    SO2 15,42 15,42 350 

Ghi chú: 

QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.  

Nhận xét: 

Từ kết quả trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm không vượt Quy chuẩn cho phép. 

- Quy mô tác động: Tuyến đường mà xe vận chuyển đi qua. 

- Đối tượng chịu tác động: Đối tượng chịu ảnh hưởng từ hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu chủ yếu là người, phương tiện tham gia giao thông và các hộ dân cư 

sống dọc theo các cung đường vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Mức độ tác động: Nhỏ. 

*) Tác động do quá trình dải base thi công nền đường  

Trong quá trình thi công trải base, các hoạt động chính gồm: bốc dỡ, vận chuyển, 

san gạt, lu lèn sẽ tạo ra: 

Bụi phát sinh khi đổ vật liệu (đá dăm, cấp phối) từ xe tải xuống nền đường;  Khi 

san gạt, rải vật liệu bằng máy ủi, máy san; Khi lu lèn (máy lu chạy nhiều lần trên bề 

mặt). 

Gồm CO, NOx, SO₂, bụi PM₁₀, PM₂.₅ và HC phát sinh từ động cơ diesel của xe 

tải, máy ủi, máy san, máy lu. 

Không khí khu vực thi công: bụi lơ lửng (TSP) có thể tăng cao, đặc biệt trong 

thời tiết khô, gió lớn. 

Khu vực xung quanh: bụi có thể phát tán 50–200 m tùy gió, ảnh hưởng đến cây 

trồng, nhà dân nếu gần công trường. 

Thời gian tác động: ngắn hạn, chủ yếu trong giai đoạn thi công (không kéo dài 

khi công trình hoàn thành). 

*) Tác động do quá trình tưới nhựa, trải asphan 

Nhựa đường nóng được vận chuyển từ KCN phía Nam bằng xe chuyên dụng về 

khu vực thi công. Hơi nhựa đường phát sinh trong quá trình trải nhựa bê tông. Theo 

bảng 1.9 thì lượng tưới nhựa bám thấm sử dụng cho công tác xây dựng giao thông là 

4,35tấn; bê tông nhựa là 6.514 tấn với hàm lượng nhựa đường khoảng 6% khối lượng 

hỗn hợp bê tông nhựa: 6.514 tấn x 6% = 390,84 tấn. Vậy tổng khối lượng nhựa đường 
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sử dụng cho dự án: 4,35+ 390,84= 395,2 tấn. Theo tài liệu về tiêu chuẩn kỹ thuật vật 

liệu nhựa đường polyme (22TCN 319 -2004), lượng tổn thất do bốc hơi sau khi nhựa 

đường đun nóng ở 1630C sau 5h là 0,6% (lớn nhất). Như vậy, với khối lượng nhựa 

đường sử dụng của Dự án trong suốt quá trình thi công sẽ phát sinh là: 395,2 tấn x 0,6% 

= 2,4 tấn hơi nhựa đường.  

Thành phần khí thải chính trong hơi nhựa đường là khí H2S ngoài ra còn có 

cả hơi hydro cacbon. Hơi nhựa đường sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của công 

nhân xây dựng. Nếu tiếp xúc với nhựa đường trong thời gian dài, chất tố của da sẽ 

thay đổi. Nhựa đường cũng là chất làm cay rát có thể ảnh hưởng đến phổi, gây khó 

thở, chóng mặt, nhức đầu. Hơi nhựa đường còn chứa chất gây ung thư ở người. Tuy 

nhiên ở điều kiện ngoài trời, khí H2S không gây độc vì nồng độ quá thấp để có thể 

trở nên nguy hại đối với sức khỏe con người. Quá trình rải nhựa cho tuyến đường 

trong thời gian ngắn, mỗi lần rải nhựa đường vào khoảng 8 h/ngày và chỉ diễn ra 

trong một vài ngày. Do vậy, những tác động chỉ mang tính cục bộ. Trong quá trình 

thi công, đơn vị thực hiện dự án sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu 

nhằm hạn chế các tác động này đến sức khỏe của người công nhân.  

- Quy mô tác động: Khu vực công trường. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc tại công trường, đặc biệt là công 

nhân thực hiện công đoạn tưới nhựa trải asphan. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện quá trình tưới nhựa trải asphan. 

- Mức độ tác động: Cao. 

* Tác động do hoạt động của các phương tiện thi công, các phương tiện vận 

tải trên công trường 

Để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng, dự án có sử dụng một số thiết bị máy 

với động cơ chạy bằng điện và dầu DO. Đối với các máy chạy bằng động cơ điện thì 

không phát sinh khí thải, do đó tại mục này chỉ dự tính tải lượng khí thải phát sinh do các 

máy có động cơ chạy bằng dầu DO. Lượng khí thải sinh ra phụ thuộc vào số lượng, chất 

lượng phương tiện thi công và phương thức thi công.  

Nồng độ khí thải phát sinh lớn nhất khi tất cả các máy đều hoạt động cùng lúc, 

thời gian hoạt động của các máy là 1ca/8h/ngày. Khi đó, lượng dầu DO tiêu thụ và tải 

lượng khí thải phát sinh được tính toán như sau: 

Bảng 3.9. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các máy móc thi công chính 

STT Loại thiết bị thi công 
Số 

lượng 

Định mức tiêu hao 

nhiên liệu (lít 

Diezel) 

Tổng 

diezel 

(lít) 

1 Cần cẩu bánh hơi 6T 2 25 50 

2 Cần cẩu bánh xích 10T 3 36 108 

3 Cần trục ô tô sức nâng 16T 2 43 86 

5 Máy đào 1,25 m3 5 83 415 

6 Máy đào 0,8 m3 3 65 195 

7 
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 130-

140CV 
2 63 126 

8 Máy ủi 110CV 4 46 184 

9 Máy lu bánh hơi 16T 5 38 190 

10 Máy lu bánh thép 10T 4 26 104 
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11 Ô tô tưới nước 5m3 1 23 23 

12 Ô tô tự đổ 10 tấn 15 57 855 

Tổng  2.359 

(Nguồn: Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 14/01/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái 

về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái). 

Tỷ trọng dầu là 0,83 kg/lít, với khối lượng dầu tiêu thụ là 2.359 lít/ngày =    

1.958,0 kg/ngày tương đương 1,96 tấn/ngày.  

Theo Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1) của GS.TS Trần 

Ngọc Chấn” và lượng nhiên liệu dự tính tiêu thụ tại dự án, tải lượng các chất ô nhiễm 

được tính theo bảng sau: 

Bảng 3.10. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ thiết bị thi công 

STT 
Thông số ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải của 

thiết bị thi công 

(kg/tấn nhiên liệu) 

Lượng nhiên 

liệu tiêu thụ 

(tấn/ngày) 

Tải lượng phát 

thải 

kg/ngày 

1 Bụi 16 

1,96 

       31,36    

2 SO2 6        11,76    

3 CO 9        17,64    

4 THC 20        39,20    

5 NO2 33        64,68    

6 Andehyt 6,1        11,96    

Như vậy, có thể thấy lượng khí thải phát sinh từ các thiết bị thi công trong ngày 

là khá lớn. Do vậy, tác động này được đánh giá gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực 

thực hiện dự án, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân sống 

gần khu vực thi công. 

Với diện tích khu vực thi công là 749.999,3 m2, giả sử chiều cao phát tán bụi, khí 

thải vào môi trường là 10m.  

Công thức chuyển đổi như sau:  

+ mg/giờ = 106 *kg/ngày/8 (1 ngày làm việc 8 giờ) 

+ mg/m3*K = mg/Nm3 (mg/m3*K = 1.000*μg/Nm3) với K=1 (điều kiện tiêu 

chuẩn), Quy đổi: 1 mg/m3 = 1000 µg/Nm3).  

Từ đó ta có nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ máy móc trên công trường như sau: 

Bảng 3.11. Nồng độ ô nhiễm từ thiết bị sử dụng dầu 

TT 
Thông số 

ô nhiễm 

Tải lượng phát thải 

(mg/giờ) 
 Nồng độ ô nhiễm 

trung bình 

(µg/Nm3/h)  

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) 

1 Bụi 3.920.000 522,67 300 

2 SO2 1.470.000 196,00 350 

3 CO 2.205.000 294,00 30.000 

4 THC 4.900.000 653,33 - 

5 NO2 8.085.000 1078,00 200 

6 Andehyt 1.494.500 199,27 - 
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Ghi chú: 

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.  

Nhận xét: 

Từ  bảng kết quả cho thấy nồng độ các chất Bụi, SO2, NO2, vượt Quy chuẩn cho 

phép của QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Quy mô tác động: Khu vực máy móc thi công. 

- Đối tượng chịu tác động: Đối tượng chịu ảnh hưởng từ hoạt động của các 

phương tiện thi công, phương tiện vận tải trên công trường chủ yếu là công nhân và các 

hộ dân cư sống dọc theo các cung đường vận chuyển đi qua. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công dự án. 

- Mức độ tác động: Cao. 

* Khí thải phát sinh từ hoạt động gia công cơ khí 

Trong quá trình thi công, xây lắp số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải độc 

hại đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm phát 

sinh bụi, hơi oxit kim loại như MnO2, sắt ôxyt.... 

Bảng 3.12. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn bazaUONI 

13/4S 
1.1 – 8.8/4.2 7.03 – 7.1/7.06 3.3 – 62.2/47.2 

0.002 – 

0.02/0.001 

Que hànAustent bazo - 
0.29 - 

0.37/0.33 

89.9 - 

96.5/93.1 
- 

(Nguồn: TS. Ngô Lê Thông. Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1). NXB KH&KT. 2004) 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết 

cấu phụ thuộc vào loại que hàn như sau: 

Bảng 3.13. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2.5 3.25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/que hàn) 
285 508 706 1100 1578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000) 

Khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy 

nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân hàn. Với các phương tiện bảo hộ lao 

động cá nhân phù hợp, người hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại sẽ tránh được 

những tác động xấu đến sức khỏe.  

Theo bảng 1.9 tổng lượng que hàn cần dùng là 5.625 kg que hàn. Giả thiết sử 

dụng loại que hàn đường kính trung bình ngày là 4mm, tương đương 25 que/kg. Như 

vậy số que hàn cần sử dụng là 25× 5.625 =  140.625 que hàn. Tổng thời gian thi công là 
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240 ngày, số lượng que hàn trung bình mỗi ngày là 586 que/ngày thi công hay 73 

que/giờ. 

Tải lượng khí thải phát sinh ra từ quá trình hàn được tính toán như sau: 

+ CO = 25 × 73 =  1.825 mg/giờ. 

+ NOx = 30 × 73 =  2.190 mg/giờ. 

Quá trình hàn sẽ thực hiện tại khu vực thi công trong phạm vị diện tích khoảng 

750.000,0 m2, chiều cao làm việc là 10m thì thể tích không gian V = 7.500.000 m3. 

Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình hàn là: 

CCO = Tải lượng (mg/giờ)/V = 1.825 / 7.500.000 =  0,00024 mg/m3. 

CNOx= 2.190 /7.500.000 =  0,00029 mg/m3. 

Như vậy, tải lượng này không cao khi xét trên tổng thể dự án nhưng trong vùng 

không khí cục bộ tại vị trí của người lao động do khí thải chưa khuếch tán kịp sẽ gây 

ảnh hưởng trực tiếp tới những người thợ làm việc tại công trường. Nếu không có 

phương tiện phòng hộ, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị ảnh 

hưởng đến sức khỏe, thậm chí nếu nồng độ cao có thể gây nhiễm độc cấp tính. 

- Quy mô tác động: Khu vực thi công dự án. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc tại công trường, đặc biệt là người 

thợ hàn. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện quá trình hàn. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

 c) Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công xây dựng có khoảng 60 công nhân. Căn cứ theo 

Thông tư 01/2021/TT-BXD Thông tư ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, áp dụng đối với khu vực dự án thì khối 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 0,9 kg/người/ngày. Lươṇg rác thải 

sinh hoaṭ do cán bô ̣ công nhân xây dưṇg thải ra trong 1 ngày là 60 người x 0,9 

kg/người/ngày = 54 kg/ngày. Thành phần rác thải sinh hoaṭ chủ yếu là rau, thưc̣ 

phẩm thừa, chất hữu cơ dê ̃phân hủy, bao bì,… 

Chất thải rắn phát sinh tại giai đoạn thi công xây dựng Dự án chủ yếu từ các 

nguồn sau:  

Bảng 3.14. Thành phần và khối lượng rác thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

của dự án 

TT Thành phần rác thải sinh hoạt Tỷ lệ (%) Khối lượng (Kg) 

1 Rác thải hữu cơ  50,2 27,1 

2 Nhựa và ni lông 10,6 5,7 

3 Giấy bìa 6,6 3,6 

4 Kim loại 4,9 2,6 

5 Thủy tinh 2,0 1,1 

6 Chất chơ 17,2 9,3 

7 Cao su, da 5 2,7 

8 Xác động thực vật 2,5 1,4 

9 CTNH 1,0 0,5 

 (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019) 
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 Lượng rác thải này nếu không được quản lý, thu gom hiệu quả sẽ gây tác động 

đến nguồn nước mặt, nước dưới đất, gây nên mùi hôi thối khó chịu tại khu vực dự án do 

quá trình phân hủy và cuốn trôi của nước mưa. Các chất thải vô cơ khó phân hủy như 

chai lọ, túi nilon và các vật dụng khác có mặt trong nước sẽ làm mất mỹ quan, ảnh 

hưởng đến chất lượng nước và làm giảm khả năng khuếch tán oxy vào nước, qua đó tác 

động đến các sinh vật thuỷ sinh. 

- Quy mô: Khu vực lán trại công nhân. 

- Khối lượng phát sinh: 54 kg/ngày. 

- Đối tượng chịu tác động: Khu vực đặt lán trại công nhân và người dân xung quanh. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công dự án. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

* Đánh giá tác động của quá trình thi công đến dân cư lân cận 

Trong quá trình thi công, khu dân cư nằm cách dự án khoảng 150 m có thể chịu 

một số tác động nhất định.  

- Bụi, khí thải: Bụi phát sinh từ đào đắp, san lấp, vận chuyển đất đá, vật liệu xây 

dựng. Khí thải (CO, NOx, SO₂, bụi mịn) từ máy móc, xe tải. Ảnh hưởng giảm dần theo 

khoảng cách, ở mức 150 m thì bụi lắng đáng kể, nhưng trong điều kiện gió mạnh hoặc 

khô hanh vẫn có khả năng lan tới khu dân cư. 

- Tiếng ồn, độ rung: Máy thi công (lu, ủi, máy đào, máy khoan, xe vận tải) tạo 

tiếng ồn 75–90 dBA tại nguồn. Tuy nhiên, do khoảng cách lớn sẽ hạn chế tác động tới 

khu dân cư. 

Chủ dự án sẽ áp dung các biện pháp để giảm thiểu tác động đến dân cư khu vực. 

d) Tác động do chất thải rắn thông thường 

*) Tác động do sinh khối phát sinh từ quá trình phát quang thảm thực vật 

Tổng diện tích sử dụng đất thực hiện dự án là 749.999,3 m2, bao gồm:  

+ Đất có phát sinh sinh khối trong quá trình GPMB: Đất bằng trồng cây hàng 

năm khác 0,79 ha; Đất trồng lúa 6,64 ha; Đất trồng cây lâu năm 23,34 ha; Đất rừng sản 

xuất 38,14 ha. Đối với đất trồng lúa, thông báo cho người dân biết để thu hoạch hoa màu 

trên đất, trước khi thực hiện công tác GPMB, do đó lượng sinh khối phát sinh không 

đáng kể. 

+ Đất không phát sinh sinh khối trong quá trình GPMB: Đất ở; Đất công trình 

giao thông; Đất nuôi trồng thuỷ sản; Đất có mặt nước chuyên dùng; Đất công trình thuỷ 

lợi. 

Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường 

thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam sinh khối được tính như sau: 

Mr = S.D 

Trong đó: 

S là diện tích (ha);  

D là sinh khối  
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Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra (số 

liệu thực nghiệm) về sinh khối của 1 ha loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và 

Kato như bảng dưới đây. 

Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra về 

sinh khối của 1ha loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3.15. Khối lượng sinh khối cần thu dọn 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán rừng 
Tổng 

Rừng phục hồi 9,685 2,716 0,474 0,134 2,000 15,009 

Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 - 41,000 

Rừng trung bình 60,000 8,040 1,150 5,360 2,000 76,550 

Rừng nghèo 31,444 9,971 1,647 5,227 1,000 49,289 

Rừng nứa vừa 12,000 - - 2,400 - 14,400 

Cây hàng năm - - 6,000 1,500 - 7,500 

Tổng cộng 143,129 25,727 10,271 19,621 5,000 203,748 

Vậy lượng sinh khối ước tính dự kiến phát sinh của dự án là:  

- Lượng sinh khối phát sinh đối với đất lúa, đất cây hàng năm là: (6,64+0,79) ha x 

1,5tấn/ha = 11,1 tấn/GĐ. (Đối với đất trồng lúa, đất cây hàng năm sinh khối phát sinh sẽ 

chỉ bao gồm rễ do đã thông báo cho người dân biết để thu hoạch hoa màu trên đất). 

- Lượng sinh khối phát sinh đối với đất trồng cây lâu năm là: 23,34 ha x 6 tấn/ha 

=140,04 tấn/GĐ. 

- Lượng sinh khối phát sinh đối với đất rừng sản xuất: Thân gỗ được người dân 

khai thác và tận dụng. Cành, rễ, lá được dọn dẹp sinh khối là 11 tấn/ha. Vậy lượng sinh 

khối phát sinh là: 38,14 ha x 11tấn/ha =  419,5 tấn/GĐ. 

Vậy tổng lượng phát sinh sinh khối là: 11,1+140,04+419,5 = 570,6 tấn/GĐ. 

Đối với lượng sinh khối phát sinh này nếu không được thu dọn sẽ gây tác động đến 

môi trường nước mặt cũng như môi trường đất xung quanh khu vực dự án, từ đó sẽ làm gia 

tăng áp lực đối hệ thực vật và các khu cư trú của những sinh vật tại khu vực Dự án. Mặc dù 

vậy, lượng sinh khối này thấp hơn so với tính toán do các loại sinh khối từ đất nông nghiệp… 

sẽ được người dân tận dụng trước khi bàn giao mặt bằng cho dự án. Lượng sinh khối không 

tận dụng được, sẽ được thu gom, vận chuyển về khu tập kết rác của xã. 

- Quy mô tác động: Khu vực thi công dự án và khu vực lân cận. 

- Khối lượng phát sinh: 570,6 tấn/giai đoạn thi công. 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường khu vực thi công, công nhân lao động và 

người dân gần khu vực thi công dự án.    

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công dự án. 

- Mức độ tác động: Nhỏ. 

*) Chất thải rắn xây dựng:  

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là: Bao bì 

đựng xi măng, vữa xi măng rơi vãi, gạch đá vụn, sắt thép vụn,… Khối lượng các chất 

thải rắn này phát sinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như quá trình xây dựng và chế độ 
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quản lý dự án, nguồn cung cấp vật liệu xây dựng,… Tham khảo định mức hao hụt vật 

liệu cần sử dụng Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu của Phụ lục VII. Định mức sử dụng vật 

liệu xây dựng của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, khối lượng nguyên vật 

liệu không sử dụng như sau: 

Bảng 3.16. Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình thi công 

STT Nguyên vật liệu 
Khối lượng 

(tấn) 

Định mức 

hao hụt 

Khối lượng 

hao hụt 

1 Đá 15.249,60 1,50%        228,74    

2 Cát 8.743,00 2%        174,86    

3 Xi măng 30.517,65 1%        305,18    

4 Gạch bê tông đặc M75 575,00 2,50%          14,38    

5 Gạch xi măng tự chèn 1.827,00 1%          18,27    

6 Que hàn 5,63 0%                -      

7 
Thép các loại (dây thép, thép 

tròn, thép hộp, …) 
20.125,00 2% 

       402,50    

8 Nhựa dán, nhựa bitum 4,35 5%            0,22    

9 Bê tông nhựa 6.514,00 5%        325,70    

10 Sơn 15,65 2%            0,31    

 Tổng   1.470,16 

Vậy chất thải rắn xây dựng phát sinh: 1.470,16 tấn cho toàn thời gian thi công 

với thời gian thi công xây dựng 240 ngày (tương đương 6,13 tấn/ngày).  

 - Chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ nhà cửa khi GPMB: Dự án chiếm dụng 0,57 

ha đất ở với 21 hộ bị ảnh hưởng phải di dời; hoạt động giải phóng mặt bằng sẽ phá dỡ 

nhà của các hộ dân này. Quá trình phá dỡ các công trình này sẽ phát sinh bụi và khí thải, 

đồng thời phát sinh một lượng lớn chất thải rắn xây dựng gồm khối lượng gạch, vữa, xi 

măng. Theo TCVN 2737-1995: Tải trọng các hạng mục công trình cao tầng khoảng 750 

kg/m2, tải trọng các hạng mục công trình mái tôn, nhà tạm khoảng 30 kg/m2.  

 Hiện trạng nhà ở của 21 hộ dân phải di dời là nhà 1 tầng (17 nhà), nhà cấp IV, 

nhà tạm (04 nhà). Tổng diện tích nhà khoảng 0,57 ha, tương đương mỗi nhà có diện tích 

khoảng 271 m2. Khối lượng vật liệu cần phá dỡ là: (750 kg/m2 x 17 x 271m2) +(30 

kg/m2 x 4 x271 m2) =  3.487,8 tấn.  

 Vậy, tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh là 1.470,16 + 32 =  

1.502,16 tấn/giai đoạn. 

Quy mô tác động: Khu vực thi công dự án và khu vực lân cận. 

Khối lượng phát sinh: 1.502,16 tấn/giai đoạn. 

Đối tượng chịu tác động: Môi trường khu vực thi công, công nhân lao động và 

người dân gần khu vực thi công dự án.    

 *) Khối lượng bóc tầng đất mặt, bùn, hữu cơ:  

Theo hồ sơ thiết kế tổng khối lượng bóc tầng đất mặt, bùn, hữu cơ của dự án là  

6.000 m3. Việc lựa chọn khu vực tập kết tầng đất mặt, bùn, hữu cơ phải đảm bảo các tiêu 

chí an toàn, giảm thiểu các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đặc biệt vào các trận mưa lớn. 

Tuyến đường vận chuyển đất bóc tối đa khoảng 1km, vận chuyển nội bộ trong ranh giới 

khu vực dự án theo địa hình thi công. 
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Khối lượng đất bóc sẽ được lưu chứa tạm thời tại bãi tập kết. Nếu không có biện 

pháp che phủ và thoát nước hợp lý, khi xảy ra mưa lớn sẽ phát sinh các tác động sau:  

- Rửa trôi, cuốn theo bùn đất, đá từ bãi chứa vào hệ thống khe, suối và mương thoát 

nước, làm tăng độ đục và gây ô nhiễm tạm thời nguồn nước mặt. 

- Làm giảm khả năng tiêu thoát nước tự nhiên, đặc biệt vào mùa mưa lũ.  

- Tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại khu vực dự án và đất nông nghiệp lân cận do hệ 

thống thoát nước bị bồi lấp.  

- Ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp (ruộng lúa, hoa màu) do bùn đất 

lắng đọng trên mặt ruộng, làm thay đổi tầng canh tác. 

Việc lựa chọn khu vực tập kết tầng đất mặt, bùn, hữu cơ phải đảm bảo các tiêu 

chí an toàn, giảm thiểu các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đặc biệt vào các trận mưa 

lớn. 

- Khối lượng phát sinh: 6.000  m3/giai đoạn. 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường khu vực thi công dự án, công nhân lao 

động khu vực tầng đất mặt, bùn, hữu cơ và khu vực đất sản xuất nông nghiệp. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện hoạt động vận chuyển tầng đất 

mặt, bùn, hữu cơ về bãi tập kết. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

*) Khối lượng đất đào thừa:  

Theo hồ sơ thiết kế tổng khối lượng đất đào thừa của dự án là  2.190.118,47 m3. 

+ Quy mô tác động: Khu vực thi công dự án, khu vực bãi thải và khu vực lân cận 

bãi thải. 

+ Khối lượng phát sinh: 2.190.118,47 m3. 

 + Đối tượng chịu tác động: Hệ sinh thái khu vực thi công dự án, công nhân lao 

động và người dân gần khu vực bãi thải. 

+ Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện hoạt động đổ thải. 

+ Mức độ tác động: Trung bình. 

 *) Bùn từ quá trình nạo vét hố lắng nước thải thi công, nạo vét rãnh thoát 

nước mưa; Bùn từ bể tự hoại  

- Bùn từ quá trình nạo vét hố lắng nước thải thi công  

Trong giai đoạn này bố trí hố lắng sơ bộ 02 ngăn (kích thước mỗi ngăn là 3m x 

2m x 1m). Định kỳ 01 lần/tuần thực hiện nạo vét hố lắng hoặc khi bùn lắng cặn từ hố 

lắng đầy. Vậy lượng bùn tối đa phát sinh khi hố lắng đầy là 12 m3, tương đương khoảng 

16,8 tấn/đợt. 

- Bùn thải từ nạo vét hệ thống thoát nước mưa 

Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như 

dầu mỡ, chất rắn lơ lửng, bụi,… từ những ngày không mưa. Lượng chất không tan tích 

tụ trong một khoảng thời gian được xác định theo công thức: 

M = Mmax. (1- )(kg) 
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(Nguồn: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS Trần Đức 

Hạ, NXB Xây dựng, 2010) 

Trong đó: Mmax:  Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có 

mưa T ngày (T: 15 ngày); Đối với vùng nông thôn có điều kiện sinh hoạt mật độ giao 

thông thấp Mmax = 10 - 20 kg/ha. 

Kz hệ số động học tích lũy chất bẩn có thể từ 0,2 – 0,5 ngày (k =0,3). 

M = 19,8 kg/ha. 

Với diện tích khu vực 749.999,3 m2 tương đương 75 ha có M = 1.485,0 kg. 

Việc nạo vét bùn được thực hiện sau các trận mưa lớn hoặc theo quan sát hệ thống 

thoát nước hoạt động không hiệu quả thì tiến hành nạo vét. 

*) Bùn phát sinh từ bể tự hoại 

Bể tự hoại sau một thời gian sử dụng cũng sẽ phát sinh một lượng bùn thải. Dự án bố 

trí 04 nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 3 ngăn lọc, trung bình mỗi bể tự hoại tiếp nhận và 

xử lý 0,96 m3/ngày nước thải sinh hoạt. Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại bể tự hoại phụ 

thuộc vào đặc tính của nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào… Tổng 

khối lượng bùn trong bể lắng theo TCVN 7957:2023 được tính theo công thức: 

G=Q*(0,8*SS+0,3*S)*10-3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày). 

SS: Hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l) (SS=TSS+TDS = 2.265,6 mg/l +3.437,5mg/l 

= 5.703,1 mg/l). 

S: Lượng BOD5 trong nước thải (mg/l) (S = 843,8 mg/l) 

Như vậy, lượng bùn thải phát sinh hàng ngày như sau: 

G=0,96*(0,8*5.703,1 + 0,3* 843,8)*10-3  = 4,6 kg/ngày. 

Khối lượng bùn thải bỏ chiếm 10% khối lượng bùn thải tương đương 0,46 

kg/ngày (tương đương 0,14 tấn/năm). 

- Quy mô tác động: Khu vực thực hiện dự án và khu vực xung quanh. 

- Khối lượng phát sinh: 0,14 tấn/năm/bể. 

Khi thấy bể tự hoại thoát nước chậm, đơn vị thi công thuê đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý để bể xử lý được hiệu quả. 

e) Tác động do chất thải nguy hại 

Hoạt động bảo dưỡng các phương tiện máy móc thi công nếu thực hiện ngay tại 

công trường cũng có thể gây phát sinh cặn dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau 

nhiễm dầu nhớt,... nếu như không được thu gom xử lý sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, làm 

ô nhiễm môi trường nước mặt, nước dưới đất tại khu vực dự án.  

Trung bình, lượng dầu mỡ thải từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới 

là 15 lít dầu/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị khoảng 6 

tháng/lần. Với số lượng máy móc là 46 loại thiết bị phương tiện sử dụng dầu. Như vậy, 

lượng dầu mỡ thải phát sinh 690 lít/đợt, tức khoảng 115 lít/tháng. Khối lượng riêng của 

dầu là 0,89 kg/lít. Do đó lượng dầu phát sinh khoảng 102 kg/tháng. 
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Ngoài ra còn một số loại chất thải rắn nguy hại khác từ khu lán trại như pin, ắc 

quy, bóng đèn, giẻ lau dính dầu... Lượng CTNH phát sinh trong quá trình thi công được 

thể hiện tại bảng sau:  

Bảng 3.17. Khối lượng, thành phần và mã CTNH 

STT Tên loại chất thải Mã CTNH Khối lượng (kg/tháng) 

1 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 15 02 02 15 

2 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 10 

3 Dầu nhớt thải 16 01 08 102 

4 Pin, ắc quy thải 16 01 12 10 

5 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 8 

 Tổng  145 

(Nguồn: Theo Danh mục chi tiết phân loại CTNH tại Phụ lục III, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT) 

Như vậy, với tổng thời gian thi công là 22 tháng, khối lượng CTNH phát sinh từ 

dự án trong giai đoạn thi công: 3,2 tấn/giai đoạn thi công. 

Tác động của chất thải nguy hại 

- Nguy cơ ô nhiễm đất và nước mặt bởi chất thải nguy hại 

Axit từ ắc quy thải và sơn còn sót lại từ các vỏ hộp thông thường chỉ bị phát tán 

ra môi trường trong quá trình tái chế, tận thu. Dầu thải có thể thâm nhập vào môi trường 

dưới nhiều hình thức tràn đổ hoặc bị rửa trôi do mưa, thậm chí bị thải trực tiếp xuống 

nguồn nước. Lượng dầu phát sinh từ tràn đổ hoặc rửa trôi phụ thuộc vào vị trí lưu giữ 

chất thải và năng lực quản lý của Dự án. Khi tràn hoặc bị rửa trôi, dầu sẽ tràn mặt đất, 

một phần sẽ thấm vào lớp đất mặt tại khu vực công trường gây ra tình trạng ô nhiễm 

đất. Ngoài ra, do các công trường được bố trí tại các vị trí gần với nguồn nước mặt nên 

dầu thải và chất thải chứa dầu từ dự án có thể xâm nhập vào nguồn nước mặt tại sông 

Hồng gần khu vực dự án, gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước này. Dầu từ chất thải 

chứa dầu (giẻ dầu) thoát ra cũng tạo váng dầu trên bề mặt nước, gây ô nhiễm nước. Dầu 

từ chất thải chứa đầu (giẻ dầu) thoát ra tạo váng dầu trên bề mặt nước, gây ô nhiễm 

nước. Dầu thải còn là nguồn gây độc với các loài sinh vật thủy sinh trong nước ao. 

Thông qua chuỗi thức ăn, dầu sẽ tích tụ từ các sinh vật cấp thấp (tảo, động thực vật phù 

du) đến các sinh vật cấp cao (các loài thủy sản, cá...) 

- Nguy cơ ô nhiễm kéo dài suốt thời gian tồn tại công trường để phục vụ thi 

công, thậm chí còn kéo dài nếu không có biện pháp thu gom làm sạch dầu và váng dầu 

khi phát hiện chúng xuất hiện. 

- Khối lượng phát sinh: Khoảng 3,2 tấn/giai đoạn thi công. 

- Mức độ tác động: Trung bình (môi trường đất); Lớn (môi trường nước). 

3.1.1.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a) Nguồn phát sinh và mức độ tác động của tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn thi công, xây dựng Dự án, mọi hoạt động của con người, thiết bị 

trên công trường sẽ phát sinh ra tiếng ồn. 

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh 

được xác định bằng công thức xác định mức độ ồn tại một điểm cách nguồn x (m) được 

xác định như sau: 
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Lp(x) = Lp (Xo) + 20lg (Xo/X) 

Trong đó:  

- Lp (xo): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA)  

- Xo: Xo =1m  

- Lp(x): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA)  

- X: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m)  

Bảng 3.18. Mức độ tiếng ồn điển hình của máy móc thi công  

STT 
Loại máy 

móc 

Mức ồn cách 

nguồn 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách (m) 

Khoảng TB 5 10 20 50 100 200 

1 Xe tải 82-94 88,0 74,0 68,0 62,0 54,0 48,0 42,0 

2 
Máy trộn 

bê tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 
Máy đào 

đất 
75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 
Máy đầm 

nén 
75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010 QCVN về tiếng ồn khu vực thông thường 70 dBA (6-21h) 

(Nguồn: (*): GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT,2003) 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu tác động đến CBCNV làm việc tại khu vực thi công. 

Tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người dẫn đến các biểu hiện xấu về mặt tâm 

lý, sinh lý và thậm chí cả bệnh lý, là một trong các nguyên nhân gây ra căn bệnh thần 

kinh, đau đầu, tăng huyết áp, mất ngủ và giảm trí nhớ. Với cường độ âm thanh lớn, 

tiếng ồn có thể gây ra tác động xấu đến thính giác, làm tổn thương chức năng thính giác 

và ở mức độ cao, có thể gây ra chói tai, thậm chí thủng màng nhĩ. Tiếng ồn còn ảnh 

hưởng đến tim mạch như tăng nhịp tim, mạch, huyết áp, làm ảnh hưởng đến hoạt động 

của dạ dày. CBCNV làm việc trong thời gian dài chịu tác động bởi tiếng ồn là nguyên 

nhân dẫn đến mất tập trung dẫn đến tai nạn lao động. 

Tiếng ồn tác động đến con người phụ thục vào cường độ và thời gian tiếp xúc. 

Cường độ và thời gian tiếp xúc khác nhau sẽ gây ra hậu quả khá nhau tương ứng. 

b) Đánh giá, dự báo tác động do độ rung từ các máy móc thi công xây dựng 

Việc sử dụng các xe tải nặng để vận chuyển vật liệu xây dựng và các thiết bị, máy 

móc xây dựng như xe lu, đầm, cần cẩu… sẽ không chỉ gây ô nhiễm mà còn gây ra độ rung 

đáng kể tại khu vực thi công cũng như các vùng lân cận trong giai đoạn xây dựng đường. 

Máy móc thiết bị sử dụng trong các hoạt động thi công là đối tượng làm phát sinh 

rung động. Do độ rung được đánh giá theo sự kiện rời, không phải mức trung bình của 

các sự kiện, nên mức rung nguồn được lấy theo mức rung lớn nhất của một trong những 

máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức phát thải rung đặc trưng của các thiết bị thi 

công trình bày trong Bảng 3.19. Trong đó, mức rung lớn nhất khi thi công nền đường 

phát sinh từ hoạt động của xe lu (82dB). 
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Bảng 3.19. Mức rung của một số thiết bị thi công điển hình (cách l5m) 

TT 
Loại phương tiện, thiết bị 

sử dụng 

Mức rung tham khảo (theo hướng thẳng 

đứng, dB) 

1 Máy đào 72-96 

2 Máy ủi 77-95 

3 Máy trộn bê tông 71-90 

4 Xe tải 70-96 

5 Xe lu 82-105 

6 Máy nén khí diezel 69-86 

Nguồn: Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, Trần Đức Hạ và các 

tác giả, năm 2010 

Để dự báo mức gia tốc rung suy giảm theo khoảng cách, sử dụng công thức: 

L = LO – 10log (r/rO) - 8,7a (r - rO) (dB) 

Trong đó: 

L là gia tốc rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

LO là gia tốc rung tính theo dB đo ở khoảng cách “rO” mét từ nguồn. Độ rung ở 

khoảng cách rO = 10m thường được thừa nhận là rung nguồn; 

a là hệ số giảm nội tại của gia tốc rung đối với nền đất khoảng 0,5. 

Bảng 3.20. Mức gia tốc rung suy giảm theo khoảng cách từ hoạt động thi công 

Hạng mục 

Gia tốc rung 

nguồn 

(r0=15m) (dB) 

Mức rung ở khoảng cách (*) (dB) 

r=5m r=10m r=30m r=50m r=100m 

Thi công nền đường các 

phương tiện trên 

73 34 54 135 220 434 

91 52,27 71 153,23 238,02 452,51 

QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung khu vực thông thường 75 dB (6-21h) 

(*) Khoảng cách tỉnh từ mép đường và từ khu vực thi công cọc 

So sánh kết quả dự báo với GHCP theo QCVN 27:2010/BTNMT thấy rằng mức 

rung ở phạm vi 10m tính từ mép đường và khu vực thi công nền đường nằm trong 

GHCP.  

c) Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa  

Khu vực thực hiện dự án hiện nay không có di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - 

văn hóa, chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp gồm: đất lúa, đất bằng trồng cây hàng 

năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất nên khi thực biện sẽ không thể tránh khỏi 

những tác động làm thay đổi hệ sinh thái và ảnh hưởng tới môi trường sống của các sinh 

vật. Các tác động chủ yếu tới hệ sinh thái sẽ bao gồm:  

Tác động đến sự đa dạng sinh học trên cạn 

- Phá huỷ toàn bộ diện tích đất lúa, đất hoa mầu,… ảnh hưởng đến các động thực 

vật sinh sống trong khu vực này.  

- Làm mất, giảm và biến đổi lớp phủ thực vật tự nhiên, bao gồm các loại thảm 

cỏ, các lùm cây bụi xung quanh các vị trí thi công.  
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Động vật bắt gặp chủ yếu các loài thuộc bộ gặm nhấm như chuột nhắt đồng, 

chuột đồng lớn; bộ ăn thịt như chuột chù và bộ dơi và chim chóc. Trong khu vực thực 

hiện dự án không có các loài động thực vật quý hiếm cần bảo tồn.  

Do đó, việc tiến hành thi công xây dựng  của dự án có tác động không lớn đến hệ 

động thực vật trong khu vực này. 

Tác động đến thuỷ sinh vật 

- Làm mất, giảm và biến đổi tập đoàn cỏ thủy sinh do quá trình xây dựng công 

trình, các lùm cây bụi xung quanh các vị trí thi công.  

- Hàm lượng các chất lơ lửng và chất hữu cơ trong thuỷ vực tăng, mật độ và sinh 

khối sinh vật nổi tăng, gây hiện tượng phú dưỡng tại các thủy vực. 

- Hệ sinh thái dưới nước tại khu vực thực hiện dự án hiện nay không nhiều lại phân bố 

rộng, sinh sản nhanh nên sẽ sinh sản bù đắp do đó hệ sinh thái sẽ nhanh chóng được cân bằng 

không gây ảnh hưởng nhiều đến tính đa dạng của hệ sinh thái dưới nước tại khu vực. 

Tác động do thu hẹp diện tích, thay đổi cấu trúc, chức năng, dịch vụ sinh thái 

của hệ sinh thái tự nhiên  

Hoạt động thu hồi đất đất lúa, đất trồng cây hàng năm phục vụ dự án làm thu hẹp 

không gian sống của các loài động thực vật khu vực. Từ đó làm thay đổi sự đa dạng 

sinh học khu vực từ việc được phủ xanh bằng các loại cây lương thực, cây ăn quả sang 

diện tích đất cụm công nghiệp. 

Địa hình khu vực xây dựng dự án tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên, để phục vụ 

công tác thi công xây dựng, bố trí các công trình phụ trợ như lán trại nhà điều hành, bãi 

tập kết nguyên vật liệu, máy móc,.... hoạt động san gạt, thi công xây dựng các hạng mục 

này làm giảm diện tích đất lộ thiên từ đó làm thu hẹp diện tích, thay đổi cấu trúc, chức 

năng, dịch vụ sinh thái của các hệ sinh thái tự nhiên khu vực. 

Nhìn chung, với hệ sinh thái tại khu vực thực hiện dự án không có các nhóm 

động thực vật quý hiếm, việc thi công xây dựng hạ tầng sẽ không gây tác động lớn đến 

hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật. Tuy nhiên cần có các giải pháp cải tạo hợp lý sau khi 

dự án vận hành.  

e) Nguồn tác động khác 

* Tác động gia tăng áp lực lên hạ tầng khu vực 

- Tác động tới kinh tế xã hội, an ninh trật tự: 

Trong thời gian thi công tại dự án, với việc tập trung máy móc thi công và 

khoảng 60 cán bộ công nhân lao động tại công trường xây dựng sẽ gây ra các tác động 

tới kinh tế xã hội như sau:  

+ Gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá trong khu vực như thực phẩm và đồ dùng 

sinh hoạt.  

+ Phát sinh những mối quan hệ giữa công nhân tại công trường và người dân địa 

phương. Khả năng xung đột giữa công nhân và người dân địa phương sẽ cao hơn nếu 

như các lao động là người từ khu vực khác đến sẽ không hiểu được phong tục tập quán 

của người dân địa phương.  

+ Trong thời gian thi công, việc tập trung một số lượng lớn công nhân sẽ làm 

tăng nguy cơ các tệ nạn xã hội (cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm,…). Tình hình 
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trật tự an ninh sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn, gây khó khăn cho lực lượng 

Công an địa phương.  

+ Ngoài ra, việc tập trung đông công nhân trong khu vực xây dựng cũng là nguyên 

nhân để nảy sinh và lây lan các ổ dịch bệnh qua đường nước (tả, lỵ, thương hàn, tiêu 

chảy) hoặc qua vật truyền trung gian (sốt rét, xuất huyết,...) cũng như các bệnh xã hội 

(lậu, giang mai, HIV,…), gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng địa phương.  

Mặt khác, trong quá trình triển khai thi công tuyến đường có thể sẽ gây ảnh 

hưởng tới hoạt động của các hộ dân thuộc xã Quy Mông vì làm ảnh hưởng tới hoạt động 

vận chuyển nguyên liệu khi đi qua các địa điểm trên. 

-  Tác động gây áp lực lên hạ tầng giao thông khu vực 

Trong quá trình thi công các hạng mục công trình tại khu vực dự án sẽ phải sử 

dụng một số lượng lớn xe để vận chuyển đất đá, bê tông thải, nguyên vật liệu,... Tại các 

nút giao thông có thể gây ra ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm ảnh hưởng đến giao 

thông đi lại của người dân. Tuy nhiên đơn vị thi công sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phương, điều phối giao thông trong khu vực cho hợp lý để giảm thiểu mức độ tác động 

tới hoạt động giao thông.  

Mặt khác sự gia tăng lưu lượng xe sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các tuyến đường 

giao thông lân cận khu vực dự án, đặc biệt là tuyến đường nối nút giao IC13 đường cao 

tốc Nội Bài – Lào Cai, tuyến đường bê tông liên thôn. 

- Tác động đến cảnh quan khu vực 

Các hoạt động gây tác động đến mỹ quan và cảnh quan khu vực là:  

+ Tập kết vật liệu thi công xây dựng;  

+ Sự phát sinh, lưu chứa và thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt.  

+ Vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, bùn đất thải bỏ.  

+ Công trường xây dựng dở dang.  

Dự án được thực hiện tại vị trí có dân cư sinh sống, các nguồn tác động trên 

không tránh khỏi việc gây mất mỹ quan khu vực. Đây là những tác động, không mong 

muốn tại bất kỳ công trình xây dựng nào.  

- Tác động đến chế độ thủy văn, ngập úng, sạt lở, bồi lắng 

+ Tác động đến chế độ thủy văn: Khu vực xây dựng công trình không có dòng 

chảy thường xuyên, nước mưa chảy trên bề mặt theo địa hình dồn về sông Hồng. Chế 

độ thủy văn khu đất tương đối đơn giản nên không ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và 

ổn định của công trình. 

+ Tác động ngập úng: Trong quá trình san tạo mặt bằng, thi công các hạng mục 

công trình đặc biệt là vào mùa mưa, các rãnh thoát nước không tiêu thoát kịp, ứ đọng 

gây sạt lở, rửa trôi đất đá xuống các vùng trũng xung quanh khu vực dự án, gây hư hỏng 

đến các tuyến đường dân sinh nếu không tiêu thoát kịp. Do vậy, đất đá được đổ từ dưới 

đổ lên, đổ đến đâu sẽ được máy móc san gạt, lu nèn đến đó để không gây sạt lở, tắc 

nghẽn dòng chảy, gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

+ Tác động sạt lở, bồi lắng: Quá trình xây dựng có thể xảy ra sự cố sạt lở đất, bồi 

lắng do mưa bão. Sạt lở đất bồi lắng tác động đến kinh tế của chủ đầu tư và nhà thầu thi 
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công, làm chậm tiến độ thi công các công trình của dự án. Sạt lở đất, đá xuống rãnh 

thoát nước làm cản trở dòng chảy, tác động đến chất lượng dòng chảy, đặc biệt là nguồn 

tiếp nhận là suối gần dự án bởi độ đục và cặn lắng.  

Các đối tượng chịu tác động là dân cư hiện hữu và dân cư các khu vực xung 

quanh. Đất bị xói lở có thể kết thúc ngay sau khi hoàn thành hoặc có các biện pháp 

chống xói lở các lớp đất mặt cũng như kiểm soát bùn ngăn ngừa khả năng tràn ra môi 

trường. Tuy nhiên, bồi lắng do dòng bùn đất tràn ra môi trường xung quanh sẽ để lại 

hậu quả kéo dài, ảnh hưởng đến chế độ thủy văn, gây cản trở việc thoát nước, làm biến 

đổi hướng dòng chảy, gây thiệt hại về hoa màu khu vực hạ lưu nguồn tiếp nhận. 

Quy mô tác động: Khu vực thi công dự án và khu vực lân cận. 

Đối tượng chịu tác động: Cảnh quan khu vực thi công, công nhân lao động và 

người dân gần khu vực thi công dự án. 

- Tác động đến khả năng cấp nước cho nông nghiệp  

Khi triển khai dự án, sẽ ảnh hưởng đến 350m kênh mương (mương đất) phục vụ 

tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, dự án sẽ thực hiện san lấp vào hệ thống mương thủy lợi 

này tại vị trí nằm trong ranh giới dự án gây ảnh hưởng đến khả năng cấp nước cho nông 

nghiệp gần khu vực dự án. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ có phương án để không gây ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. 

 3.1.1.3. Tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

a)  Sự cố trong công tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót 

Sự cố này nếu có xảy ra sẽ ảnh hưởng và đe dọa tính mạng, sức khỏe của người 

tham gia rà phá bom mìn và vật liệu nổ. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại cộng với sự 

tiên tiến của thiết bị máy móc, trình độ kỹ thuật nên lực lượng công binh Việt Nam hiện 

nay hoàn toàn có thể làm chủ trong công tác phá dỡ bom mìn và vật liệu nổ. Vì vậy, các 

ca tai nạn trong trường hợp này mặc dù có nguy cơ xảy ra nhưng ở tần suất thấp. 

b) Sự cố do thiên tai 

Dựa vào đặc điểm khí hậu tự nhiên theo số liệu thống kê tại trạm Yên Bái. Khu 

vực dự án thuộc vùng mưa nhiều, sự phân bố mưa theo lãnh thổ và thời gian là không 

đều. Mùa mưa trong vùng thường bắt đầu từ đầu tháng V và kết thúc vào cuối tháng X. 

Lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới cuối mùa, hai tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 

VII và tháng VIII.  

Lượng nước mưa cao sẽ tác động trực tiếp đến quá trình thi công tiềm ẩn các 

nguy cơ như lũ cuốn trôi. 

Do mực nước dâng cao lượng nước mặt trong khu vực không tiêu thoát được dẫn 

đến các nguy cơ gây ngập úng cục bộ nếu không có hệ thống rãnh thu gom hợp lý,... 

Khu vực chuyên chở vật liệu (cát, xi măng, thiết bị) từ ngoài dự án có khả năng 

xảy ra trượt lở đất khi trời mưa; sự cố thiên tai do mưa lớn có thể gây ra sự cố sập dàn 

giáo. Khả năng tai nạn do sạt lở đất tuyến đường vận chuyển từ ngoài dự án đến khu 

vực xây dựng ở mức độ cao vào mùa mưa. 

 c) Tai nạn lao động, giao thông 

Các nguyên nhân dẫn đến tai naṇ lao đôṇg tại công trình xây dựng gồm:  

- Máy móc thiết bị cũ kỹ, không đảm bảo an toàn, gặp sự cố hỏng hóc, cháy nổ,… 
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- Không tập huấn an toàn lao động (hoăc̣ tập huấn chưa đạt yêu cầu) cho chỉ huy 

trưởng công trình và công nhân xây dựng; 

- Không trang bị các phương tiện bảo hộ lao động (hoặc trang bị sơ sài, không 

đủ) cho công nhân; 

- Công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, vận hành máy móc 

thiết bị không đúng hướng dẫn; Rủi ro ngoài ý muốn trong quá trình lao động; 

- Ngoài ra, khí hâụ khu vưc̣ có nhiêṭ đô ̣khá cao (đăc̣ biêṭ là các tháng mùa khô) 

do phải làm viêc̣ ở ngoài trời nắng nên người lao đôṇg se ̃chiụ ảnh hưởng của bức xa ̣

măṭ trời làm thể trạng người nhanh chóng mêṭ mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng 

măṭ,…dâñ đến giảm năng suất lao đôṇg, giảm sự tập trung và làm tăng khả năng gây tai 

naṇ lao đôṇg. Những loại tai nạn cần được chú ý đặc biệt vì thường xảy ra đối với các 

công trường xây dựng là: té ngã khi làm việc, điện giật, vật nặng rớt trúng người,… 

Mức độ nhẹ có thể gây đau đớn, xây xát, mức độ nặng có thể gây chết người. 

d) Sự cố sạt lở taluy trong quá trình san tạo mặt bằng 

Trong quá trình san gạt, tạo mặt bằng dự án, nguy cơ xảy ra sạt lở taluy là một 

tác động môi trường nghiêm trọng. Các tác động chính gồm: 

- Xói mòn, rửa trôi đất đá từ mái taluy gây mất lớp đất màu, làm suy giảm chất 

lượng đất canh tác xung quanh. 

- Trượt khối đất đá làm mất ổn định địa hình, phá vỡ kết cấu đất. 

- Tăng độ đục và ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh 

và nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. 

- Gây hư hỏng, tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa, kênh mương. Có nguy cơ 

làm hỏng đường giao thông, tường chắn, hàng rào xung quanh dự án. 

- Làm mất ổn định lâu dài mái dốc, ảnh hưởng đến kết cấu nền móng công trình 

sau này. 

e) Sự cố do rò rỉ dầu 

Trong giai đoạn xây dựng sẽ sử dụng xăng dầu với số lượng lớn tuy nhiên phần 

lớn xăng dầu được chủ xe bơm tại cây xăng; bên cạnh đó các thiết bị máy móc như: 

Máy trộn bê tông, máy phát điện,... nhiên liệu được nạp gián tiếp thông qua bồn, téc 

chứa nhiên liệu dự trữ. Quá trình nạp nhiên liệu dễ xảy ra khả năng rò rỉ xăng dầu gây ô 

nhiễm môi trường tiếp nhận: đất, nước mặt. Nhà đầu tư sẽ có các biện pháp thích hợp 

nhằm hạn chế việc rò rỉ dầu. 

f) Sự cố cháy nổ 

 Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người 

và của trong quá trình thi công.  

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị 

kỹ thuật (sơn, xăng, dầu DO, dầu FO) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể 

gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 

cố giật, chập, cháy nổ, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân; 
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- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công có thể gây ra cháy, bỏng hay 

tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên Đơn vị thực hiện 

dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa 

các tác động tiêu cực này. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong 

thi công xây dựng của dự án. 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc bồi thường, giải phóng mặt bằng 

*) Phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng 

- Quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các biện pháp sau: 

Phổ biến khung giá hiện hành của Nhà nước, của tỉnh chính sách bồi thường, hỗ 

trợ theo Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chính sách của nhà nước của tỉnh về đền bù thiệt hại 

do thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất gây ra. Chủ đầu tư tiến hành đền bù về đất đai 

và tài sản trên đất để người dân có điều kiện kinh tế ổn định cuộc sống. 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư xã Quy Mông và Công ty Cổ phần luyện kim hóa chất Tây Bắc thực hiện. Kinh 

phí bồi thường, hỗ trợ cho các chủ sử dụng đất do Công ty Cổ phần luyện kim hóa chất 

Tây Bắc thanh toán từ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình. 

Đối với những 21 hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, việc thu hồi đất sẽ phần 

nào làm suy giảm nguồn lợi từ canh tác của các hộ gia đình. Đối với chính sách bồi 

thường hỗ trợ và tái định cư của tỉnh có quy định rõ ràng về phương án hỗ trợ kinh phí 

để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Toàn bộ chi phí này được tính toán cụ thể 

theo % mất đất của từng hộ để áp dụng cho phù hợp. Nếu các hộ có nhu cầu đề xuất 

được cho con em đi đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang nghề khác có 

thể đăng ký hồ sơ với đơn vị thực hiện GPMB để làm các thủ tục lựa chọn phương án 

chuyển đổi cho phù hợp. 

Đối với 21 hộ phải di dời và tái định cư: Bố trí tái định cư tại khu tái định cư tập 

trung. 

- Đối với tầng đất mặt: Chủ dự án cam kết lập phương án sử dụng tầng đất mặt 

khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước để thực hiện 

dự án theo quy định tại Điều 57 Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Đất đai; Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về 

đất trồng lúa. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn, vật liệu nổ, sự cố cháy nổ 

- Thuê đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ; công tác rà phá 

bom mìn phải được hoàn tất trước khi tiến hành khởi công dự án. 

- Tuân thủ đúng theo các quy định về pháp lệnh an toàn PCCC và trang bị đầy đủ 

các trang thiết bị PCCC cần thiết theo quy định. 
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- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, 

chống sét, aptomat,...) và có biện pháp thay thế kịp thời. 

- Nhiên liệu được chứa trong các thùng phi có nắp đậy. Được lưu giữ cách xa các 

vật liệu dễ cháy.  

- Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công nhân viên và người dân nguy cơ gây 

cháy nổ để có biện pháp phòng tránh. 

*) Phương án giảm thiểu tác động do suy giảm diện tích đất trồng lúa  

Dự án chiếm dụng khoảng 6,64 ha đất trồng lúa. Chủ đầu tư sẽ nộp tiền bảo vệ 

đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp theo quy 

định tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Để tính toán chi phí nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa, đơn vị tham khảo Quyết định 

16/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về 

quy định mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái 

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = Tỷ lệ phần trăm (%) x Diện tích x 

Giá của loại đất trồng lúa. 

Trong đó: 

- Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa  là 50%. 

- Diện tích: là phần diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi 

cụ thể trong quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông 

nghiệp của cơ quan có thẩm quyền. 

- Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời 

điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành: 38.000 

đồng/m2. 

Từ đó ta có, Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của dự án = 50% x  

6,64 ha x 38.000 đồng/m2 =  2.523.200.000 đồng. 

Chi phí trên được chuẩn xác khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

theo quy định pháp luật hiện hành. 

*) Giảm thiểu tác động do suy giảm diện tích rừng 

Chủ dự án cam kết thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật. 

Dự án chiếm dụng khoảng 38,14 ha đất rừng sản xuất. Chủ đầu tư sẽ nộp tiền vào 

Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai. Chi phí trồng bù rừng thay thế được tham khảo 

trên cơ sở Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái về việc phê duyệt đơn giá bình quân (01 ha) trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích  

sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 thì đơn 

giá trồng 01 ha rừng thay thế là 78.915.600 đồng. Với dự án này số tiền là: 38,14 ha x 

78.915.600 =  3.009.840.984 đồng. 

Chi phí trên được chuẩn xác khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

theo quy định pháp luật hiện hành. 
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3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a) Về thu gom và xử lý nước thải  

*) Đối với nước thải sinh hoạt  

- Sử dụng tối đa lao động địa phương để làm giảm lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh tại công trường.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam 

liên quan đến nguồn thải của nước thải vào nguồn nước.  

Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân: Nước thải của công nhân xây dựng sẽ 

được xử lý bằng nhà vệ sinh di động. Số nhà vệ sinh di động dự kiến lắp đặt 04 nhà vệ 

sinh tại các khu vực lán trại. Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm mua máy móc, thiết bị 

xử lý chất thải này. 

Nhà vệ sinh di động được thiết kế gồm 2 buồng vệ sinh. Thông số kỹ thuật nhà vệ 

sinh như sau: (dài x rộng x cao) = (2,05 x 1,45 x 2,85) m, dung tích 200 l, vật liệu chế tạo 

là composite. Vách ngăn 2 lớp, hai mặt láng cách nhiệt; bồn chứa nước 500 lít; hầm tự 

hoại 3 ngăn lọc cỡ lớn 1.600 lít. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom vào nhà vệ sinh di động, nước và bùn 

thải từ nhà vệ sinh di động sẽ được thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý đúng quy định đảm bảo không xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm; tần suất thu 

gom 3 tháng/lần. Đối với bùn thải trung bình 6 tháng hút chất thải (chất bùn) một lần 

bằng cách gọi các xe hút hầm phân đến hút.  

Ưu điểm của nhà vệ sinh di động: Khả năng di chuyển linh động, tiện lợi nếu thay 

đổi vị trí thi công, hạn chế các tác động ô nhiễm đến môi trường xung quanh. 

Nhược điểm: Chi phí ban đầu tốn kém, phải thuê đơn vị hút chất thải định kỳ. 

 

Hình 3. Nhà vệ sinh di động 

*) Đối với nước thải từ thi công xây dựng: 

Nước thải thi công xây dựng (nước rửa xe vận chuyển vật liệu xây dựng, nước vệ 

sinh thiết bị thi công) lượng nước thải này chủ yếu bị lẫn đất, cát, có nồng độ chất rắn lơ 

lửng và chất rắn tổng số vượt quy chuẩn do vậy chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi 

công để bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng ra của công trường. Tần suất rửa xe là 1 

chuyến/lần rửa. 
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Nước thải này được thu gom theo rãnh đào (kích thước: Rộng 0,3m x sâu 0,5m; 

chiều dài được đào phù hợp với điều kiện thi công đảm bảo việc thu nước thải từ vị trí 

phát sinh về hố lắng sơ bộ) vào hố lắng sơ bộ 02 ngăn (kích thước mỗi ngăn là 3m x 2m 

x 1m). Tại ngăn đầu tiên được bổ sung lớp vải thấm lọc dầu. Lớp vải thấm lọc dầu được 

thay định kỳ khoảng 3-4 tuần/lần và được thu gom vận chuyển, xử lý theo quy định về 

chất thải nguy hại. Định kỳ 01 lần/tuần thực hiện nạo vét hố lắng, hệ thống thoát nước 

hoặc khi bùn lắng cặn từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Nước thải sau xử lý được tuần 

hoàn, tái sử dụng cho quá trình xịt sửa bánh xe. Bùn lắng sau khi được nào vét được tập 

kết tận dụng để trồng cây xanh. Các công trình này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt 

bằng trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. 

*) Đối với nước mưa chảy tràn 

- Trong giai đoạn đầu của quá trình san lấp mặt bằng: Căn cứ theo địa hình thi 

công thực tế, thực hiện đào rãnh theo đoạn (kích thước: rộng 0,6m x sâu 0,6m) dẫn nước 

mưa về các khu vực trũng thấp trong dự án, vị trí cuối tuyến rãnh trước khi chảy ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực, đào hố lắng tạm thời (kích thước: dài x rộng x 

sâu: 1,0m x 1,0m x 1,5m) để lắng bùn đất, đảm bảo hạn chế tối đa trôi sạt đất đá ra khu 

vực xung quanh. 

- Sau khi hoàn thiện mặt bằng: Đối với từng khu vực thi công, thực hiện đào rãnh 

trần trong phần diện tích đất thực hiện dự án được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, rãnh 

có kích thước: rộng 0,6 m x sâu 0,6 m; trên rãnh bố trí các hố ga (kích thước: dài x rộng 

x sâu: 0,8m x 0,8m x 1,0m; 40m/hố; số lượng 90 hố ga); Vị trí cuối tuyến rãnh trước khi 

chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực, đào hố lắng tạm thời (kích thước: dài x 

rộng x sâu: 1,0m x 1,0m x 1,5m) để lắng bùn đất. Nước thải sau đó dẫn về hệ thống 

thoát nước hiện có của khu vực và thải ra ngoài môi trường. 

Ngoài ra, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong quá trình đào, đắp san lấp mặt bằng chủ dự án cho san lấp theo thứ tự 

từng khu vực và tạo độ dốc theo địa hình. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để bùn lắng xâm nhập vào 

đường thoát nước gây tắc nghẽn, bùn lắng sẽ được tập kết để trồng cây xanh.  

- Quản lý tốt nguyên VLXD chất thải phát sinh trên công trường xây dựng nhằm hạn 

chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát gây tắc nghẽn dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước. 

- Ưu tiên thi công hệ thống mương thoát nước trước để đảm bảo công tác tiêu 

thoát nước trong mùa mưa.  

- Vệ sinh mặt bằng thu gom rác thải, xi măng chất thải trên bề mặt không để rò rỉ 

xăng dầu nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn. 

- Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi, che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn 

trôi trong quá trình thi công các công trình của dự án. 

- Các nguyên liệu độc hại như xăng, dầu,... được lưu trữ trong kho chứa, xa rãnh 

trần thoát nước nhằm tránh việc làm đổ các chất độc hại trên vào nguồn nước. 

Đánh giá hiệu quả biện pháp: Có tính khả thi cao, các công trình xử lý đơn giản, 

dễ xây dựng, chi phí thấp. 

Đánh giá hiệu quả biện pháp: Có tính khả thi cao, các công trình xử lý đơn giản, 

dễ xây dựng, chi phí thấp. 
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Do vị trí thi công sẽ thay đổi liên tục theo tiến độ, nên dòng nước mưa chảy tràn 

sẽ điều chỉnh theo. Chủ dự án cam kết nước mưa chảy tràn sau hệ thống thu gom, xử lý 

đảm bảo Cột B QCVN 40:2025/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Trong quá trình thi công nếu gây ra bồi lấp ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

sẽ thực hiện các biện pháp khác phục và bồi thường thiệt hại theo quy định. 

b) Về xử lý bụi, khí thải 

*) Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động san nền: 

- Bố trí khu vực rửa xe (bánh xe) đối với các phương tiện trước khi ra khỏi dự án. 

Thực hiện xịt rửa thành xe, lốp xe trước khi ra khỏi dự án nhằm hạn chế xe kéo theo 

bùn đất ra đường vận chuyển. 

- Không sử dụng các phương tiện, thiết bị (xe, máy thi công quá cũ) đã quá thời 

gian đăng kiểm hoặc không được các trạm Đăng kiểm cấp phép do lượng khí thải vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép. 

- Tưới nước trên mặt bằng thi công nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh.  

*) Giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển: 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (đất, cát, đá...), nhiên liệu,... khi tham 

gia giao thông có các tấm bạt che phủ kín nhằm hạn chế tối đa các tác động do bụi rơi vãi 

và khuếch tán vào môi trường không khí do tác dụng của gió. 

- Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển, máy xúc, máy ủi đều được 

kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an 

toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

- Tưới nước dọc theo các tuyến đường vật liệu xây dựng (đường nối nút giao 

IC13 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai) 01 lần/ngày trong phạm vi bán kính 1km từ dự 

án và tăng tần suất lên từ 2 đến 3 lần/ngày trong những ngày hanh khô. 

- Bố trí đội vệ sinh trên công trường có nhiệm vụ thường xuyên quét dọn mặt bằng 

công trường và dọn dẹp đất đá rơi vãi trên đường vận chuyển (Phạm vi quét dọn trong vòng 

bán kính 500m tính từ dự án). 

- Làm sac̣h phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, bùn hữu cơ,… trước khi ra 

khỏi công trường (bố trí điểm rửa xe và trang bị máy rửa xe để rửa bánh xe, gầm xe 

trước khi ra khỏi dự án); Tần suất rửa xe là 1 chuyến/lần rửa. 

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm. 

- Thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường giai đoạn thi công, yêu cầu 

đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp nêu trên, nồng độ các chất ô nhiễm 

môi trường không khí đảm bảo theo QCVN 05:2023/BTNMT. Trường hợp kết quả 

quan trắc không đảm bảo theo quy chuẩn, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp bổ sung 

để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

*) Giảm thiểu ô nhiễm khí thải 

- Không chở quá tải trọng cho phép của phương tiện cơ giới. 

- Điều phối xe vận tải và máy móc thi công hợp lý không tập trung và đồng thời 

hạn chế thải ra môi trường một lượng khí thải lớn vào cùng một thời điểm và 01 vị trí.  
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- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải, thiết bị thi công. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế động cơ. 

c) Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu rác thải sinh hoạt Chủ dự án ưu tiên sử dụng lao động là người địa 

phương. Giảm bớt lây lan bệnh tật cho lực lượng lao động cũng như môi trường đất, nước 

trong quá trình thi công, xây dựng công trình, Chủ dự án đề ra các quy định cụ thể:  

- Nghiêm cấm không để phóng uế bừa bãi trong khu vực thi công và các vùng lân cận. 

- Trên công trường bố trí 03 thùng rác nhựa có nắp đậy loại 240 lít để chứa rác 

thải sinh hoạt của công nhân. 

Thu gom tập trung phân loại tại nguồn thành 3 loại: Chất thải thực phẩm; chất 

thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải khác. Chất thải có khả năng tái chế cung 

cấp cho các cơ sở thu mua phục vụ tái chế. Chất thải không có khả năng tái chế sẽ được 

thu gom, vận chuyển về khu tập kết rác của xã để xử lý theo quy định.Tần suất thu gom 

1 lần/ngày. Chất thải có thành phần nguy hại chuyển về kho lưu giữ chất thải nguy hại 
tạm thời có diện tích khoảng 15 m2 (đặt gần khu lán trại công nhân). 

d) Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn thông thường 

* Chất thải rắn từ hoạt động phát sinh khối 

Trước khi thi công, chủ đầu tư thông báo để các hộ dân (có đất thuộc đối tượng 

phải giải phóng mặt bằng) biết và chủ động thu hoạch cây, hoa màu trên đất. Lượng sinh 

khối không tận dụng được, sẽ được thu gom, vận chuyển về khu tập kết rác của xã để xử 

lý theo quy định. 

* Chất thải rắn xây dựng 

- Gạch vỡ, cát, bê tông vỡ,… được thu gom tập kết tại khu tập kết chất thải xây 

dựng sử dụng bạt phủ sau đó tận dụng lại để cứng hoá bề mặt khu vực thi công xây dựng.  

- Chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ nhà cửa khi GPMB: Chất thải rắn có thể được 

tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác để 

cứng hóa bề mặt xây dựng. 

- Đối với các loại chất thải như sắt thép, giấy vụn, bìa carton, bao xi măng… bán 

tái chế cho đơn vị thu mua phế liệu. 

- Đối với quá trình xây dựng cơ bản công trình tác động từ bụi và chất thải rắn 

rơi vãi là vấn đề không thể tránh khỏi. Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công hạn 

chế bụi và chất thải rắn rơi vãi tối đa trong quá trình thi công dự án. 

- Sử dụng các biện pháp tối ưu để hạn chế tối đa các dạng chất thải rắn phát sinh 

tại công trường và các khu vực lân cận. 

- Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để giảm phát sinh chất 

thải rắn trên đường vận chuyển. 

- Phối hợp đôn đốc nhà thầu thi công bố trí tổ vệ sinh môi trường tại chỗ trong 

quá trình thi công. 

* Khối lượng bóc tầng đất mặt, bùn, hữu cơ: 

- Khối lượng tầng đất mặt của dự án là 6.000 m3: Được tập kết, sau đó vận chuyển 

đổ và san gạt vào vị trí có quy hoạch cây xanh của dự án có diện tích 19.276,6 m2; cự ly 
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vận chuyển khoảng 1 km; chiều cao tại vị trí sử dụng khoảng 0,3 m, tọa độ khu vực bãi 

tập kết:  

Toạ độ vị trí tập kết tầng đất mặt: 

STT 
Toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o 

Ghi chú 
X(m) Y(m) 

 CX.1  

1 2404438.67   508631.68   

Điểm đặc trưng 
2 2404470.52   508690.79   

3 2404390.29   508734.02   

4 2404358.44   508674.91   

 CX.2  

1 2404233.97   507882.92   

Điểm đặc trưng 
2 2404262.43   507935.74   

3 2404165.59   507987.92   

4 2404141.18   507936.35   

 CX.3  

1 2404139.19   508002.15   

Điểm đặc trưng 
2 2404042.35   508054.34   

3 2404013.89   508001.52   

4 2404109.23   507953.13   

Quy trình tập kết tầng đất mặt như sau: Tầng đất mặt được đổ đến đâu sẽ được 

máy móc san gạt, không để đỉnh khu vực tập kết tầng đất mặt cao, gây sạt lở. Tập kết 

tầng đất mặt theo đúng thiết kế khu vực, đúng khối lượng thiết kế, không làm cản trở 

thoát nước, tránh làm trôi sạt đất đá xuống dòng nước, không lấp dòng gây ảnh hưởng 

tới nguồn nước. 

 Chủ dự án cam kết lập phương án sử dụng tầng đất mặt khi thực hiện thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước để thực hiện dự án theo quy định 

tại Điều 57 Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

- Đối với bùn, hữu cơ: Khối lượng vét bùn, hữu cơ của dự án là 6.000 m3, sẽ 

được tận dụng để trồng cây xanh trong khuôn viên dự án. Diện tích quy hoạch đất cây 

xanh còn lại của dự án là 19.276,6 m2, cự ly vận chuyển khoảng 1 km; chiều cao tại vị trí 

sử dụng khoảng 0,3 m. 

Quy trình tập san gạt bùn, hữu cơ như sau: bùn, hữu cơ được đổ đến đâu sẽ được 

máy móc san gạt, không để đỉnh khu vực đổ bùn đất cao, gây sạt lở. Tập kết bùn, hữu 

cơ theo đúng thiết kế khu vực, đúng khối lượng thiết kế, không làm cản trở thoát nước, 
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tránh làm trôi sạt đất đá xuống dòng nước, không lấp dòng gây ảnh hưởng tới nguồn 

nước. 

*) Khối lượng đất đào thừa:  

Đất đào thừa tại dự án 2.190.118,47 m3 thuộc khoáng sản nhóm IV thuộc đối 

tượng được phép thu hồi theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản 2024. Sau khi 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản 

thì chủ đầu tư sẽ được khai thác đất dư thừa nêu trên cung cấp cho dự án khác (Căn cứ 

điều 75 – Luật Địa chất khoáng sản số 54/2024/QH 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2025). 

 *) Bùn từ quá trình nạo vét hố lắng nước thải thi công, nạo vét rãnh thoát 

nước mưa:  

Định kỳ 01 lần/tuần thực hiện nạo vét hố lắng, hệ thống thoát nước hoặc khi bùn 

lắng cặn từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Bùn lắng sau khi được nạo vét được tập kết tận 

dụng để trồng cây xanh. 

e) Chất thải nguy hại: 

Tại khu vực công trường lắp đặt 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời có diện 

tích khoảng 15 m2 (đặt gần khu lán trại công nhân), có biển cảnh báo kho chứa CTNH theo 

quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 

tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Định kỳ thuê đơn 

vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Các chất thải nguy hại của công trường được lưu giữ tại khu lưu trữ tạm thời chất 

thải nguy hại, được phân loại và đựng trong thùng phuy chứa có nắp đậy kín. 

- Hợp đồng sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thi công với các cơ sở trong vùng để 

hạn chế phát sinh dầu mỡ thải, giẻ dính dầu, dầu thải máy ra khu vực công trường. 

3.1.2.3. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

a) Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh do máy móc hoạt động thi công là vấn đề không thể tránh 

khỏi trong hoạt động đào, đắp, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu 

tư đã thực hiện một số công việc như sau: 

- Tính toán, lựa chọn các thiết bị thi công có mức ồn thấp, chọn vị trí đặt thiết bị 

gây ồn phù hợp sao cho giá trị mức ồn không cộng hưởng.  

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm mức 

ồn tích luỹ đến mức thấp nhất. 

- Bảo trì máy móc thiết bị và phương tiện định kỳ 3 tháng/lần trong thời gian thi 

công. 

- Công nhân thi công tại công trường sẽ được trang bị loại bảo hộ lao động. 

- Lựa chọn nhà thầu có uy tín có chuyên môn cao thi công từng hạng mục, sử 

dụng phương pháp và thiết bị xây dựng hiện đại; 

- Thiết bị thi công được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên; 
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- Khắc phục tiếng ồn và rung động với kế hoạch thi công hợp lý, các thiết bị thi 

công gây tiếng ồn lớn. 

- Tất cả các phương tiện và máy móc phải được đăng ký chất lượng trước khi 

đưa vào sử dụng. 

- Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế hoạt động đồng thời các máy móc, 

thiết bị xây dựng. 

b) Giảm thiểu tác động liên quan đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái tự 

nhiên và các loài ưu tiên được bảo vệ 

* Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

Các tác động tới cảnh quan trong giai đoạn thi công là vấn đề không thể tránh 

khỏi của hoạt động xây dựng, tuy nhiên để giảm thiểu tối đa tác động tư nguồn này chủ 

đầu tư thực hiện một số nội dung như sau: 

Thi công trong biên giới đã được đo đạc thu hồi đất, cam kết không làm ảnh 

hưởng tới diện tích đất tiếp giáp khu vực thi công. 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công đúng nơi quy định, có bạt che phủ 

đổi với các loại vật liệu dễ rơi vãi. Ngăn tối đa các loại vật liệu tiếp xúc với nước mưa 

dẫn tới việc ô nhiễm nước mặt ở khu vực dự án. 

Kiểm soát tốt công tác phát dọn thực bì. 

Bố trí tưới nước giảm bụi vào các ngày nắng nóng tại các khu vực dễ phát tán bụi 

như bãi tập kết. 

Ngoài ra, chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau: 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ và lực lượng lao 

động của các nhà thầu về ý thực bảo vệ hệ sinh thái dưới nước, bảo vệ chất lượng nước 

mặt trong quá trình thi công xây dựng. 

- Cam kết thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải 

sinh hoạt đúng quy định đảm bảo không xả nước thải ra môi trường, nguồn nước mưa 

chảy tràn từ mặt bằng dự án được thu gom lắng trước khi thải ra môi trường; nước thải 

thi công xây dựng được lắng cặn và tuần hoàn tái sử dụng. 

- Tổ chức quan trắc và giám sát môi trường các khu vực có khả năng ảnh hưởng đến 

chất lượng nước mặt gần khu vực. 

- Trong quá trình thi công cần thành lập bộ phận quản lý chịu trách nhiệm điều 

tiết, phân luồng giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, hệ thống thông tin liên 

lạc, v.v... 

c) Giảm thiểu các tác động khác 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực  

- Khả năng gây kẹt xe 

Xác định các tuyến đường chính và lựa chọn thời gian vận chuyển sao cho tránh 

giờ cao điểm và lưu lượng giao thông đông đúc. 

Sử dụng phương tiện vận chuyển lớn và có khả năng chở nhiều nguyên vật liệu 

trong một lần để giảm số lượng chuyến vận chuyển. 

Đảm bảo rằng các phương tiện vận chuyển đủ tuổi và được bảo dưỡng định kỳ để 

tránh việc hỏng hóc trên đường. 
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Liên hệ với cộng đồng để lắng nghe phản hồi của họ và giải quyết mọi vấn đề 

liên quan đến giao thông và môi trường. 

- Khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông 

Lập kế hoạch vận chuyển chi tiết để đảm bảo rằng tất cả các phương tiện vận 

chuyển tuân thủ lịch trình và tuyến đường đã được xác định. 

Quản lý số lượng và thời điểm của các phương tiện vận chuyển để tránh tạo ách 

tắc và quá tải trên các tuyến đường. 

Chọn các phương tiện vận chuyển có trọng tải phù hợp để tránh tạo áp lực quá 

lớn lên đường giao thông hiện hữu. 

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các phương tiện vận chuyển để đảm bảo chúng 

hoạt động ổn định và không gây hỏng hóc đường. 

Tiến hành kiểm tra đường và hạ tầng giao thông hiện hữu trước và sau khi hoàn 

thành việc vận chuyển để xác định các hỏng hóc, lún, nứt, hoặc ổ gà. 

Cam kết hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông nông thôn nếu hoạt động 

thi công xây dựng của dự án gây hỏng hóc, xuống cấp 

*) Biện pháp giảm thiểu đến cảnh quan khu vực 

- Tập kết vật liệu đúng vị trí quy định.  

- Tuân thủ nghiêm túc công tác quản lý các loại chất thải phát sinh.  

- Cam kết khắc phục, bồi thường mọi tổn thất do chủ dự án gây ra làm ảnh hưởng 

đến cảnh quan khu vực.  

*) Giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, ngập úng, sạt lở, bồi lắng 

- Lựa chọn giải pháp thi công phù hợp với điều kiện địa chất của từng khu vực thi 

công xây dựng các hạng mục công trình; thi công theo đúng thiết kế, đảm bảo an toàn không 

gây sạt lở. Thực hiện công tác giám sát các hoạt động thi công san nền, thi công đường nôị 

bô,̣ thi công hệ thống cống thoát nước. Đối với các hoạt động có thể phát sinh các tác động 

như vật liệu san lấp, ô nhiễm nguồn nước thì thực hiện giám sát liên tục. 

- Tăng cường cập nhật và theo dõi các diễn biến về thời tiết để tổ chức thi công 

phù hợp. 

- Hạn chế những ảnh hưởng từ thiên tai, các hạng mục công trình thi công đúng 

kỹ thuật và quy trình xây dựng. 

- Xây dựng phương án phòng chống mưa lũ, thiên tai trước mùa mưa bão. 

- Hạ thấp mức nước ngầm bằng các ống thoát. 

- Kiểm soát và khống chế đất đá thải trên mái ta luy tràn xuống rãnh thoát nước. 

- Phục hồi lớp phủ thực vật. 

- Che chắn các bãi vật liệu đất đá để hạn chế bị nước mưa cuốn trôi. 

- Hạn chế đến mức tối thiểu việc đào bới bề mặt đất. 

- Bề mặt khu vực dự án được đầm chặt. 

- Khu lưu giữ vật liệu đất cát được phủ bằng giấy dầu hoặc nilon. 

- Rãnh đào có bố trí các hố ga tại các khu vực như lán trại nhà điều hành, bãi tập 

kết để lắng cặn đất, đá, sỏi, cát.. trước khi nước thải tiêu thoát vào môi trường xung 

quanh. 
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*) Biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội 

- Giảm thiểu tác động đến cộng đồng địa phương: 

Để giảm thiểu tác động từ việc tập trung lao động có thể áp dụng các biện pháp sau: 

Bảo đảm đầy đủ các công trình vệ sinh cho công nhân xây dựng như nhà vệ sinh 

di động, cũng như CTR sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. 

Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân. 

Hạn chế tệ nạn trong tập thể công nhân làm việc tại công trường bằng các phương 

tiện truyền thông như truyền hình, radio trong giờ nghỉ của công nhân xây dựng. 

Khai thông cống rãnh, các vũng nước tù đọng, diệt trừ bọ gậy và muỗi để phòng 

bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. 

Chủ đầu tư sẽ kết hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương để quản lý 

chặt chẽ các hoạt động của người lao động một cách hợp lý và hiệu quả như: quản lý 

giờ giấc làm việc ở công trường thi công, quản lý thời gian ăn nghỉ và sinh hoạt của 

người lao động phù hợp với yêu cầu bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tạo các hoạt 

động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động phối hợp thiết thực giữa lực lượng 

lao động với người dân tại địa phương để tạo mối quan hệ hợp tác, đồng thuận tránh 

được các xung đột có thể xảy ra đồng thời tạo mối thân thiện trong quá trình phát triển 

kinh tế xã hội tại khu vực. 

Khuyến khích các nhà thầu sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham gia 

vào hoạt động của Dự án. 

Ngoài ra, Chủ đầu tư và Đơn vị thi công sẽ làm bảng tên công trình (có thể hiện 

tên công trình, hạng mục xây dựng, tên Chủ đầu tư, tên Đơn vị thi công, phương tiện 

liên hệ,…) trước khi tiến hành xây dựng, để người dân và chính quyền địa phương biết 

đến công trình và liên hệ với Chủ đầu tư khi có ý kiến đóng góp. 

*) Giảm thiểu tác động đến khả năng cấp nước cho nông nghiệp  

Khi triển khai dự án, sẽ ảnh hưởng đến 350m kênh mương (mương đất) phục vụ 

tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Do đó, đề xuất phương án như sau: 

- Hoàn trả công trình thuỷ lợi: Công tác hoàn trả công trình thủy lợi sẽ được ưu 

tiên thực hiện ngay từ khi bắt đầu thi công xây dựng, nhằm đảm bảo không làm gián 

đoạn nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Chủ đầu tư sẽ xây dựng phương án hoàn trả cụ thể, trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty 

TNHH Tân Phú trong quá trình thi công, vận hành, quản lý và bảo vệ công trình, 

nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống và đáp ứng 

nhu cầu tưới nước cho sản xuất nông nghiệp. 

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng, 

quản lý, vận hành (nhân công, tiền điện, tiền nước, bảo trì) trạm bơm, đảm bảo phục vụ 

hoạt động sản xuất, canh tác của người dân. 

3.1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu rủi do, sự cố môi trường 

a) Biện pháp giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn, vật liệu nổ, sự cố cháy nổ 

- Thuê đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ; công tác rà phá 

bom mìn phải được hoàn tất trước khi tiến hành khởi công dự án. 
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- Tuân thủ đúng theo các quy định về pháp lệnh an toàn PCCC và trang bị đầy đủ 

các trang thiết bị PCCC cần thiết theo quy định. 

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, 

chống sét, aptomat,...) và có biện pháp thay thế kịp thời. 

- Nhiên liệu được chứa trong các thùng phi có nắp đậy. Được lưu giữ cách xa các 

vật liệu dễ cháy.  

- Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công nhân viên và người dân nguy cơ gây 

cháy nổ để có biện pháp phòng tránh. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố thiên tai 

- Không thi công ngoài trời vào những ngày mưa giông, gió bão. 

- Dọn dẹp công trường sạch sẽ sau mỗi ngày thi công và trước các thời điểm xảy 

ra mưa bão. 

- Bố trí lực lượng ứng trực phòng chống thiên tai lũ lụt trên công trường thi công 

để giám sát, kịp thời phát hiện các thiệt hại, rủi ro, sự cố do mưa bão gây ra, tìm hướng 

khắc phục. 

- Bố trí máy bơm trên công trường để bơm hút nước trong trường hợp mưa lớn 

làm ngập hố móng, không để xảy ra tình trạng ngập úng hố móng tạo thành các hố nước 

sâu trong công trường. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống rãnh thoát nước mặt của dự án. 

- Giám sát, phối hợp với bên môi trường tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước 

trong phạm vi tác động của dự án. 

c) Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động, giao thông 

+ Sử dụng máy móc, phương tiện thi công có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định 

an toàn trước khi đưa vào sử dụng. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật máy móc, xe vận tải, thiết bị nâng 

hạ. Bố trí người có chuyên môn, chứng chỉ phù hợp để vận hành thiết bị. 

+ Tập huấn, hướng dẫn an toàn lao động trước khi vào công trường, nhấn mạnh 

các rủi ro thường gặp (ngã cao, máy móc, điện giật, sạt lở...). 

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn luật giao thông đường bộ cho lái xe vận tải, 

đồng thời phổ biến cho cộng đồng dân cư xung quanh (đặc biệt trẻ em). 

+ Hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn và xử lý tình huống khi tai nạn xảy ra, bố 

trí cán bộ y tế, phương tiện sơ cấp cứu tại công trường. 

+ Lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu, hệ thống chiếu sáng, lan can tại khu vực 

công trường và các đoạn đường nguy hiểm. 

+ Tổ chức giao thông hợp lý, phân luồng, bố trí người điều tiết khi xe ra vào 

công trường. 

+ Giới hạn tốc độ, kiểm soát tải trọng xe, tránh gây hư hỏng đường và nguy hiểm 

cho người dân. 

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân (mũ, găng tay, giày bảo hộ, áo 

phản quang, khẩu trang, dây an toàn khi làm việc trên cao). 

+ Bố trí hàng rào che chắn, lưới an toàn, sàn thao tác ở các vị trí nguy hiểm. 
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+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn. Có quy 

chế thưởng – phạt đối với các trường hợp tuân thủ/vi phạm quy định an toàn. 

d) Sự cố sạt lở taluy trong quá trình san tạo mặt bằng 

- Thiết kế mái taluy hợp lý: Tuân thủ tiêu chuẩn độ dốc mái theo tính chất đất đá. 

- San gạt theo lớp, hạ thấp từng bước: Tránh đào sâu, cắt dốc đứng trong thời 

gian ngắn. 

- Gia cố bề mặt mái dốc: phun bê tông, trồng cỏ vetiver giữ đất… 

- Hệ thống thoát nước mái taluy: Đào rãnh thu nước, mương thoát nước dọc mái, 

bố trí hố ga tiêu năng để giảm áp lực nước mưa. 

- Không thi công trong mùa mưa lớn, hoặc bố trí che chắn, thoát nước tạm thời 

khi cần. 

- Quản lý khối lượng đào đắp hợp lý tránh để đất đá dư thừa chất đống ngay sát 

mép taluy. 

- Theo dõi ổn định mái dốc định kỳ, đặc biệt sau mưa lớn, bão. Gia cố bổ sung 

khi cần thiết, kết hợp trồng cây phủ xanh bề mặt taluy để tăng độ ổn định. 

- Đối với khu vực tập kết tầng đất mặt, đổ bùn, hữu cơ để trồng cây xanh: San gặt 

bề mặt bãi tập kết theo lớp, không đổ chất đống quá cao hoặc quá dốc. Che phủ bạt 

trong mùa mưa, sau đó trồng cỏ phủ xanh lâu dài. 

e) Sự cố rò rỉ dầu 

- Các phuy chứa dầu, các phương tiện vận chuyển được kiểm tra an toàn theo 

quy định về vận chuyển và lưu chứa xăng dầu. 

- Đối với dầu mỡ thải từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc được thu gom 

triệt để và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về BVMT. 

- Đối với sự cố rò rỉ, tràn dầu xảy ra, phương án ứng phó được triển khai theo thứ 

tự: Bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản; báo cáo và đề nghị có sự phối hợp 

của các đơn vị chức năng; xử lý sự cố và hoàn nguyên môi trường hoặc đền bù thiệt hại 

do sự cố xảy ra. 

f) Sự cố cháy nổ  

- Cấm hút thuốc tại công trường; 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các 

phương pháp phòng chống cháy nổ; 

- Đầu tư các thiết bị phòng, chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nguyên vật 

liệu, nhiên liệu tại công trường: bình chữa cháy; 

- Phải bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy cầm tay, xô, 

châụ để múc nước, cát, hê ̣thống ống phun nước,.... 

- Đối với các thiết bi ̣điêṇ trên công trường: 

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; 

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn; 

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 
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3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

a) Nguồn phát sinh nước thải 

* Nước mưa chảy tràn  

Diện tích hứng nước mưa là 749.999,3 m2. Từ đó ta tính toán nước mưa chảy 

tràn như sau: 

Ước tính lượng nước mưa chảy tràn theo công thức của PGS. TS. Nguyễn Việt 

Anh, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng: 

Q = .q.F(l/s); có dạng Q = kaF 

Trong đó:  

k: hệ số đổi đơn vị (k=0,5);  

: hệ số dòng chảy (bề mặt bê tông có hệ số  = 0,9 - 0,95; đường đất: 0,4 - 0,5; 

công viên, vườn hoa, thảm cỏ: 0,1 - 0,3); 

a: cường độ mưa ngày lớn nhất 264,6 mm/ngày (ngày 10/9/2024) (tính toán trên 

cơ sở lượng mưa ngày lớn nhất trong 03 năm gần đây tại Trạm KTTV tỉnh Yên Bái do 

Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ cung cấp)   

F là diện tích lưu vực thoát nước mưa dự án là: 749.999,3 m2. Trong đó: Diện 

tích lưu vực thoát nước mưa tính theo bề mặt thảm cỏ: 109.324,5 m2; lưu vực thoát 

nước mưa bề mặt bê tông 640.674,8 m2. 

Lượng nước mưa tính toán trên diện tích được tính như sau: 

= (0,5 x 0,3 x 264,6 x 109.324,5m2) + (0,5 x 0,95 x 264,6 x 640.674,8m2) ≈     

84.862,3 m3/ngày; 

Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như 

dầu mỡ, chất rắn lơ lửng, bụi,… từ những ngày không mưa. Lượng chất không tan tích 

tụ trong một khoảng thời gian được xác định theo công thức: 

M = Mmax. (1- )(kg) 

(Nguồn: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS Trần Đức 

Hạ, NXB Xây dựng, 2010) 

Trong đó: Mmax:  Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có 

mưa T ngày (T: 15 ngày); Đối với vùng nông thôn có điều kiện sinh hoạt mật độ giao 

thông thấp Mmax = 10 - 20 kg/ha. 

Kz hệ số động học tích lũy chất bẩn có thể từ 0,2 – 0,5 ngày (k =0,3). 

M = 19,8 kg/ha. 

Với diện tích khu vực 750.000,0 m2 tương đương 75 ha có M =  1.485,0 kg. 

Theo hồ sơ thiết kế, toàn bộ nước mưa của Cụm công nghiệp Y Can thoát theo 

độ dốc đường giao thông, chảy trong rãnh đường giao thông nội bộ Cụm công nghiệp, 



94 

 

chảy xuống rãnh dọc của đường nối nút giao IC13, sau đó theo địa hình thoát ra sông 

Hồng. 

Nước mưa chảy tràn có thể kéo theo bùn đất, cát, đá và các tạp chất như dầu mỡ, 

nguyên vật liệu rơi vãi, có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

chung của khu vực. Khi có mưa lớn hay khi hệ thống thu gom bị tắc nghẽn, khả năng 

thoát nước của hệ thống chung chậm, nước mưa chảy tràn cùng với đất cát, tạp chất có 

thể chảy tràn hệ thống thoát nước chung dọc đường nối nút giao IC13, sau đó theo địa 

hình thoát ra Sông Hồng phía Đông dự án, gây ảnh hưởng đến chất lượng nước cũng 

như khả năng tiêu thoát nước của hệ thống này. 

- Quy mô tác động: Trong phạm vi khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

- Khối lượng phát sinh: Khoảng  84.862,3 m3/ngày. 

- Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thoát nước chung dọc đường nối nút giao 

IC13, Sông Hồng phía Đông dự án. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn vận hành của dự án. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

*) Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp 

Căn cứ nhu cầu sử dụng nước tại Chương I, dựa vào quy mô, tích chất của Cụm 

công nghiệp Y Can và dựa trên cơ sở tính toán lưu lượng nước thải công nghiệp của 

Cụm công nghiệp. Chỉ tiêu thoát nước thải tính theo chỉ tiêu cấp nước theo định hướng 

quy hoạch Cụm công nghiệp.  

Tổng lưu lượng nước thải thu gom = 85% tổng lưu lượng cấp nước (Theo Văn bản 

hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng Nghị định về thoát nước và 

xử lý nước thải). Tổng lưu lượng và chỉ tiêu thoát nước được tính theo bảng sau: 

Bảng 3.21. Tổng hợp khối lượng nước thải giai đoạn hoạt động 

STT Hạng mục Quy mô 
Tiêu chuẩn cấp 

nước 

Tiêu 

chuẩn 

nước 

thải 

Lượng nước 

thải 

(m3/ngày.đêm) 

1 
Nước cấp sinh hoạt 

cho sản xuất 
52,97 ha 20m3/ha 85% 

900,5 

2 
Đất công trình dịch 

vụ - điều hành 
500m2 3 lít/m2 sàn/ngđ 85% 

1,3 

3 
Nước sinh hoạt công 

nhân 
3.750 người 25l/người.ngđ 85% 

79,7 

4 
Đât xây dựng nhà 

Chung cư 
250 người 60l/người.ngđ 85% 

12,8 

Tổng lượng nước thải 
994,3 

 

Tổng lượng nước thải: 994,2 m3/ngày.đêm. (Số liệu trên đã tính toán dựa trên 

nhu cầu dùng nước tối đa, áp dụng hệ số không điều hoà K=1,2). 
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- Đối với nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động quản lý, vận hành Cụm công 

nghiệp: Căn cứ số liệu tại bảng 3.21, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động 

quản lý, vận hành Cụm công nghiệp sẽ là: 1,3 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp vào 

Cụm công nghiệp: Số lượng cán bộ, CNV tối đa có mặt tại các dự án đầu tư thứ cấp là 

3.750 người. Định mức tiêu thụ nước sinh hoạt khu vực dự án là khoảng 25 

lít/người/ngày, vậy lượng nước cần sử dụng là: 3.750 người x 25 lít/người/ngày = 93,75 

m3/ngày. Ước tính lượng nước thải phát sinh bằng 85% lượng nước cấp, như vậy lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án trong giai đoạn này sẽ là: 79,7 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dân cư khu nhà chung cư: Số 

lượng dân cư sinh sống tại khu nhà chung cư là 250 người (63 lao động và 187 người 

thân). Định mức tiêu thụ nước sinh hoạt khu vực dự án là khoảng 60 lít/người/ngày, vậy 

lượng nước cần sử dụng là: 250 người x 60 lít/người/ngày = 15,0 m3/ngày. Ước tính 

lượng nước thải phát sinh bằng 85% lượng nước cấp, như vậy lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ dự án trong giai đoạn này sẽ là: 12,8 m3/ngày.đêm. 

Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là: 1,3+79,7+12,8 = 

93,8 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các chất 

hữu cơ và vi sinh gây bệnh,... nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý sẽ tác động tiêu 

cực tới khu vực nhận nước, gây áp lực cho hệ thống xử lý nước thải. Đặc tính nước thải 

gồm 3 dòng thải chính như sau: 

- Nước thải từ khu vực bếp ăn: chứa nhiều dầu mỡ, các chất dinh dưỡng, các chất 

hữu cơ và hàm lượng cặn lơ lửng cao;  

- Nước rửa: chứa các thành phần lơ lửng, chất hoạt động bề mặt và các vi sinh vật...;  

- Nước thoát xí: có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, chất hữu cơ (BOD5, COD), 

chất dinh dưỡng, vi sinh vật,...  

Dựa vào khối lượng các chất ô nhiễm thể hiện trong Báo cáo hiện trạng nước thải đô 

thị - Viện Khoa học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2006, khối lượng 

các chất ô nhiễm mỗi người thải vào môi trường hàng ngày được đưa ra trong bảng sau:  

Bảng 3.22. Khối lượng các chất ô nhiễm do mỗi người phát sinh hàng ngày 

TT Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 - 54 

2 Chất rắn lơ lửng 70 - 145 

3 TDS 170-220 

4 Dầu mỡ động thực vật 10 -30 

5 NO3
- (tính theo nito) 6 – 12 

6 PO4
3- 0,8 – 4,0 

7 Tổng colifom 106 - 109 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng NTĐT – Viện KH&CNMT – ĐHBKHN năm 2006 
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Bảng 3.23. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu 

vực dự án 

TT Chất ô nhiễm 

Tải lượng chất ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ chất ô 

nhiễm trong 

nước thải trước 

xử lý (mg/l) 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 180.000 216.000 1919,0 2302,8 35 

2 Chất rắn lơ lửng 
280.000 580.000 2985,1 6183,4 

60 

3 TDS 
680.000 880.000 7249,5 9381,7 

- 

4 Dầu mỡ ĐTV 
40.000 120.000 426,4 1279,3 

15 

5 
NO3

- (tính theo 

nitơ) 
24.000 48.000 255,9 511,7 

- 

6 PO4
3- 3.200 16.000 34,1 170,6 

- 

7 Tổng colifom 
4.000  x 

106 

4.000  x 

109 

4,3 x 

10^6 

4,3 

x10^7 
5.000 

Tổng thải lượng chất ô nhiễm trong nước thải: T = N x D  

Trong đó  T: Thải lượng chất ô nhiễm trong nước thải (g/ngày) 

       N: Số lượng nhu cầu sử dụng nước (người) 

 D: Định mức phát thải (g/người.ngày).  

Nồng độ chất ô nhiễm C =  x 103 (mg/l) 

Trong đó: T: Thải lượng ô nhiễm (g) 

                 Q: Lượng nước thải (lít/ngày). 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

Từ bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án (khi chưa xử lý) có 

hàm lượng các chất ô nhiễm vượt giới hạn của QCVN 14:2025/BTNMT rất nhiều lần. 

Lượng nước thải này nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm 

nghiêm trọng môi trường đất, nước khu vực tiếp nhận nước thải là Sông Hồng phía Đông 

dự án.  

Quy mô tác động: Khu vực thực hiện dự án và khu vực xung quanh. 

Khối lượng phát sinh: Khoảng 93,8  m3/ngày đêm. 

Đối tượng chịu tác động: Sông Hồng phía Đông dự án. 

Thời gian tác động: Trong giai đoạn vận hành của dự án. 

Mức độ tác động: Trung bình. 
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- Đối với nước thải công nghiệp 

Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm: Nước 

thải công nghiệp phát sinh từ các nhà máy của các nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công 

nghiệp. Theo như tính toán tại Chương I và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành quy định về cấp thoát nước như QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng; QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 

công trình hạ tầng kỹ thuật, TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình 

bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế. 

Theo Quy hoạch của Cụm công nghiệp, các loại ngành công nghiệp có thể bố trí 

vào Cụm công nghiệp Y Can gồm:  

- Chế biến khoáng sản. 

- Chế biến nông, lâm, thủy sản: Chế biến gỗ rừng trồng; sản xuất đồ gia dụng từ 

nguồn nguyên liệu nông, lâm sản; sản xuất ván ghép thanh; ván ép; ván sàn; viên nén 

nhiên liệu; chế biến thực phẩm; chế biến măng che; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, 

thủy sản... 

- Nhóm ngành công nghệ cao. 

- Nhóm ngành công nghệ vật liệu xây dựng: Các loại vật liệu xây dựng thông 

thường (kính, tấm lợp, đá ốp lát, composite); sản xuất gạch, ngói không nung; sản xuất 

bê tông đúc sẵn; sản xuất vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu tổng hợp 

thay thế gỗ. 

- Nhóm ngành công nghiệp hóa chất: Hóa chất tiêu dùng, mỹ phầm; các loại khí 

công nghiệp. 

- Nhóm ngành dệt may, hàng tiêu dùng... 

- Nhóm ngành cơ khí chế tạo công nghiệp hỗ trợ, điện tử: sản xuất, lắp ráp thiết 

bị, phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô; sản xuất gia công cơ khí; sản xuất thiết bị điện, điện 

tử; sản xuất các chi tiết tiêu chuẩn, khuôn mẫu chính xác... cung cấp các sản phẩm cơ 

khí phục vụ nội địa hóa. 

Đặc tính nước thải công nghiệp có thể phát sinh trong Cụm công nghiệp Y Can như 

sau: 

Bảng 3.24. Đặc tính các loại nước thải công nghiệp 

TT Ngành công nghiệp Nguồn phát sinh 
Các thông số ô nhiễm đặc 

trưng có trong nước thải 

I Nhóm ngành chế biến khoáng sản 

1 

Sản xuất đá và các sản 

phẩm về đá (Bột đá, đá vật 

liệu xây dựng,..) 

Hoạt động rửa đá 

nguyên liệu 
TSS, COD,… 

II Nhóm ngành chế biến nông, lâm, thuỷ sản 

1 

Chế biến gỗ rừng trồng: Đồ 

gỗ gia dụng, sản xuất ván 

ghép thanh, ván ép, ván 

sàn, viên nén nhiên liệu. 

Nước thải phát sinh 

từ hệ thống xử lý 

bụi, khí thải; vệ 

sinh công nghiệp 

Kim loại nặng, TSS, COD, 

BOD5, Amoni, Photphat,… 

2 

Chế biến thực phẩm; Chế 

biến măng tre; Sản xuất 

thức ăn gia súc, gia cầm, 

Hoạt động rửa 

nguyên liệu, thực 

phẩm 

TSS, BOD, COD, tổng Ni 

tơ, tổng Phốt pho, Dầu 

mỡ,… 
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thủy sản. 

III Nhóm ngành công nghệ cao 

1 

Lắp ráp các thiết bị thành 

phẩm như máy hút bụi, 

máy làm mát, gỗ nội, ngoại 

thất.... 

Không phát sinh - 

IV Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng 

1 

Kính, tấm lợp, đá ốp lát, 

composte; Sản xuất gạch, 

ngói không nung; Sản xuất 

bê tông đúc sẵn 

Hoạt động rửa 

nguyên vật liệu, gia 

công sản phẩm (cắt, 

mài, trộn,…) 

TSS, dầu mỡ, tổng Ni tơ, 

tổng Phốt pho,… 

2 

Sản xuất vật liệu cách âm, 

cách điện, cách nhiệt cao; 

Vật liệu tổng hợp thay thế 

gỗ. 

Hoạt động rửa 

nguyên vật liệu 

TSS, dầu mỡ, BOD5, 

COD,… 

V Nhóm ngành sản xuất các sản phẩm hóa chất  

1 

Hóa chất tiêu dùng, mỹ 

phẩm; các loại khí công 

nghiệp. 

Rửa nguyên liệu, 

thiết bị, bồn trộn,… 

TSS, dầu mỡ, dung môi, 

COD, BOD5, chất hoạt động 

bề mặt 

VI Nhóm ngành dệt may, hàng tiêu dùng… 

1 

Sản xuất sản phẩm may 

mặc, phụ kiện thời trang, 

vật tư và linh kiện phụ trợ, 

sản phẩm sợi – dệt,… 

Nước thải từ giặt 

mài, nước thải từ 

mạ, nhuộm, làm 

sạch bề mặt kim 

loại hoặc nhựa, 

nước thải từ quá 

trình nấu tẩy, 

nhuộm, in hoa 

COD, BOD, chất hoạt động 

bề mặt 

    

VII Nhóm ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử 

1 

Sản xuất, lắp ráp thiết bị, 

phụ tùng xe gắn máy, xe ô 

tô; sản xuất gia công cơ 

khí; sản xuất thiết bị điện, 

điện tử; sản xuất các chi 

tiết tiêu chuẩn, khuôn mẫu 

chính xác... cung cấp các 

sản phẩm cơ khí phục vụ 

nội địa hóa. 

Công đoạn làm 

sạch, xử lý bề mặt 

kim loại, làm mát 

Kim loại nặng, TDS, TSS, 

COD, BOD5, dầu mỡ 

VIII Khu điều hành, dịch vụ 

1 Khu điều hành, dịch vụ 

Chủ yếu nước thải 

sinh hoạt của cán 

bộ, nhân viên 

TSS, Tổng N, Tổng P, 

Amoni, dầu mỡ,… 

Nước thải phát sinh từ Cụm công nghiệp ngoài chứa các thành phần ô nhiễm 

chính là chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng; còn có thể chứa nhiểu 

loại chất ô nhiễm có độc tính cao như dầu mỡ khoáng, Xianua, kim loại nặng,... có khả 

năng gây ảnh hưởng xấu, lâu dài đến sức khỏe con người, gây ô nhiễm nước mặt tại 

nguồn tiếp nhận. 
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Trong khuôn khổ báo cáo ĐTM cho Cụm công nghiệp Y Can này, đặc trưng của 

các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước ở một số cơ sở sản xuất công nghiệp được dự 

báo mang tính chất sơ bộ, định hướng. 

Khi đầu tư vào Cụm công nghiệp, Chủ đầu tư thứ cấp sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ 

môi trường theo đúng quy định, trong đó, sẽ đánh giá cụ thể thải lượng, thành phần ô 

nhiễm, nồng độ ô nhiễm của từng nguồn thải theo loại hình sản xuất của dự án. 

*) Đánh giá khả năng tiêu thoát nước của khu vực:  

- Đối với nước thải: Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án vận hành với công 

suất tối đa 995 m³/ngày.đêm. Mực nước tại đoạn Sông Hồng tiếp nhận nước thải tương 

đối lớn, do đó mực nước dâng không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu 

thoát nước của Sông Hồng, không gây ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh. 

- Đối với nước mưa chảy tràn: Theo bản vẽ thiết kế mặt bằng thoát nước mưa của 

dự án, toàn bộ nước mưa được thu gom vào các các tuyến rãnh dọc theo hành lang 

đường giao thông và xả ra rãnh thoát nước của đường nối nút giao IC13 tại 02 điểm, xả 

ra sông Hồng phía Đông dự án tại 01 điểm.  

Nước mưa sau khi xả ra 2 điểm xả tại đường nối nút giao IC13, sau đó theo lưu vực 

thoát nước tự nhiên ra sông Hồng. 

b) Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

b.1) Bụi, khí thải của hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

*) Khí thải từ các máy điều hòa nhiệt độ 

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và làm việc khu vực nhà điều hành bố trí máy điều 

hòa nhiệt độ. Quá trình hoạt động của hệ thống điều hòa có thể tác động đến môi trường 

tự nhiên như sau: 

- Khí thải của dàn nóng máy điều hòa, máy làm lạnh thải vào môi trường sẽ làm 

cho nhiệt độ môi trường không khí bên ngoài tăng cao, gây ô nhiễm nhiệt cục bộ. 

- Các máy điều hòa và máy làm lạnh có khả năng rò rỉ chất thải làm lạnh (khí 

gas) sẽ gây ô nhiễm khí quyển và tác động đến tầng ozon. 

 *) Mùi phát sinh từ khu vực tập kết CTR sinh hoạt: 

Tại khu vực tập trung chất thải rắn trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ thích hợp, 

hoạt động của các vi sinh vật khi phân hủy kỵ khí các thành phần hữu cơ sẽ phát sinh 

mùi và tạo thành các chất khí như NH3, CH4, H2S,… Lượng khí này rất khó tính toán 

được nên khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án có trách nhiệm đề ra phương án lưu giữ 

và quản lý chất thải phát sinh để tránh mùi và phát sinh ra môi trường. Ngoài ra, chất 

thải rắn nếu không được vận chuyển hàng ngày, đặc biệt là trong mùa hè sẽ làm phát tán 

mùi khó chịu, tác động lớn tới khu vực nhà điều hành.  

*) Mùi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tâp̣ trung 

Trong quá trình vận hành của Cụm công nghiệp, tại các cống thu gom nước thải 

và hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp làm phát sinh mùi hôi. 

Nước thải trước khi đấu nối về trạm XLNT tập trung đã được xử lý đạt QCVN 40:2025 

cột B tại các nhà máy thứ cấp. Tại trạm XLNT tập trung, mùi chủ yếu do quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ có trong nước thải bị phân hủy kỵ khí sinh ra tại bể chứa bùn, đặc 

trưng là khí H2S gây mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực. Mùi phát 
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sinh từ bùn thải nếu để lâu ngày gây ra tình trạng ô nhiễm kỵ khí. Nhìn chung, mùi hôi 

từ trạm xử lý nước thải tập trung là điều không thể tránh khỏi trong quá trình vận hành.  

Ngoài ra, trạm xử lý nước thải còn là nơi sinh ra khí sinh học có thể phát tán theo 

gió tới vài chục mét. Trong khí thường bắt gặp vi khuẩn, nấm mốc,... có thể là mầm 

bệnh hay là nguyên nhân gây ra những dị ứng đường hô hấp. Do vậy, sự hình thành và 

phát tán khí sinh học có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phạm vi khuôn 

viên trạm xử lý nước thải tập trung là E.Coli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột và các loại 

nấm mốc. 

Tuy nhiên trạm xử lý nước thải hầu như được bố trí chìm dưới mặt đất nên việc 

phát sinh mùi từ các bể xử lý kỵ khí hầu như không ảnh hưởng tới các khu vực xung 

quanh. Ngoài ra hệ thống xử lý còn có bố trí hệ thống hút mùi, hệ thống thông hơi, 

nhằm đảm bảo tối đa không khí trong lành cho môi trường xung quanh. Nên mùi hôi từ 

khu vực này tác động hầu như không đáng kể. 

b.2) Bụi, khí thải của các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp  

* Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp 

Việc đánh giá tác động tổng hợp do khí thải sản xuất của các nhà máy trong Cụm 

công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khí tượng, đặc điểm nguồn thải (chiều cao ống 

khói, cường độ thải, công nghệ xử lý khí thải của từng cơ sở sản xuất….Trong khuôn khổ 

báo cáo ĐTM cho Cụm công nghiệp Y Can này, đặc trưng của các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường không khí ở một số cơ sở sản xuất công nghiệp được dự báo mang tính chất sơ bộ, 

định hướng. 

Trong giai đoạn vận hành của Cụm công nghiệp tính tới trường hợp lấp đầy, với các 

ngành nghề dự án trong quy hoạch thì nguồn phát sinh khí thải công nghiệp chủ yếu là khói 

từ các loại máy móc thiết bị như lò hơi, lò đốt với thành phần chủ yếu là bụi, SOx, NOx, CO, 

CO2… Dựa trên thực tế sử dụng nhiên liệu hiện nay ở Việt Nam, dự tính loại nhiên liệu sử 

dụng trong các nhà máy của Cụm công nghiệp là dầu FO, DO và gas. 

Đặc trưng các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí tại Cụm công nghiệp: 

+ Đối với nhiên liệu là dầu FO, dầu DO: Khi đốt cháy sinh ra các chất ô nhiễm không 

khí chủ yếu là khí SO2, NO2, CO, bụi TSP.  

+ Đối với nhiên liệu là khí gas: Khi đốt cháy sinh ra các chất ô nhiễm không khí chủ 

yếu là SO2, NO2, CO, Aldehyt, các chất hữu cơ và bụi TSP. 

+ Đối với nhiên liệu là than đá: Khi đốt cháy sinh ra các chất ô nhiễm không khí chủ 

yếu là bụi, khí CO, CO2, SO2, NO2, HF, H2S và bụi TSP. 

Tham khảo kết quả nghiên cứu khí thải tại các dự án vùng đồng bằng Bắc Bộ và các 

số liệu đã được công bố trong đề tài “Nghiên cứu các biện pháp BVMT trong KCN vùng kinh 

tế trọng điểm phía Bắc” do Cục BVMT – BTNMT thực hiện năm 2003 cho thấy hệ số phát 

thải trung bình của các chất ô nhiêm không khí trong các Cụm công nghiệp, KCN mới hình 

thành như sau: 

Bảng 3.25. Tải lượng ô nhiễm phát sinh trung bình trên diện tích đất công nghiệp 

Danh mục Tải lượng ô nhiễm trung bình (kg/ha/ngày đêm) 

Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO THC 

Hệ số ô nhiễm 8,18 78,27 5,11 2,42 0,66 
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Dự báo tải lượng ô nhiễm phát sinh tại Cụm công nghiệp Y Can giai đoạn vận hành 

ổn định như sau: 

Bảng 3.26. Tải lượng ô nhiễm không khí tại Cụm công nghiệp giai đoạn vận hành ổn 

định 

STT Chất ô nhiễm 
Diện tích đất công 

nghiệp (ha) 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/ha/ngày đêm) 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

1 Bụi 

52,97 

8,18 433,29 

2 SO2 78,27 4.145,96 

3 NO2 5,11 270,68 

4 CO 2,42 128,19 

5 THC 0,66 34,96 

 Nồng độ các chất ô nhiễm tính trên phạm vi phát tán trong Cụm công nghiệp, chiều 

cao bốc tạm tính là 30m được tính toán như sau: 

Nồng độ phát sinh C = Tải lượng phát sinh / thể tích chịu tác động 

Công thức chuyển đổi như sau:  

+ mg/giờ = 106 *kg/ngày/8 (1 ngày làm việc 8 giờ) 

+ mg/m3*K = mg/Nm3 (mg/m3*K = 1.000*μg/Nm3) với K=1 (điều kiện tiêu 

chuẩn), Quy đổi: 1 mg/m3 = 1000 µg/Nm3).  

Bảng 3.27. Nồng độ các chất ô nhiễm tại Cụm công nghiệp giai đoạn vận hành ổn 

định 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ ô nhiễm 

(µg/Nm3/h) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/Nm3) 

1 Bụi 433,29 54.161,83 300 

2 SO2 4.145,96 518.245,24 350 

3 NO2 270,68 33.834,59 200 

4 CO 128,19 16.023,43 30.000 

5 THC 34,96 4.370,03 - 

Nhận xét: Theo số liệu dự báo, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất 

của các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép.  

Ngoài ra, căn cứ theo ngành nghề định hướng đầu tư vào Cụm công nghiệp, một số 

ngành nghề như: Sản xuất sơn công nghiệp, sản xuất phân bón,... có thể phát sinh chất hữu cơ 

như: VOC, hơi sơn, hơi dung môi,... 

Do vậy, mỗi nhà đầu tư thứ cấp cần có biện pháp giảm thiểu nguồn thải phù hợp, đạt 

tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra ngoài môi trường không khí. 

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông, vận tải 

Khi Cụm công nghiệp được lấp đầy sẽ có một lưu lượng lớn các phương tiện 

giao thông như xe tải, xe con, xe máy… Trong quá trình hoạt động của các phương tiện 

này sẽ phát snh ra khói thải có chứa bụi và các khí ô nhiễm như SO2, NOx, CO, VOC… 

góp phần gây ô nhiễm môi trường khu vực. Ước tính các loại phương tiện ra vào dự án 

như sau: 
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- Xe vận tải hàng hóa: Dự báo mỗi ha đất xây dựng dự án có 20 tấn hàng hóa vận 

chuyển/ngày. Với 52,97 ha đất xây dựng các nhà máy, ước tính tổng lượng hàng hóa 

vận chuyển là 1.059,4 tấn/ngày, tải trọng mỗi xe trung bình là 10 tấn thì sẽ cần 106 

xe/ngày hay 13 xe/giờ ra vào Cụm công nghiệp. 

Xe đưa đón công nhân: Căn cứ vào tiêu chuẩn lao động của các xí nghiệp công 

nghiệp tại Việt Nam, và thực tế hoạt động của một số nhà máy đang hoạt động trong 

Cụm công nghiệp thì số công nhân sẽ được bố trí làm 3 ca. 

Xe con cá nhân: Đây là phương tiện của các lãnh đạo của các nhà máy, các 

chuyên gia - làm việc chủ yếu là giờ hành chính, ước tính chiếm khoảng 3% số lao động 

làm việc tại Cụm công nghiệp. 

Ngoài những chất ô nhiễm trên, trong quá trình hoạt động của Cụm công nghiệp 

còn có bụi phát sinh do bánh xe cuốn lên của các phương tiện vận tải. Tuy nhiên, đối 

với Cụm công nghiệp hầu hết khu vực đều được bê tông hóa và thảm nhựa nên cũng 

góp phần giảm thiểu đáng kể bụi phát sinh. 

*) Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu tại khu vực bếp ăn 

Quá trình nấu ăn cũng sẽ phát sinh khí thải. Hoạt động nấu bếp sử dụng khí gas 

(L.P.G) làm nhiên liệu cũng sẽ phát sinh các loại khí thải sau: SO2, NOx, CO, CO2, ... 

Tuy nhiên, lượng khí thải phát sinh từ các hoạt động này không nhiều, dễ dàng khuyếch 

tán vào không khí nếu như có các biện pháp thông gió tốt. Vì vậy, tác động của bụi, khí 

thải do hoạt động đun nấu là không đáng kể. 

- Vị trí phát thải: Khu vực nhà bếp của các nhà máy; 

 - Đối tượng chịu tác động: Môi trường tự nhiên trong khuôn viên các nhà máy.  

- Mức độ tác động: Mức nhỏ, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không, ảnh 

hưởng tới sức khỏe nhân viên nấu ăn;  

- Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: Phục hồi nhanh sau khi nguồn 

tác động dừng. 

* Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Tình hình mất điện đột ngột tại khu vực dự án là rất hiếm xảy ra. Tuy nhiên do 

đặc trưng yêu cầu về vận hành máy móc, thiết bị sản xuất hoặc công trình xử lý chất 

thải của các nhà máy đôi khi phải hoạt động liên tục 24/24h nên hầu hết các nhà máy 

đều bố trí máy phát điện dự phòng để chủ động cấp điện duy trì hoạt động của các thiết 

bị, máy móc bắt buộc cho trường hợp xảy ra sự cố mất điện đột ngột. 

Các máy phát điện dự phòng được sử dụng phổ biến trong công nghiệp thường 

có công suất lớn từ 10-4000 kVA và được vận hành bằng nhiên liệu là dầu DO. Một số 

trường hợp cũng có nhà máy lựa chọn sử dụng máy phát điện dự phòng chạy bằng nhiên 

liệu là xăng. Các máy phát điện dự phòng chạy bằng xăng có mức độ ô nhiễm thấp hơn 

các máy phát điện sử dụng dầu DO về phương diện tiếng ồn và khí thải. Tuy nhiên các 

máy phát điện chạy bằng xăng có công suất. 

Thông thường mỗi chiếc máy phát điện dự phòng chạy bằng nhiên liệu dầu DO 

sẽ tiêu thụ trung bình 210 g dầu DO/1kW. Khối lượng của một lít dầu DO tương đương 

800g => 210 g dầu DO bằng 0,2625 lit. 1kW= 0,8KVA như vậy để tạo ra 1 kW điện 

cần đốt 210 gam dầu DO thì để tạo ra 1kVA cần đốt 262,5g dầu DO. 
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Để dự báo tải lượng và nồng độ ô nhiễm của máy phát điện dự phòng ta chọn 

công suất tính toán của loại máy phát điện dự phòng tương ứng với công suất lớn nhất 

và bé nhất trong các dòng máy phát điện dự phòng được sử dụng phổ biến bên trên là 10 

kVA và 4000 kVA. 

Khối lượng nhiên liệu dầu DO sử dụng được tính toán như sau: 

Đối với máy phát điện dự phòng công suất 10kVA: 10kVA * 262,5g dầu 

DO/kVA = 2625 g/giờ = 2,625 kg dầu DO/giờ. 

Đối với máy phát điện dự phòng công suất 4000kVA: 4000kVA * 262,5g dầu 

DO/kVA = 1.050.000 g/giờ = 1.050 kg dầu DO/giờ. 

Khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu DO có nhiệt khói thải là 2000C. Các 

thông số ô nhiễm chính trong dòng khí thải là SO2, NOx, CO, VOC. 

c) Tác động do chất thải rắn, chất thải nguy haị  

*) Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

Theo Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành thì tại khu vực dự án lượng 

rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,8 kg/người/ngày. Với số lượng cán bộ, nhân viên 

tham gia hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp là 10 người thì khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh như sau: 10 người x 0,8 kg/người/ngày = 8 kg/ngày. 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ đất xây dựng khu nhà chung cư 

Theo Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành thì tại khu vực dự án lượng 

rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,8 kg/người/ngày. Với số lượng dân cư sinh sống 

tại đây là 250 người thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh như sau: 250 người 

x 0,8 kg/người/ngày = 200 kg/ngày. 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp  

Theo Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành thì tại khu vực dự án lượng 

rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,8 kg/người/ngày. Với số lượng lao động dự kiến 

thu hút tại Cụm công nghiệp là 3.750 người (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết) thì 

khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án như sau: 

3.750 người x 0,8 kg/người/ngày = 3.000 kg/ngày. 

Vậy, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành 

của toán bộ dự án là:  8 + 200 + 3.000 = 3.208 kg/ngày tương đương 3,2 tấn/ngày. 

Trong khuôn khổ báo cáo ĐTM cho Cụm công nghiệp Y Can này, khối lượng 

chất thải rắn sinh hoạt chỉ mang tính dự báo dựa trên Quy hoạch chi tiết. Thực tế khi 

đầu tư vào Cụm công nghiệp, Chủ đầu tư thứ cấp sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi 

trường theo đúng quy định, trong đó, sẽ căn cứ theo quy mô, công suất, loại hình sản 

xuất cụ thể để đưa ra đánh giá cho phù hợp. 

Trong CTRSH có thành phần khoảng 60% chất hữu cơ dễ phân hủy và 40% là 

chất vô cơ. Thành phần hữu cơ có trong CTRSH có khả năng phân hủy nhanh trở thành 

nguồn gây ô nhiễm môi trường do sự phân hủy chất hữu cơ tạo nên mùi hôi, nước rỉ rác 

và thu hút ruồi, bọ, chuột, gián đến khu vực lưu chứa CTRSH. Đồng thời, khi trời mưa, 
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nước mưa có thể cuốn trôi các chai nhựa, bao nylon, thực phẩm thừa… gây nghẹt cống 

thoát nước, làm mất mỹ quan cũng như cản trở hoạt động sản xuất trong nhà máy. Do 

đó, nếu CTRSH không được lưu giữ trong các thùng chứa có nắp đậy và thu gom hàng 

ngày thì sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc và sức khỏe của người lao động.  

*) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

**) Chất thải rắn từ hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động vệ sinh đường nội bộ, các khu dịch vụ, 

cắt tỉa cây xanh của Cụm công nghiệp, nạo vét hệ thống thu thoát nước mưa, nước 

thải 

+ Bùn thải từ nạo vét hệ thống thoát nước mưa 

Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như 

dầu mỡ, chất rắn lơ lửng, bụi,… từ những ngày không mưa. Lượng chất không tan tích 

tụ trong một khoảng thời gian được xác định theo công thức: 

M = Mmax. (1- )(kg) 

(Nguồn: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS Trần Đức 

Hạ, NXB Xây dựng, 2010) 

Trong đó: Mmax:  Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có 

mưa T ngày (T: 15 ngày); Đối với vùng nông thôn có điều kiện sinh hoạt mật độ giao 

thông thấp Mmax = 10 - 20 kg/ha. 

Kz hệ số động học tích lũy chất bẩn có thể từ 0,2 – 0,5 ngày (k =0,3). 

M = 19,8 kg/ha. 

Với diện tích khu vực 749.999,3 m2 tương đương 75 ha có M = 1.485,0 kg. 

Việc nạo vét bùn được thực hiện sau các trận mưa lớn hoặc theo quan sát hệ thống 

thoát nước hoạt động không hiệu quả thì tiến hành nạo vét. 

+ Bùn thải từ trạm lý nước thải tâp̣ trung: 

Trạm xử lý nước thải tiếp nhận và xử lý 995 m3/ngày nước thải sinh hoạt của dư ̣

án. Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại trạm XLNT phụ thuộc vào đặc tính của nước thải, 

tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào…  

Căn cứ hồ sơ thiết kế Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án, khối lượng bùn 

phát sinh trong hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của cụm công nghiệp chủ yếu phát sinh từ 

quá trình xử lý sinh học và hóa lý có hàm lượng chất hữu cơ cao (>50% trọng lượng 

bùn khô) và các chỉ tiêu kim loại nặng. Khối lượng bùn thải phát sinh từ trạm XLNT 

(độ ẩm 75%) được xác định như sau :  

W = a x Q (m3./ngày) 

a : tỉ lệ % bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải (a =0,01%); 

Q : lưu lượng nước thải trong 1 ngày đêm. 

Từ đó, ta tính được khối lượng bùn thải: W = 0,01 x 995 = 0,1 m3/ngày đêm 

Tỉ trọng bùn thải là 1.200 kg/m3, Vậy khối lượng bùn thải ra hàng ngày là: 

W = 0,1x 1.200 = 120 kg/ngày đêm (Tương đương 0,12 tấn/ngày). 
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Bùn thải bỏ của hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án là bùn vi sinh chứa các 

vi sinh vật xử lý nước thải, bùn từ lắng các chất rắn lơ lửng,…và cặn bùn sinh học của quá 

trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải của vi sinh vật. Lượng bùn này nếu phát sinh quá 

nhiều mà không được thải bỏ rút ra khỏi hệ thống xử lý thì sẽ trở thành chất cản, gây ức chế 

hoạt động sống và phân hủy xử lý ô nhiễm của hệ thống vi sinh và qua đó ảnh hưởng xấu đến 

hiệu quả xử lý. 

Chủ dự án thực hiện phân định thành phần các chất có trong bùn thải, nếu xác định là 

chất thải nguy hại hay chất thải thông thường thì thực hiện quản lý theo quy định pháp luật. 

+ CTR từ quá trình cắt, tỉa cành cây; CTR từ hoạt động của trạm XLNT, vệ 

sinh đường nội bộ,… 

Chất thải từ quá trình cắt, tỉa cành cây chủ yếu bao gồm cành cây lá cây, cành 

cây…Về tính chất chất thải từ quá trình tỉa cành cây là chất thải hữu cơ dễ phân hủy. 

Diện tích cây xanh của dự án là 109.324,5 m2, thời gian tỉa cây khoảng 6 tháng/lần. Ước 

tính lượng chất thải này khoảng 0,5 kg/m2/lần.  

Khối lượng chất thải phát sinh: 0,5 kg/m2/lần × 109.324,5 m2 =   54.662,3 kg/6 

tháng (tương đương 55 tấn/đợt). 

Ngoài ra, còn phát sinh một số loại CTR từ hoạt động của trạm XLNT, vệ sinh 

đường nội bộ,…Lượng chất thải này ước tính phát sinh khoảng 3 tấn/năm. Thành phần 

rác thải gồm nhựa, cành cây, cát lẫn rác vô cơ,… 

**) Chất thải rắn phát sinh từ các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 

Chất thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy trong 

Cụm công nghiệp. Thành phần chất thải rắn phụ thuộc vào từng loại hình công nghệ sản 

xuất như: 

Bảng 3.28. Tổng quan các nguồn phát sinh CTR công nghiệp thông thường 

STT Ngành sản xuất Thành phần CTR công nghiệp 

1 
Nhóm ngành chế biến 

khoáng sản 
Bao bì, giấy bụn, bìa carton, sản phẩm hỏng,… 

2 
Nhóm ngành chế biến nông, 

lâm, thuỷ sản 

Bao bì, giấy bụn, bìa carton, sản phẩm hỏng, 

chất hữu cơ phân huỷ,… 

3 Nhóm ngành công nghệ cao 
Vật liệu thừa bảng mạch, linh kiện điện tử lỗi, 

nhựa kỹ thuật, giấy, nhựa, thùng carton... 

4 
Nhóm ngành sản xuất vật 

liệu xây dựng 
Bao bì, giấy bụn, bìa carton, sản phẩm hỏng,… 

5 
Nhóm ngành công nghiệp 

hóa chất  
Bao bì, sản phẩm hỏng,… 

6 
Nhóm ngành dệt may, hàng 

tiêu dùng 
Bao bì, giấy bụn, bìa carton, sản phẩm hỏng,… 

7 

- Nhóm ngành cơ khí chế tạo 

- Nhóm ngành công nghiệp 

hỗ trợ, điện tử 

- Bao bì, giấy bụn, bìa carton, sản phẩm hỏng, 

phoi sắt, phoi nhôm, phoi đồng không chứa 

dầu… 

- Giấy vụn, bìa carton, đầu mẩu, vụn vải, sản 

phẩm lỗi, hỏng, bản mạch lỗi… 

Theo quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Y Can, lượng chất thải rắn công 

nghiệp phát sinh trung bình khoảng 0,5 tấn/ha/ngày, như vậy với diện tích đất Nhà máy 
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CN là 52,97 ha thì lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trung bình từ các cơ sở sản 

xuất là = 52,97* 0,5 = 26,49 tấn/ngày. 

Trong khuôn khổ báo cáo ĐTM cho Cụm công nghiệp Y Can này, khối lượng 

chất thải rắn công nghiệp thông thường chỉ mang tính dự báo dựa trên Quy hoạch chi 

tiết. Thực tế khi đầu tư vào Cụm công nghiệp, Chủ đầu tư thứ cấp sẽ có trách nhiệm lập 

hồ sơ môi trường theo đúng quy định, trong đó, sẽ căn cứ theo quy mô, công suất, loại 

hình sản xuất cụ thể để đưa ra đánh giá cho phù hợp. 

Tác động tới môi trường: Thành phần các chất thải rắn này có chứa nhiều tạp chất bẩn 

và có chứa nhiều thành phần khác nhau, nếu phát sinh bừa bãi sẽ gây mất mỹ quan khu vực. 

Đặc biệt, các chất thải này không được thu gom và xử lý sẽ phát tán ra ngoài khu vực sản 

xuất và môi trường xung quanh gây mất mỹ quan khu vực. Ngoài ra chúng có thể bị rơi vãi 

vào hệ thống thu gom và thoát nước, gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, lâu dài gây ngập úng và 

ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh và hoạt động sản xuất. Đối với loại chất thải này, Chủ 

dự án yêu cầu các nhà máy đầu tư vào Cụm công nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định lượng chất thải này. 

*) Chất thải nguy hại 

**) Chất thải nguy hại từ hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

Hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp phát sinh CTNH tự quá trình vận 

hành, bảo dưỡng trạm XLNT, hạ tầng kỹ thuật, khu vực nhà điều hành bao gồm: Pin, ắc 

quy, bóng đèn huỳnh quang; dầu thải, bao bì đựng hóa chất của trạm XLNT,... 

Ước tính khối lượng CTNH phát sinh được dự báo như sau: 

Bảng 3.29. Thành phần chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động của dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Pin, ắc quy chì thải Rắn 16 01 12 20 

2 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 16 01 06 5 

3 Giẻ lau dính dầu Rắn  18 02 01 10 

4 Dầu thải Lỏng 17 02 03 30 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 16 01 10 60 

6 
Bao bì mềm thải có chứa hoặc bị 

nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 18 01 01 35 

 TỔNG 160 

**) Chất thải nguy hại phát sinh từ các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công 

nghiệp 

Trong quá trình hoạt động các nhà máy trong cụm công nghiệp, có thể phát sinh 

các chất thải rắn nguy hại cụ thể như:  

+ Chất thải rắn chứa hóa chất vô cơ: Dung môi chứa dẫn xuất halogen sinh ra từ 

các quá trình làm sạch bề mặt kim loại, rửa sạch dầu từ các máy móc thiết bị công 

nghiệp. Các chất thải loại này độc hại do có độc tính và độ bền tương đối cao trong môi 

trường. 

+ Chất thải rắn vô cơ: Chất thải rắn có tính axit và kiềm sinh ra từ các quá trình 

xử lý bề mặt, mạ kim loại. Các chất thải rắn nhóm này thường độc hại do tính chất ăn 

mòn cao. Bùn thải có chứa kim loại nặng độc hại do tính chất ăn mòn cao. 
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+ Chất thải chứa sơn và keo sinh ra từ quá trình sử dụng sơn, phun sơn. 

Các chất thải loại này có chứa dung môi, các chất polymer và kim loại nặng gây 

ô nhiễm môi trường. 

Theo thống kê của tài liệu “Quản lý chất thải rắn, GS.TS Trần Hiếu Nhuệ và tập 

thể tác giả, NXB. Xây dựng, 2001”, lượng chất thải nguy hại trong chất thải rắn công 

nghiệp, lượng chất thải nguy hại trong chất thải rắn công nghiệp chiếm 35-41% như vậy 

lượng chất thải nguy hại khoảng 10 tấn/ngày. 

Trong khuôn khổ báo cáo ĐTM cho Cụm công nghiệp Y Can này, khối lượng 

chất thải nguy hại chỉ mang tính dự báo. Thực tế khi đầu tư vào Cụm công nghiệp, Chủ 

đầu tư thứ cấp sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi trường theo đúng quy định, trong đó, sẽ 

căn cứ theo quy mô, công suất, loại hình sản xuất cụ thể để đưa ra đánh giá cho phù 

hợp. 

- Tác động: khối lượng CTNH phát sinh tại Cụm công nghiệp theo dự báo là khá 

lớn. CTNH tồn tại ở dạng rắn, lỏng nên trường hợp thu gom, lưu giữ và chuyển giao 

không phù hợp sẽ gây ô nhiễm chất lượng đất, nước, không khí nguồn tiếp nhận. Dầu 

thải bị nước mưa cuốn trôi sẽ tạo váng trên bề mặt nguồn nước, giảm hiệu quả hô hấp 

của thủy sinh và gây chết, mất cân bằng sinh thái. Dầu thải tích tụ trên mặt đất gây thoái 

hóa đất. Các loại chất thải rắn khác bị dòng nước mưa cuốn trôi sẽ gây ô nhiễm chất 

lượng nước nguồn tiếp nhận, gây ùn ứ dòng chảy và ảnh hưởng đến canh tác của bà con 

xung quanh. Vì vậy, chủ dự án sẽ phối hợp với các nhà đầu tư có những biện pháp giảm 

thiểu phù hợp đối với nguồn thải này. 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp  

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ phương tiện ra vào Cụm công nghiệp, máy móc 

thiết bị tại Trạm xử lý nước thải tập trung. Theo thống kê của Bộ y tế và viện nghiên 

cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động –Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thì tiếng ồn 

gây ảnh hưởng xấu đến tất cả các bộ phận của trong cơ thể con người. Tác động này thể 

hiện ở các dải tần số khác nhau: 

+ Mức tiếng ồn 0dB: ngưỡng nghe thấy 

+ Mức ồn 100 dB: bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

+ Mức ồn 110 dB: kích thích mạng màng nhĩ 

+ Mức ồn 120 dB: ngưỡng chói tai 

+ Mức ồn 130 dB: gây bệnh thần kinh và làm yếu xúc giác, cơ bắp 

+ Mức ồn 140 dB: đau chói tai, gây bệnh mất trí và điên 

+ Mức ồn 145 dB: giới hạn mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

+ Mức ồn 150 dB: nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai, gây điếc 

+ Mức ồn 160 dB: gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và trực tiếp đến người công nhân 

viên. Tiếng ồn cường độ lớn ảnh hưởng đến cơ quan thính giác (gây thủng màng nhĩ, 

mất khả năng nghe) và hệ tuần hoàn, đặc biệt khi tiếng ồn có tần cao. Tiếng ồn có tần số 

thấp có tác dụng đến hệ thần kinh, làm mất tập trung tư tưởng, dễ gây tai nạn lao động, 

gây nôn mửa. Làm việc lâu dài ở khu vực có cường độ tiếng ồn cao có thể mắc bệnh 
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điếc nghề nghiệp. Theo quy định QCVN 26:2010/BTNMT cường độ tiếng ồn tương 

đương trong khu vực sản xuất là 70 dBA, như vậy công nhân đứng gần các máy của 

trạm XLNT sẽ ảnh hưởng trực tiếp, vì vậy chủ đầu tư có các trang thiết bị bảo hộ lao 

động cho công nhân để giảm thiểu của tác động từ tiếng ồn. Trong giai đoạn hoạt động 

tiếp theo, chủ dự án sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp này đồng thời thắt chặt hơn nữa 

trong quản lý, giám sát nguồn thải tại nguồn. 

b) Đối với dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 

* Tiếng ồn, độ rung 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có một lượng các phương tiện giao thông (các xe 

vận chuyển hàng hóa, xe đưa đón CBCNV, xe của cán bộ công nhân viên) ra vào Cụm 

công nghiệp, vì vậy, cường độ tiếng ồn phát sinh tại Dự án là tương đối lớn. Dưới đây là 

mức ồn tối đa cho phép của một số phương tiện giao thông theo QCVN 

26:2010/BTNMT. 

Bảng 3.30. Tiếng ồn phương tiện giao thông vận tải 

STT Tên phương tiện vận tải 
Mức ồn tối đa 

(dBA) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Xe máy 125cm3 80 

70 
2 Xe máy 3 bánh 85 

3 Xe ô tô con, xe taxi 80 

4 Xe khách trên 12 chỗ ngồi 85 

(Nguồn: Kỹ thuật môi trường, Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ, NXB giáo dục) 

Nhận xét: Khi Cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy đạt 100% thì lượng phương 

tiện chủ yếu là xe máy, xe ô tô cá nhân, xe tải ra vào dự án sẽ ở mức lớn. Tuy nhiên, 

mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn của các phương tiện giao thông ít và chỉ mang tính chất 

cục bộ do: 

+ Lượng xe ra vào không tập trung vào cùng lúc. 

+ Xung quanh Cụm công nghiệp có trồng cây xanh. Cây xanh có vai trò quan 

trọng trong việc giảm thiểu tác động của tiếng ồn.. 

 Tác động của tiếng ồn từ quy trình sản xuất: 

+ Tiếng ồn, rung động do sản xuất được phát sinh chủ yếu từ hệ thống máy ép, 

máy sấy, máy cán, máy cuộn, hệ thống chuyển tải, các loại nồi nấu, băng tải, máy 

nghiền, gầu nâu, sàng…. Đây là nguồn ồn quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất của 

các nhà máy, xí nghiệp tại Cụm công nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều phải 

cam kết kiểm soát, giảm thiểu tiếng ồn đến quy chuẩn cho phép nên tiếng ồn phát tán ra 

xung quanh đã đạt quy chuẩn. 

Theo thống kế của Bộ Y Tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao 

động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trên cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người 

còn thể hiện cụ thể ở các dải tần số khác nhau thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 3.31. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

Mức tiếng ồn (dB) Tác động đến người nghe 

0 

100 

110 

120 

130-135 

140 

145 

150 

160 

Ngưỡng nghe thấy 

Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

Kích thích mạnh màng nhĩ 

Ngưỡng chói tai 

Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

Giới hạn mà con người có thế chịu được đối với tiếng ồn 

Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Các đối tượng chịu tác động bởi tiếng ồn: chủ yếu là công nhân, cán bộ làm việc 

trực tiếp trong nhà máy, xí nghiệp. 

Ngoài ra tiếng ồn còn ảnh hưởng tới một số hộ dân sống gần khu vực cổng ra vào 

của Cụm công nghiệp. 

*) Ô nhiễm nhiệt 

Nhiệt độ trong khu vực lò hơi, lò đốt… hoặc trong khuôn viên nhà xưởng sản 

xuất luôn cao hơn so với nhiệt độ bên ngoài. Làm việc thường xuyên trong môi trường 

nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và cơ thể con người như mất nhiều 

mồ hôi, mất khoáng và một số sinh tố. Nhiệt độ cao cũng làm cơ tim phải làm việc 

nhiều hơn, chức năng của thận, hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra 

làm việc trong môi trường nóng cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh cao hơn so với nhóm làm 

chung. Rối loạn bệnh lý thường gặp ở công nhân làm việc ở môi trường nhiệt độ cao 

như: co giật, chóng mặt… 

*) Tác động đến giao thông 

Khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động chính thức với tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, 

mật độ các phương tiện giao thông (xe chở nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, xe chở 

hàng hóa, xe của cán bộ công nhân viên…) trong khu vực sẽ tăng cao, đặc biệt tại các 

điểm giao cắt giữa các tuyến đường trong Cụm công nghiệp là nơi có nguy cơ xảy ra tai 

nạn giao thông. 

*) Tác động tới tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học 

Quá trình vận hành của các nhà máy trong Cụm công nghiệp có thể có những tác 

động gây suy thoái đa dạng sinh học cho khu vực xung quanh do tác động của khí thải 

phát sinh từ các ống khói nhà máy. Hệ sinh thải thủy vực sẽ bị tác động do nước mưa 

chảy tràn và nguồn nước thải sản xuất, sinh hoạt của Cụm công nghiệp. 

*) Tác động tới các yếu tố kinh tế xã hội 

- Tác động tới sức khoẻ của công nhân làm việc trực tiếp trong các nhà máy: 

Công nhân làm việc trong nhà máy, đặc biệt tại các khu vực tiếp xúc trực tiếp không 

được trang bị đầy đủ các dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động và không có chế độ chăm 
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sức khoẻ thích hợp thì dễ có nguy cơ mắc các bệnh như: Bệnh phổi, các bệnh về đường 

hô hấp, rối loạn giác quan, điếc nghề nghiệp, các bệnh về mắt..... 

- Khi các nhà máy hoạt động sẽ có thêm các cán bộ, công nhân do đó sẽ làm gia 

tăng dân số cơ học trong khu vực, việc gia tăng này có thể phát sinh các mâu thuẫn xấu 

giữa dân cư địa phương với lực lượng nói trên.  

- Việc gia tăng dân số trong vùng sẽ dẫn đến mật độ tham gia giao thông tăng, 

đây cũng là nguyên nhân góp phần dẫn đến các tai nạn giao thông. Ngoài ra, còn phải kể 

đến các tệ nạn xã hội khác. 

- Nếu quản lý không tốt có thể có hiện tượng trộm cắp tài sản của cơ sở, gây mất 

trật tự. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động của các rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy 

ra của dự án 

a) Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp  

a.1) Sự cố phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung: 

*) Sự cố rò rỉ và chảy tràn hóa chất 

Sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất sẽ tạo ra mùi gây độc cho con người, động thực 

vật và dẫn đến nguy cơ gây cháy, nổ cao… Các sự cố loại này có thể ảnh hưởng tới môi 

trường khí, đất, nước của các khu vực lân cận. 

Dự án sử dụng một số hóa chất phục vụ vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung 

gồm: Chlorin, NaOH, PAC, PA, PC, Dinh dưỡng, Fe2SO4,... Các hóa chất khi sử dụng 

tồn tại ở dạng lỏng, trong trường hợp tràn đổ sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước, đất 

nguồn tiếp nhận. Nguyên nhân dẫn đến sự cố chủ yếu là tràn đổ trong quá trình nhập 

kho, sắp xếp và lấy ra sử dụng.  

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sự cố có thể liệt kê như sau: 

- Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao tác bốc dỡ hóa chất với các bao 

bì, thùng chứa, gây thủng thùng, bồn chứa, rách bao bì nhựa, giấy; 

- Hệ thống thiết bị pha hóa chất tự động bị hư hỏng; 

- Bất cẩn của công nhân bốc xếp, gây đổ, vỡ hóa chất; 

- Các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hoá chất 

không đúng quy định; 

- Không có bản đánh giá mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố; 

- Không có kế hoạch xử lý sự cố khẩn cấp; 

- Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường khách quan: nhiệt độ, độ ẩm, nước mưa; 

- Không có hướng dẫn sử dụng, pha hóa chất; 

- Các quy định về kho chứa không đảm bảo. 

Hóa chất khi bị rò rỉ, nếu không được phát hiện và thông báo kịp thời sẽ gây nên 

tình trạng chảy tràn trong kho chứa gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của công 

nhân và làm ô nhiễm môi trường xung quanh.. 
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*) Sự cố rò rỉ đường ống, vỡ các bể chứa nước, vỡ ống dẫn nước 

Trong quá trình hoạt động của Cụm công nghiệp có thể xảy ra khả năng rò rỉ, 

thẩm thấu nước thải, sự cố nghẹt hoặc vỡ cống BTCT, tắc nghẽn tại song chắn rác dẫn 

đến toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các nhà máy thành viên không thể thu gom về 

hệ thống XLNT tập trung của Cụm công nghiệp, Rò rỉ, nứt bể chứa thải. Nếu không có 

biện pháp giảm thiểu và khắc phục kịp thời thì xem như toàn bộ các chất ô nhiễm và vi 

sinh vật trong nước thải phát thải vào môi trường với nồng độ chưa đạt giới hạn quy 

chuẩn cho phép. Theo đó, chất lượng môi trường (môi trường đất, nước, không khí) sẽ 

bị ảnh hưởng bởi sự cố này.  

Trong quá trình hoạt động của dự án, hiện tượng rò rỉ của hệ thống đường ống 

thu gom và vỡ các bể của trạm xử lý là có khả năng xây ra do các nguyên nhân sau: 

- Thiết kế thi công: 

+ Chất lượng đường ống, nguyên liệu xây dựng không đảm bảo. 

+ Quá trình thi công nền móng công trình chưa đảm bảo về kỹ thuật, khi trạm xử 

lý có nước thải làm nứt thành bể gây rò rỉ nước thải. 

+ Hệ thống các bể, đường ống không được chống thấm tốt. 

- Các tác động bên ngoài: 

+ Đường ống, các công trình đơn vị chịu sự va đập mạnh của các hoạt động của 

con người như bị va đập của các vật có trọng lượng lớn... 

+ Các tác động khách quan như thiên tai, lũ lụt, động đất... 

- Vận hành bảo trì: 

+ Các công trình đơn vị, đường ống, máy móc thiết bị không được bảo trì, bảo 

dưỡng định kì. 

Sự cố trên tuyến đường thu gom nước thải sẽ làm rò rỉ và thất thoát nước thải và 

ngấm vào đất gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực Cụm công nghiệp và 

khu vực xung quanh. Ảnh hưởng đến toàn hệ thống thoát nước, nguồn nước mặt của cả 

khu vực.  

Bên cạnh đó, tác động này gây ra tình trạng ngập úng cục bộ trong Cụm công 

nghiệp kể cả gây ngập úng tại khu vực xung quanh. Đồng thời, kéo theo làm mất vẽ mỹ 

quan cũng như vệ sinh môi trường của Cụm công nghiệp.  

Do đó trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra và bảo trì 

những mối nối, van khóa trên hệ thống cống. Đồng thời, theo dõi lưu lượng nước thải, 

phát sinh của các nhà máy thứ cấp dẫn về hệ thống XLNT tập trung thông qua đồng hồ 

đo lưu lượng đầu vào và đầu ra để kịp thời phát hiện xử lý sự cố.  

*) Sự cố trong quá trình vận hành 

Tại trạm xử lý nước thải, các sự cố thường gặp có thể xảy ra như sau: 

Các sự cố về thiết bị điện ở các tủ điện điều khiển trong quá trình vận hành của 

công nhân, gây cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng của công nhân vận hành. 

- Ngộ độc vi sinh do môi trường xử lý không ổn định (pH tăng hoặc giảm, nồng 

độ kim loại nặng cao, thiếu ô xi, dinh dưỡng…), làm giảm hiệu quả xử lý, gây mùi hôi 

thối. 
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- Lưu lượng nước thải tăng lên đột ngột do nước mưa tràn vào hệ thống thu gom, 

lưu lượng thải tại một số nhà máy tăng đột ngột,… 

- Trạm xử lý buộc phải ngừng hoạt động do thiết bị bơm nước bị hỏng, thổi khí, 

động cơ khuấy hỏng, hệ thống khử trùng hỏng, mất điện. 

Các sự cố trên có thể xảy ra mọi lúc nếu quá trình vận hành HTXL nước thải 

không đạt yêu cầu hoặc do trình độ công nhân vận hành còn thấp. 

Khi trạm XLNT gặp sự cố sẽ làm cho nước thải sau xử lý không đảm bảo tiêu 

chuẩn xả thải ra hệ thống thoát nước khu vực và gây ra các tác động đến nguồn nước, 

do đó chủ dự án cần có các biện pháp ứng phó sự cố khi trạm XNNT gặp sự cố. 

* Tác động đến chế độ thủy văn, ngập úng, sạt lở, bồi lắng 

- Tác động đến chế độ thủy văn:  

+ Thay đổi dòng chảy mặt tự nhiên: Việc xây dựng hạ tầng, bê tông hóa bề mặt, 

san lấp mặt bằng làm giảm khả năng thấm nước, tăng lưu lượng dòng chảy mặt, thay đổi 

hướng và tốc độ dòng chảy tự nhiên. 

+ Tăng nguy cơ lũ cục bộ: Dòng chảy tập trung nhanh hơn về hệ thống thoát 

nước, gây quá tải cho mương, cống nếu thiết kế không đủ năng lực. 

- Tác động ngập úng:  

+ Gia tăng tần suất và cường độ ngập úng: Do mất diện tích thấm, nước mưa 

thoát nhanh và tập trung tại các điểm xả cố định. 

+ Ngập úng cục bộ trong cụm công nghiệp: Nếu hệ thống thoát nước mưa – nước 

thải chưa tách riêng hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên, dễ gây ứ đọng tại 

đường giao thông, nhà xưởng. 

+ Ảnh hưởng đến khu vực dân cư, đất nông nghiệp lân cận: Khi hệ thống thoát 

nước của cụm công nghiệp xả ra, có thể gây dồn ứ, tăng ngập úng ở khu vực hạ lưu, khu 

vực đất nông nghiệp lân cận. 

- Tác động sạt lở, bồi lắng:  

+ Nguy cơ sạt lở bờ suối: Lưu lượng và tốc độ dòng chảy gia tăng vào mùa mưa 

dễ gây xói mòn, sạt lở bờ suối, mương thoát nước. 

+ Gia tăng bồi lắng tại khe suối, hệ thống thoát nước: Nước mưa cuốn trôi đất đá, 

vật liệu xây dựng, chất rắn lơ lửng từ cụm công nghiệp vào hệ thống thoát nước và 

nguồn tiếp nhận, gây bồi lắng đáy, giảm khả năng thoát lũ. 

Các đối tượng chịu tác động là dân cư hiện hữu và dân cư các khu vực xung 

quanh. Đất bị xói lở có thể kết thúc ngay sau khi hoàn thành hoặc có các biện pháp 

chống xói lở các lớp đất mặt cũng như kiểm soát bùn ngăn ngừa khả năng tràn ra môi 

trường. Tuy nhiên, bồi lắng do dòng bùn đất tràn ra môi trường xung quanh sẽ để lại 

hậu quả kéo dài, ảnh hưởng đến chế độ thủy văn, gây cản trở việc thoát nước, làm biến 

đổi hướng dòng chảy, gây thiệt hại về hoa màu khu vực hạ lưu nguồn tiếp nhận. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án và khu vực lân cận. 

- Đối tượng chịu tác động: Cảnh quan khu vực dự án, công nhân lao động và 

người dân gần khu vực. 
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a.2) Sự cố cháy nổ 

Trong giai đoạn hoạt động, cụm công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy, 

nổ do nhiều nguyên nhân như: rò rỉ nhiên liệu, khí gas; chập điện, quá tải hệ thống điện; 

sơ suất trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị; bảo quản, lưu trữ hóa chất, dung môi 

dễ cháy không đúng quy cách. Khi xảy ra, sự cố cháy, nổ có thể gây ra các tác động 

nghiêm trọng như: Phát tán khói, bụi, khí độc (CO, NOx, SO2, VOCs…) làm suy giảm 

chất lượng môi trường không khí khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. 

Đối với con người và tài sản: Gây thương tích, thiệt hại về người, phá hủy tài 

sản, cơ sở hạ tầng của dự án và khu vực lân cận. 

b) Đối với dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 

*) Sự cố cháy nổ 

Khi dự án đi vào hoạt động, các nhà máy sẽ trang bị rất nhiều máy móc, thiết bị 

để phục vụ sản xuất. Những công đoạn hoặc thiết bị có thể gây ra sự cố cháy nổ trong 

dây chuyền sản xuất có thể liệt kê như sau: 

- Sự cố chập, điện: đây là nguy cơ dễ xảy ra nhất do hầu hết các thiết bị trong nhà 

máy đều có sử dụng điện năng để hoạt động. Đây là đầu mối nguy cơ cháy nổ do sự cố 

chập điện. Ngoài ra sự cố chập điện do sét đánh cũng có thể xảy ra. Khi bị sét đánh sẽ 

gây phản ứng dây chuyền về chập điện và tạo nguy cơ cháy nổ cao. 

- Ngoài ra sự cố cháy nổ còn có thể xảy ra do cháy các nhiên liệu như: dầu DO, FO,… 

*) Sự cố rò rỉ và chảy tràn hóa chất 

Sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất sẽ tạo ra mùi gây độc cho con người, động thực 

vật và dẫn đến nguy cơ gây cháy, nổ cao… Các sự cố loại này có thể ảnh hưởng tới môi 

trường khí, đất, nước của các khu vực lân cận. 

Sự cố hóa chất có thể xảy ra từ nhóm ngành sản xuẩ hóa chất. Các hóa chất khi 

sử dụng tồn tại ở dạng lỏng, trong trường hợp tràn đổ sẽ gây ô nhiễm đến môi trường 

nước, đất nguồn tiếp nhận. Nguyên nhân dẫn đến sự cố chủ yếu là tràn đổ trong quá 

trình sản xuất, nhập kho, sắp xếp và xuất bán.  

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sự cố có thể liệt kê như sau: 

- Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao tác bốc dỡ hóa chất với các bao 

bì, thùng chứa, gây thủng thùng, bồn chứa, rách bao bì nhựa, giấy; 

- Hệ thống thiết bị pha hóa chất tự động bị hư hỏng; 

- Bất cẩn của công nhân bốc xếp, gây đổ, vỡ hóa chất; 

- Các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hoá chất 

không đúng quy định; 

- Không có bản đánh giá mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố; 

- Không có kế hoạch xử lý sự cố khẩn cấp; 

- Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường khách quan: nhiệt độ, độ ẩm, nước mưa; 

- Không có hướng dẫn sử dụng, pha hóa chất; 

- Các quy định về kho chứa không đảm bảo. 



114 

 

Hóa chất khi bị rò rỉ, nếu không được phát hiện và thông báo kịp thời sẽ gây nên 

tình trạng chảy tràn trong kho chứa gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của công 

nhân và làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 

*) Sự cố đối với trạm XLNT  

Đối với các dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước 

thải, khi xảy ra sự cố một hoặc nhiều dự án xử lý nước thải không đạt Cột B QCVN 

40:2025/BTNMT là điều kiện đầu vào sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của trạm xử 

lý nước thải tập trung. Dẫn đến các thông số ô nhiễm không đảm bảo theo Cột A QCVN 

40:2025/BTNMT. 

Khi trạm XLNT gặp sự cố sẽ làm cho nước thải sau xử lý không đảm bảo tiêu 

chuẩn xả thải ra hệ thống thoát nước khu vực và gây ra các tác động đến nguồn nước, 

do đó các nhà đầu tư thứ cấp cần có các biện pháp ứng phó sự cố khi trạm XNNT gặp 

sự cố. 

*) Sự cố do dịch bệnh tại Cụm công nghiệp 

Khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 100% sẽ thu hút 

khoảng 3.750 lao động. Với số lượng lao động đông bên cạnh việc tạo áp lực lên vấn đề 

nhà ở cho công nhân tại địa phương, thì việc tập trung với số lượng công nhân lớn sẽ là 

điều kiện để lây lan dịch bệnh và làm bùng phát các dịch bệnh khi có người bị mắc 

bệnh. Do việc tập trung công nhân, việc tiếp xúc hàng ngày giữa các công nhân có thể 

làm cho các loại vi khuẩn, virus lây lan nhanh chóng từ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng 

ảnh hưởng đến cộng đồng và chính quyền địa phương. 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

a. Về công trình xử lý nước thải 

*) Nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt 

Sơ đồ thu gom xử lý nước thải phát sinh trong Cụm công nghiệp cụ thể như sau: 

 Nước thải    

     

  Các nhà máy thứ cấp    Nhà điều hành 

     

Nước thải công nghiệp  Nước thải sinh hoạt   Nước thải sinh hoạt 

     

  Tiền xử lý bằng  

bể    tự hoại 3 ngăn 

 Tiền xử lý bằng  

bể   tự hoại 3 ngăn 

     

Tiền xử lý bằng HTXL 

đạt cột B - QCVN 40:2025/BTNMT  

(Thông số kim loại nặng xử lý đạt cột A  QCVN 

40:2025/BTNMT) 

  

     

 Trạm XLNT tập trung  

công suất: 995 m3/ngày.đêm 

 

     

 Xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT 

(Cột A) 

 

     

 Hệ thống thoát nước khu vực  

(Sông Hồng) 

 

Hình 4. Sơ đồ xử lý nước thải trong Cụm công nghiệp 

a.1) Đối với hoạt động quản lý, vận hành cụm công nghiệp 

Phần nước thải sau khi được thu gom, xử lý qua công trình xử lý tại chỗ được thoát 

riêng, độc lập với hệ thống thoát nước mưa dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

*) Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên khu vực nhà điều hành:  

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Tại khu vực nhà điều hành, 

bố trí 01 bể tự hoại 03 ngăn. Phần nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 03 ngăn được dẫn 

về trạm xử lý nước thải tập trung. 

*) Trạm xử lý nước thải tập trung 

Tuyến thu gom, thoát nước thải được thiết kế như sau: Nước từ các nhà máy, khu nhà 

điều hành được thoát vào đường cống thoát nước riêng. Trên những đoạn cống thẳng bố trí 

các ga thăm khoảng cách trung bình 20-30m/ga và tại các vị trí cống có sự thay đổi đột ngột 
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hướng dòng chảy; điểm cuối của hệ thống thu gom nước thải sẽ được đấu nối vào trạm xử lý 

nước thải tập trung. Nước thải sau Trạm xử lý nước thải tập trung theo đường ống xả vào 

sông Hồng cách khu vực dự án 300m về phía Đông. 

- Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải  

Thiết kế: đảm bảo sự vận hành tốt, tiết kiệm chi phí vận hành khi chưa đủ công suất 

thiết kế, đảm bảo xử lý tương đối ngay cả khi vượt quá công suất thiết kế. 

Thiết bị: Các thiết bị chính lắp đặt cho trạm xử lý là của các nước EU, G7, Đài Loan, 

Châu á, ưu tiên dùng các thiết bị đã được sử dụng ở Việt Nam và có các đại diện phân phối 

độc quyền tại Việt Nam. 

Vận hành: Có thể áp dụng 2 chế độ vận hành: Vận hành bằng tay bán tự động và Chế 

độ tự động có sử dụng hệ thống điều kiển. Áp dụng quá trình tự động vào vận hành nhằm 

giảm chi phí vận hành đến mức thấp nhất. 

Yêu cầu thiết kế: 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải với công suất: 995 m3/ngày đêm.  

+ Có 2 nguồn nước thải: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất.  

+ Đối với phần nước thải phát sinh của các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào cụm 

công nghiệp: Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất cần phải xử lý đạt cột B QCVN 

40:2025/BTNMT. Riêng nước thải sản xuất có các thông số kim loại nặng thì các thông 

số kim loại này phải xử lý đạt cột A - QCVN 40:2025/BTNMT. 

Bảng 3.32. Đặc trưng nước thải đầu vào 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị C 

Cột B 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 100 

3 pH - 6-9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 60 

5 COD mg/l 90 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 80 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,001 

9 Chì mg/l 0,1 

10 Cadimi mg/l 0,02 

11 Crom (VI) mg/l 0,1 

12 Tổng Crom  mg/l 0,5 

13 Đồng mg/l 1,0 

14 Kẽm mg/l 1,0 

15 Niken mg/l 0,1 

16 Mangan mg/l 2,0 

17 Sắt mg/l 2,0 
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18 Tổng xianua mg/l 1,0 

19 Tổng phenol mg/l 3,0 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,0 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 15 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

24 Tổng nitơ mg/l 40 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 14 

26 
Clorua (không áp dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn, nước lợ) 
mg/l 1000 

27 Clo dư mg/l 2 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo 

hữu cơ 
mg/l 0,1 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ 
mg/l 1 

30 Tổng PCB mg/l 0,003 

31 Coliform vi khuẩn/100ml 5000 

Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu nước thải sau 

xử lý đạt  Quy chuẩn cột A  QCVN 40:2025/BTNMT  

Bảng 3.33. Đặc trưng nước thải đầu ra 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị C 

Cột A 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 50 

3 pH - 6 - 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 40 

5 COD mg/l 65 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 40 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,001 

9 Chì mg/l 0,1 

10 Cadimi mg/l 0,02 

11 Crom (VI) mg/l 0,1 

12 Tổng Crom  mg/l 0,5 

13 Đồng mg/l 1,0 

14 Kẽm mg/l 1,0 

15 Niken mg/l 0,1 

16 Mangan mg/l 2,0 

17 Sắt mg/l 2,0 
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18 Tổng xianua mg/l 0,2 

19 Tổng phenol mg/l 0,1 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 1,0 

21 Sunfua mg/l 0,2 

22 Florua mg/l 3,0 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 5,0 

24 Tổng nitơ mg/l 20 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 8 

26 
Clorua (không áp dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn, nước lợ) 
mg/l 500 

27 Clo dư mg/l 1 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo 

hữu cơ 
mg/l 0,05 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ 
mg/l 0,3 

30 Tổng PCB mg/l 0,003 

31 Coliform vi khuẩn/100ml 3.000 

- Thông số ky ̃thuâṭ của trạm xử lý nước thải  

Tổng lượng nước thải phát sinh của dự án khoảng 994,2 m3/ngày.đêm. Đầu tư 

trạm xử lý nước thải tập trung công suất 995 m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung phải phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 4, 

Điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Có công tơ điện độc lập; đảm bảo xử lý theo quy 

chuẩn cho phép; thiết lập sổ nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ lưu lượng, các thông số 

đặc trưng của nước thải đầu vào, đầu ra; lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hoá chất sử 

dụng). 

Vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải tập chung đảm bảo khoảng cách an toàn về 

môi trường theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây 

dựng (Công trình xử lý nước thải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường tới thửa 

đất hoặc hộ dân gần nhất tối thiểu là 15 m: Bảng 2.22; Bố trí dải cây xanh cách ly 

quanh khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 15m). 

Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng dạng bể hợp khối liền mạch, phần xử lý 

sinh học (bể thiếu khí, hiếu khí) sẽ được đầu tư làm 2 giai đoạn (02 đơn nguyên): Mỗi 

giai đoạn xử lý với công suất tối đa 497,5 m3.ngày đêm. Còn các bể xử lý khác được 

đầu tư xây dựng để xử lý nước thải với công suất tối đa 995 m3/ngày đêm.  

Giai đoạn 1: Đầu tư khi lượng nước thải phát sinh dưới 50% công suất trạm sẽ 

vận hành với lưu lượng tối đa 497,5 m3/ngày đêm.  

Giai đoạn 2 khi lượng nước thải phát sinh trên 50% công suất trạm sẽ vận hành 

với lưu lượng tối đa 995 m3/ngày đêm.  

Chủ đầu tư cam kết kết khi có các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp, 

trạm xử lý nước thải đã được xây dựng và có thể vận hành. 
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- Sơ đồ công nghệ HT XLNT sinh hoạt công suất: 995 m3/ngày đêm 

 

Hình 5. Sơ đồ công nghệ trạm XLNT tập trung 

- Thuyết minh chi tiết sơ đồ dây chuyền công nghệ  

(1) Bể thu gom: Tiếp nhận nước thải xả về từ khu vực cần xử lý. Trước bể thu 

gom, nước thải được đưa qua song chắn rác thô để loại bỏ các cặn rác có kích thước > 

20 mm ra khỏi dòng thải, tránh ảnh hưởng đến thiết bị và hiệu quả xử lý của hệ thống 

sinh học phía sau. Nước thải sau khi qua bể thu gom được bơm lên bể tách dầu mỡ 

thông qua cụm bơm chìm lắp đặt trong bể. 

(2) Bể tách dầu mỡ: Trước khi vào bể tách dầu mỡ, nước thải được bơm vào 

máy tách rác tinh để loại bỏ các kích thước > 2mm ra khỏi nước thải. Tại bể tách dầu 

mỡ, nhờ vào tác dụng của trọng lực, cát được lắng xuống đáy bể, dầu mỡ nổi lên tách ra 

khỏi nước thải. Định kỳ, cát lắng được bơm về bể chứa bùn, dầu mỡ được thu gom vào 

thùng chứa và vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 
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(3) Bể điều hòa: Nước thải sau quá trình tách dầu mỡ được dẫn vào bể điều hòa 

để ổn định nồng độ và lưu lượng trước khi bơm vào công trình xử lý tiếp theo. 

Tại bể điều hòa, bố trí hệ thống khuấy trộn chìm để đảo trộn nước thải đảm bảo 

nước thải được khuấy trộn đều, không lắng cặn dễ gây phân hủy sinh học và mùi hôi. 

Sau đó, nước thải được bơm qua các cụm bể trung hoà – keo tụ - tạo bông. 

(4) Cụm bể phản ứng 1: Trung hoà – kẹo tụ – tạo bông  

Đầu tiên nước thải sẽ qua bể phản ứng, bổ xung axit để hạ pH 4-5, sau đó bổ sung hóa 

chất FeSO4 để tiến hành quá trình khử Cr 6+, sau đó tăng pH 7-8 của nước thải  được điều 

chỉnh nhờ dung dịch Xút, được theo dõi qua thiết bị đo pH online. Quá trình trung hòa và 

phản ứng keo tụ – tạo bông được thực hiện bằng 04 động cơ khuấy trộn có gắn cánh khuấy. 

Dung dịch Xút axit, FeSO4, PAC và Polymer Anion được châm vào cụm bể trung hòa – keo 

tụ – tạo bông nhờ 04 bơm định lượng hoạt động luân phiên. 

(5) Bể lắng 1 (Lắng hoá lý) 

Tại bể lắng 1 sẽ diễn ra quá trình tách bùn hoá lý và nước thải đã xử lý. Phần bùn 

sẽ lắng xuống đáy bể lắng theo cơ chế lắng trọng lực, nước trong sẽ được thu vào máng 

thu nước và tự chảy vào bể thiếu khí. Phần bùn sẽ bơm sang ngăn bể chứa bùn. 

(6) Bể thiếu khí 

Bể thiếu khí có chức năng xử lý Nitơ trong nước nhờ quá trình khử nitrat trong 

môi trường thiếu khí. Tại đây việc khuấy trộn được thực hiện nhờ 04 máy khuấy sẽ 

khuấy trộn giữa bùn hoạt tính tuần hoàn và nước thải, tạo điều kiện tiếp xúc giữa bùn 

hoạt tính và nước thải trong môi trường thiếu khí để xử lý Nitơ. Hỗn hợp nước thải và 

bùn được bơm tuần hoàn từ cuối quá trình hiếu khí về lại bể thiếu khí bằng 04 bơm 

nước thải hoạt động luân phiên để thực hiện quy trình xử lý Nitơ. Nước thải sau qua bể 

thiếu khí sẽ tự chảy sang bể hiếu khí. 

Bể được cấp thêm dinh dưỡng bổ sung cho vi sinh vật bằng bơm nhằm tăng nồng 

độ bùn vi sinh cũng như hiệu quả xử lý vi sinh. 

(7) Bể hiếu khí  

Trong bể hiếu khí, hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có 

vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… Để cung 

cấp dưỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lững cho bùn hoạt tính, 

không khí được cấp vào bể nhờ 03 máy thổi khí hoạt động luân phiên. Nước thải sau 

qua bể hiếu khí sẽ tự chảy sang bể trung gian. Trong bể có đặt 04 bơm tuần hoàn nước 

thải hoạt động luân phiên bơm hỗn hợp nước và bùn tuần hoàn về lại bể thiếu khí. 

(8) Bể trung gian  

Tại bể trung gian có lắp 04 bơm tuần hoàn để tuần hoàn lại lượng bùn về bể hiếu 

khí, phần nước sau bể trung gian tự chảy sang bể phản ứng 2. 

(9) Cụm bể phản ứng 2: Keo tụ – tạo bông  

Tại đây nước thải  được điều chỉnh lên pH 7-8 nhờ dung dịch Xút, được theo dõi 

qua thiết bị đo pH online. Quá trình trung hòa và phản ứng keo tụ – tạo bông được thực 

hiện bằng 03 động cơ khuấy trộn có gắn cánh khuấy. Dung dịch Xút axit, PAC và 

Polymer Anion được châm vào cụm bể trung hòa – keo tụ – tạo bông nhờ 06 bơm định 

lượng hoạt động luân phiên. Nước thải sau bể phản ứng 2 được chảy sang bể lắng 2. 
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(10) Bể lắng 2 

Tại bể lắng 2 sẽ diễn ra quá trình tách bùn hoạt tính và nước thải đã xử lý. Phần bùn sẽ 

lắng xuống đáy bể lắng theo cơ chế lắng trọng lực, nước trong sẽ được thu vào máng thu 

nước và tự chảy vào bể khử trùng. Phần bùn sẽ chảy sang bể chứa bùn sinh học. 

(11) Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng, dung dịch Chlorine được châm vào nhờ 02 bơm định lượng 

hoạt động luân phiên, để tiêu diệt hết các vi sinh gây hại. Nước thải sau xử lý sẽ đạt 

Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT, cột A. 

(12) Xử lý chất thải rắn và bùn  

Rác thải được giữ lại ở giỏ tách rác và lược rác tinh định kỳ được thu gom và 

được vận chuyển xử lý theo quy định. 

Bùn hóa lý từ bể lắng hóa lý, bể xử lý sinh học được đưa vào bể chứa bùn, bùn sẽ 

lắng ở đáy bể, phần nước tách bùn sẽ được dẫn về bể thu gom để xử lý lại. 

Bùn từ bể chứa bùn sẽ được hút trực tiếp vào xe bồn của đơn vị có năng lực, 

không lưu chứa trong kho. 

- Hóa chất sử dụng: NaOH, PAC, PA, PC, Dinh dưỡng, Chlorine, Fe2SO4, 

Xút/Acid. 

- Điểm xả nước thải: Gồm 01 dòng thải. 

Vị trí xả nước thải: Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 104045’, múi chiếu 30) là: (X=2404773; Y=508570). 

Vị trí điểm xả nước thải phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 3, Điều 48, 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP như sau:  

+ Vị trí, cốt hố ga phải bố trí phù hợp để đấu nối với điểm xả nước thải của các 

cơ sở, bảo đảm khả năng thoát nước thải của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung; vị trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom của hệ thống thoát nước khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và đặt bên ngoài phần đất của các cơ sở; 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý bảo đảm kiên cố, chống thấm, 

chống rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây 

dựng hoặc tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

+ Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, có sàn công tác diện tích tối 

thiểu là 01 m2 và có lối đi để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải; 

+ Thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm luôn trong 

điều kiện vận hành bình thường. 

Phương thức xả thải: Tự chảy 

Nước thải sau trạm xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Hồng cách khu vực dự án 300m về phía Đông. 

a.2) Đối với nước thải phát sinh từ các nhà đầu tư thứ cấp 

Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất của các dự án đầu tư trong Cụm công 

nghiệp: Nước thải sinh hoạt của các nhà đầu tư thứ cấp được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, 

sau đó cùng với nước thải công nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn đầu vào của trạm 

XLNT tập trung (QCVN 40:2025/BTNMT – Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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nước thải công nghiệp; Riêng nước thải sản xuất có các thông số kim loại nặng thì các 

thông số kim loại này phải xử lý đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT) thì mới được phép 

đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom chung và Trạm xử lý tập trung của Cụm công 

nghiệp.) tiếp tục hệ thống thu gom về Trạm xử lý tập trung của Cụm công nghiệp để xử 

lý thứ cấp đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Cột A: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

Yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra: Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế đáp ứng 

được các yêu cầu nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT - cột A. 

b) Đối với nước mưa chảy tràn 

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa cho toàn bộ Cụm công nghiệp. 

- Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: giếng thu nước 

mưa, giếng kiểm tra... v..v... theo quy định hiện hành. Cống được nối theo phương pháp 

nối đỉnh. 

- Cụm công nghiệp quy hoạch nên lựa chọn phương án xây dựng hệ thống thoát 

nước riêng hoàn toàn.  

- Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn được thu gom vào các tuyến rãnh BxH = 

800x(800-1000)mm trên hành lang đường giao thông rồi chảy vào rãnh dọc của đường 

nối nút giao IC13. 

- Toàn bộ đất công trình sản xuất công nghiệp, khu đất công trình dịch vụ - điều 

hành, An ninh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, nước thoát theo độ dốc đường 

giao thông, chảy trong rãnh đường giao thông nội bộ Cụm công nghiệp Y Can rồi chảy 

xuống rãnh dọc của đường nối nút giao IC13. 

Khu vực nghiên cứu được chia làm 02 lưu vực thoát nước chính: 

- Lưu vực 1: có diện tích 37,55ha.  

- Lưu vực 2: có diện tích 37,45ha.  

Hệ thống rãnh dọc hai bên đường bằng rãnh hộp. Tổng chiều dài rãnh dọc L= 

8.239m (Trong đó: Rãnh dọc 800 mm dài 6.483 m, rãnh dọc 1.000mm dài 1.756 m). 

Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: Cống qua đường 

tổng chiều dài 60 m, giếng thu 268 cái. 

Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống tự chảy trên độ dốc thiết kế san nền của 

Cụm công nghiệp. Sau khi thoát về hệ thống rãnh dọc của trục chính tuyến đường thì sẽ 

được thoát qua cống ngang đường. 

+ Thực hiện khơi thông hệ thống thoát nước mưa thường xuyên để tránh tình 

trạng ngập úng cho toàn khu. 

+ Nhà đầu tư thứ cấp đầu tư công trình, đưa ra biện pháp phù hợp để tách váng 

dầu trong nước mưa trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực 

Theo bản vẽ thiết kế mặt bằng thoát nước mưa của dự án, toàn bộ nước mưa 

được thu gom vào các các tuyến rãnh dọc theo hành lang đường giao thông và xả ra 

rãnh thoát nước của đường nối nút giao IC13 tại 02 điểm, sau đó theo lưu vực thoát nước 

tự nhiên ra sông Hồng. Mực nước tại đoạn sông Hồng tiếp nhận nước thải tương đối lớn, 

do đó mực nước dâng không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát 

nước của Sông Hồng, không gây ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh. 

Vị trí điểm xả: (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30):  
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+ Điểm xả số 1: X = 2404559; Y = 508706.  

+ Điểm xả số 2: X = 2404524; Y = 508727.  

c) Về công trình xử lý bụi, khí thải  

c.1) Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

- Đảm bảo khoảng cách vệ sinh an toàn môi trường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về quy hoạch xây dựng QCXD 01:2021/BXD. 

- Bảo đảm trồng đủ diện tích cây xanh tập trung, cây xanh cách ly, cây xanh dọc theo 

các tuyến đường giao thông nội bộ của Cụm công nghiệp nhằm tạo hệ thống cây xanh liên 

hoàn, môi trường và cảnh quan đẹp. Diện tích cây xanh của Cụm công nghiệp theo phê duyệt 

là 109.324,5  m2, tỷ lệ 14,58 %. Sử dụng một số loại cây xanh có tác dụng ngăn bụi, khí thải, 

tạo cảnh quan cho khu vực như: cây hoàng nam, cây sao đen,… 

*) Giảm thiểu mùi hôi từ điểm tập kết rác 

- Có kế hoạch thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh, không để chất thải 

rắn tồn đọng qua ngày hôm sau và các thùng chứa chất thải rắn đều có nắp đậy, hợp 

đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương thu gom hàng ngày. 

- Dự án có kế hoạch thu gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị 

phân hủy bởi các thành phần trong môi trường. 

*) Mùi từ trạm xử lý nước thải tập trung 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế. 

- Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát. 

- Xây dựng hệ thống xử lý cách ly với khu vưc̣ nhà điều hành và các phòng ban. 

- Mạng lưới thu gom: Khí thải (mùi) phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 995 m3/ngày đêm được thu gom về hệ thống xử lý khí thải. 

- Công trình, thiết bị xử lý gồm: Quạt hút, tháp hấp thụ. 

+ Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình xử lý mùi từ trạm XLNT tập trung 

Mùi từ trạm XLNT tập trung 

Quạt hút 

 

Tháp hấp thụ  

Ống thoát khí thải 

Môi trường 
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+ Quy trình công nghệ:  

Căn cứ hồ sơ thiết kế Trạm xử lý nước thải của dự án, khí thải (mùi) phát sinh từ 

các bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung (Bao gồm: Bể điều hoà, bể chứa bùn) 

được thu gom theo đường ống PVC D200 về 01 tháp hấp thụ (kích thước: đường kính 

1,5 m x cao 3,0m) đặt tại nhà điều hành của hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng 

của quạt hút 3,7KW (Lưu lượng hút tối đa: 3.000 m3/giờ). Trong thiết bị tháp hấp thụ, 

dòng khí được đưa vào phía dưới và dung dịch hấp thụ xút NaOH được bơm từ bể 

chứa lên trên và phun thành những giọt lỏng kích thước nhỏ trong thiết bị để xử lý khí 

và mùi. Khí sạch theo đường ống PVC D110, cao 5m thoát ra môi trường.  

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi: 

Bảng 3.35. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi 

STT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

1 Tháp hấp thụ 
Vật liệu inox 304,  

Kích thước: DxH: 1,5m x 3,0m 
01 

2 Quạt hút 
Buồng cánh quạt inox304, P=3.7 kw. 

(Lưu lượng hút tối đa: 3.000 m3/giờ). 
01 

3 Hệ thống ống thu chính PVC D200 01 

4 Ống thải PVC D110, cao 5m 01 

Vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải tập chung đảm bảo khoảng cách an toàn về 

môi trường theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây 

dựng (Công trình xử lý nước thải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường tới thửa 

đất hoặc hộ dân gần nhất tối thiểu là 15 m: Bảng 2.22; Bố trí dải cây xanh cách ly 

quanh khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 15m). 

+ Quy chuẩn áp dụng: Khí thải sau hệ thống tháp hấp thụ đảm bảo theo QCVN 

19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B.  

c.2) Đối với các dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp. 

*) Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

- Mỗi doanh nghiệp khi đầu tư kinh doanh, sản xuất trong Cụm công nghiệp sẽ lập 

báo cáo môi trường theo quy định, lắp đặt các hệ thống xử lý thích hợp và cam kết đảm bảo 

chất lượng không khí theo các QCVN và TCVN (QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp). 

- Các nhà máy, xí nghiệp trong Cụm công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về 

môi trường, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bảo đảm thực hiện nguyên tắc chung 

lựa chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm của Cụm công nghiệp đã đặt ra; 

- Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp sẽ được xử lý thông qua các thiết bị lọc đạt tiêu 

chuẩn môi trường trước khi thải vào không khí, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý 

bụi, NOx, SO2 và aldehyt trong khí thải dây chuyền sản xuất, lò hơi, lò sấy… nhằm bảo đảm 

tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanh và môi trường lao động; 

- Tuân thủ tỷ lệ diện tích cây xanh ≥10%, diện tích toàn khu trong từng nhà máy thành 

viên. 

- Các nhà máy kiến nghị thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng 

vi khí hậu trong môi trường sản xuất, đồng thời trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 
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*) Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông, 

vận tải 

- Bố trí các làn đường dẫn vào bãi đỗ xe hợp lý, phương tiện ra vào phải theo quy tắc 

đúng hướng dẫn của người quản lý, xe máy vào bãi đỗ xe phải tắt máy; 

- Thiết kế tăng ma sát tại đường dốc dẫn vào cổng chính của dự án để hạn chế tốc độ 

của các phương tiện ra vào; 

- Thường xuyên quét dọn, phun nước tưới nước mặt đường để giảm thiểu lượng bụi 

phát sinh. Tần suất 1 lần/ngày. 

- Trồng cây xanh là biện pháp hỗ trợ tích cực để vừa giúp lọc không khí và tạo cảnh 

quanh cho khu vực dự án. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiếm không 

khí như hút bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, chắn tiếng ồn… Cây xanh lựa chọn trồng tại 

khu vực Dự án là cây bản địa, dễ dàng thích nghi với điều kiện khí hậu của vùng, có tán lá 

rộng, ít rụng lá... Đoạn giao cắt ngã ba, ngã tư giao với đường ngang không trồng cây để 

không bị hạn chế tầm nhìn xe chạy, tạo độ an toàn trên tuyến. 

- Trồng cây xanh sân vườn và hè đường nội bộ, kết nối hệ thống cây xanh giữa các 

các công trình phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực. 

- Hạn chế tốc độ xe chạy dưới 30 km/h trong các tuyến đường nội bộ; quét dọn và 

tưới đường với tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Hạn chế còi xe khi tham gia giao thông trong khu vực dự án. 

*) Giảm thiểu mùi, khí thải khu vực bếp ăn 

Đối với loại khí thải này, các nhà đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

sau: 

- Thiết kế ống chờ để hút mùi khu vực nhà bếp. 

- Hướng dẫn nhân viên nấu ăn tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ 

sinh môi trường. 

d. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt  

*) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Đối với các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 

+ Nhà đầu tư có trách nhiệm thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

theo quy định. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các nhà máy được phân thành 03 loại như 

sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn 

sinh hoạt khác. 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được được lưu chứa trong các 

bao bì thông thường, bảo đảm có khả năng lưu chứa và không gây ô nhiễm môi trường. 

+ Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng 

trong bao bì có thiết kế dễ buộc, dễ mở, bảo đảm chất thải rắn sinh hoạt không rơi vãi 

và thuận tiện cho việc kiểm tra.  

+ Chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại tại nguồn phát sinh được các đơn vị thu 

gom, vận chuyển đến điểm tập kết của Cụm công nghiệp. Chủ dự án có trách nhiệm ký 

hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý hàng ngày. 
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+ Tự trang bị thiết bị thu gom, lưu giữ trong khuôn viên. 

+ Lập báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt định kỳ hàng năm. 

- Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của công nhân vận hành: Được phân thành 

03 loại như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; 

Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

+ Bố trí các 03 thùng chứa loại 60 lít, phân loại tại nguồn; 

+ Hợp đồng thu gom với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trấn Yên, 

tỉnh Lào Cai thu gom và xử lý hàng ngày. 

*) Chất thải rắn công nghiệp: 

- Đối với các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 

+ Nhà đầu tư thứ cấp có trách nhiệm phân định, phân loại, lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường theo quy định. 

+ Có thiết bị lưu chứa và khu vực lưu chứa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

+ Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng khi đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật hoặc ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

+ Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ. 

- Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

+ Bùn thải từ trạm XLNT tập trung: Bùn từ bể chứa bùn sẽ được hút trực tiếp 

vào xe bồn của đơn vị có năng lực, thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định, 
không lưu chứa trong kho. Chủ dự án đầu tư có trách nhiệm phân định thành phần xác 

định là chất thải nguy hại hay chất thải thông thường để có biện pháp quản lý phù hợp 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nếu là chất thải thông thường thì 

Chủ dự án phải có trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý định kỳ theo 

quy định. Nếu là chất thải nguy hại thì thực hiện quản lý theo quy định về CTNH. 

+ Đối với bùn từ hệ thống cống thoát nước thải, nước mưa hợp đồng với đơn vị 

có đầy đủ chức năng tiến hành nạo vét, thu gom và đem đi xử lý định kỳ 06 tháng/lần. 

+ CTR từ quá trình cắt, tỉa cành cây; CTR từ hoạt động của trạm XLNT, vệ sinh 

đường nội bộ,…: Chủ dự án có trách nhiệm thu gom, lưu giữ và định kỳ hợp đồng vận 

chuyển, xử lý với đơn vị có năng lực. 

*) Chất thải rắn nguy hại: 

- Đối với các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 

+ Tự bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ CTNH trong các bao bì hoặc thiết bị 

lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Thông tư số 

07/2025/BTNMT. 

+ Có biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; tự chịu trách nhiệm về 

việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý. 

+ Hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý  

CTNH phù hợp. 
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+ Phối hợp với chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại để lập chứng 

từ chất thải nguy hại khi chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. Sau thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy 

hại, nếu không nhận được hai liên cuối cùng của chứng từ chất thải nguy hại mà không 

có lý do hợp lý bằng văn bản từ tổ chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hại thì chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại phải báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường 

cấp tỉnh hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp 

luật.  

+ Nhà đầu tư thứ cấp có trách nhiệm báo cáo hàng năm về việc lưu giữ chất thải 

nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định. 

+ Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý 

chất thải nguy hại (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến 

công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định. 

+ Khi chấm dứt hoạt động phát sinh chất thải nguy hại, phải thông báo bằng văn 

bản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong 

thời gian không quá 06 (sáu) tháng. 

+ Chỉ được lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kể từ thời điểm phát 

sinh. Trường hợp lưu giữ quá thời hạn nêu trên do chưa có phương án vận chuyển, xử lý 

khả thi hoặc chưa tìm được cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phù hợp thì 

phải báo cáo định kỳ hằng năm về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với 

cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh bằng văn bản riêng hoặc kết hợp 

trong báo cáo môi trường định kỳ.  

- Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp 

Chủ dự án có trách nhiệm thu gom, lưu giữ và tự ký hợp đồng vận chuyển, xử lý 

với đơn vị có đầy đủ chức năng. Cụ thể: Bố trí 05 thùng dung tích 60 lít đặt tại khu vực 

có mái che để thu gom và lưu chứa từng loại CTNH phát sinh; trong khu lưu giữ bố trí 

cát và thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT và Thông tư số 07/2025/BTNMT. 

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a) Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp  

*) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động 

- Bảo đảm trồng đủ diện tích cây xanh tập trung, cây xanh cách ly, cây xanh dọc 

theo các tuyến đường giao thông nội bộ của Cụm công nghiệp nhằm tạo hệ thống cây 

xanh liên hoàn, môi trường và cảnh quan đẹp, chắn tiếng ồn… 

- Trạm XLNT tập trung được trang bị các loại thiết bị mới, tốt, hiện đại, tránh 

gây ồn. 

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết, thường kỳ cho dầu bôi trơn và thay những chi tiết hỏng. 

- Đối với công nhân trực tiếp vận hành tại nơi ô nhiễm tiếng ồn: 

+ Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác 

đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình. 

+ Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động để hạn chế những tác 

hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, bịt tai… 

b) Đối với các dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 



128 

 

*) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động 

- Thực hiện hiện đại hóa thiết bị sản xuất: Các dây chuyền công nghệ của các nhà 

máy trong Cụm công nghiệp sẽ được trang bị các loại thiết bị mới, tốt, hiện đại, tránh 

gây ồn. 

- Thiết kế các bộ phận giảm âm tại các máy móc có khả năng gây ồn 

+ Gắn vào đầu ra của máy phát điện thiết bị giảm âm hoặc bố trí trong buồng tiêu 

âm để hút tiếng ồn của dòng khí đối với ống thải hoặc quạt giải nhiệt của máy phát điện. 

+ Lắp đệm chống ồn cho chân quạt, máy nén khí cũng như các máy dập, nghiền, 

khuấy trộn (nếu có). 

 + Bịt kín các khu vực gây ồn bằng tường gạch 100mm, trần ván ép 10 mm giữa 

đệm bông thủy tinh, trấu, xơ dừa, cát khô… và làm trần bằng một lớp ván ép 10mm. 

+ Nếu có thể cách ly hợp lý các nguồn gây ồn ra vị trí riêng biệt. Đúc móng máy 

đủ khối lượng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh 

rung theo mặt nền. 

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết, thường kỳ cho dầu bôi trơn và thay những chi tiết hỏng. 

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất tại nơi ô nhiễm tiếng ồn: 

+ Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác 

đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình. 

+ Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động để hạn chế những tác 

hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, bịt tai… 

- Đổi hướng âm thanh: Xây dựng các tấm chắn với tác dụng đổi hướng của âm 

như các tương bao quanh nhà máy, khu dân cư. Hình dạng chiều cao của tường chắn 

thiết kế dựa theo địa hình của khu vực bảo vệ. Ngoài ra thực hiện trồng cây xung quanh 

nhà xưởng cũng là một biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đáng kể. 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy và trong khuôn viên toàn Cụm 

công nghiệp. 

- Bố trí hệ thống thông gió tại các nhà máy, đảm bảo nhiệt độ trong nhà xưởng 

phù hợp cho người lao động. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động tới giao thông 

- Lắp đặt các biển báo được thiết kế theo đúng quy định. Vật liệu các biển báo 

hiệu dùng tôn và sơn phản quang. 

- Thường xuyên, tuyên truyền phổ biến cho người dân gần khu vực dự án về tình 

trạng giao thông và những tai nạn giao thông có thể xảy ra đặc biệt là với các điểm giao 

cắt của các tuyến đường trong và ngoài cụm công nghiệp. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội và an ninh, 

trật tự 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động (khẩu trang, kính, nút tai, 

găng tay). 

- Khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp cho công nhân. 

- Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao gắn kết công nhân và người dân. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho công nhân. 
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- Tăng cường công tác quản lý xã hội, ngăn ngừa tệ nạn phát sinh. 

- Phối hợp với UBND các xã đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khu vực. 

3.2.2.3. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Đối với hoạt động quản lý, vận hành Cụm công nghiệp  

a.1) Sự cố đối với trạm xử lý nước thải 

*) Biện pháp giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+  Dụng cụ, thiết bị chứa hóa chất được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; 

+ Hóa chất được tập kết tại khu vực riêng biệt của nhà kho chứa chứa nguyên 

liệu, sản phẩm đảm bảo cách xa khu dân cư, và khu vực nguồn nước; 

+ Nhân viên sử dụng và vận hành hóa chất cần được đào tạo về cách sử dụng hóa 

chất đúng cách, các biện pháp an toàn, cách xử lý các tình huống khẩn cấp và đối phó 

với sự cố rò rỉ hóa chất. 

+ Sử dụng thiết bị an toàn, như bình chữa cháy, kính bảo vệ, bộ hút khí độc, găng 

tay, mặt nạ và quần áo bảo hộ để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng hóa chất. 

+ Quá trình sản xuất cần được điều khiển và giám sát chặt chẽ để đảm bảo các 

quy trình sản xuất đúng cách và tránh các sự cố rò rỉ hóa chất. 

+ Lập kế hoạch khẩn cấp: Nếu xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất, cần có kế hoạch khẩn 

cấp để đối phó với tình huống đó. Kế hoạch này nên được chuẩn bị trước và được đào 

tạo cho nhân viên để họ biết cách xử lý các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, cần phải có 

kế hoạch dự phòng và sao lưu để đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn của quá trình 

sản xuất. 

- Khi xả ra sự cố thực hiện các biện pháp sau: 

+ Thông báo đến cơ quan chức năng tùy vào mức độ sự cố và tuân thủ theo 

hướng dẫn; 

+ Mặc trang phục bảo hộ lao động trước khi đến gần khu vực. Nếu tình trạng đổ 

tràn cho phép hành động một cách an toàn, nhân viên vận chuyển có thể tìm cách đào 

quanh khu vực, đặt một lớp bằng nhựa để thu gom chất thải chảy tràn hay thấm hút vào 

vật liệu thấm và sau đó được thu gom mang về xử lý. Không nên xử lý chất thải ở nơi 

có nguy cơ rủi ro cao. 

+ Thu gom vật liệu thấm hút cho vào phuy chứa mang về xử lý; 

+ Dựng biển cảnh báo cho mọi người tránh xa khu vực; 

+ Ban quản lý Cụm công nghiệp kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm khu vực xảy 

ra sự cố.  

+ Báo cáo lãnh đạo về tình hình sự cố và báo cáo đến cơ quan chức năng. 

*) Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ 

thống xử lý nước thải 

- Biện pháp phòng ngừa đối với hệ thống xử lý nước thải  

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã hướng dẫn; thường xuyên vận 

hành và bảo trì các máy móc, thiết bị trong hệ thống theo hướng dẫn của nhà cung cấp;  
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+ Có cán bộ kỹ thuật hàng ngày kiểm tra vận hành các thiết bị trong hệ thống xử 

lý bụi, nước thải; che chắn bể lắng khi thời tiết mưa bão kéo dài nhiều ngày.  

+ Giám sát chất lượng nước thải: Nên đảm bảo việc giám sát chất lượng chất thải 

định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về chất lượng nước thải và kịp thời xử lý để tránh 

các sự cố xảy ra.  

+ Công nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến xử lý nước thải cần được đào 

tạo đầy đủ các biện pháp phòng ngừa sự cố và cách xử lý sự cố khi xảy ra. 

+ Để tránh việc nước thải xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường, cần thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường, bao gồm: thu gom và xử lý các chất thải đúng cách, giữ 

vệ sinh hệ thống xử lý nước thải, khí thải và đảm bảo không xảy ra rò rỉ chất thải. 

+ Công ty sẽ yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp dừng hoạt động sản xuất để khắc 

phục sự cố; chỉ hoạt động trở lại khi sự cố được khắc phục hoàn toàn. 

+ Yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp xử lý nước thải đảm bảo đạt Cột B QCVN 

40:2025/BTNMT trước khi đấu nối về trạm XLNT tập trung. 

- Công trình, biện pháp ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải: 

Hệ thống xử lý nước thải tại dự án được thiết kế luôn có phương án, thiết bị đề 

phòng sự cố môi trường như sau: 

+ Sự cố đối với thiết bị điện: Hệ thống được thiết kế với các bơm dự phòng, thiết 

bị điện đều thiết kế 1 chạy, 1 nghỉ để đề phòng sự cố. 

+ Ngoài các những giải pháp ứng phó sự cố như đã nêu trên, còn dự phòng thêm 

giải pháp sử dụng túi chứa nước thải sự cố khi thời gian khắc phục khéo dài. Túi chứa 

nước thải sự cố, ống mềm đấu nối... được chuẩn bị sẵn sàng, đặt trong nhà điều hành 

của hệ thống XLNT. 

Công trình ứng phó khi trạm XLNT gặp sự cố:  

Khi trạm XLNT xảy ra sự cố hoặc trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng… thiết bị 

không hoạt được và không thể cấp nước từ bể gom vào bể xử lý. Hồ sự cố có chức năng 

chứa tạm thời nguồn nước thải này. Sau khi hệ thống được cải tạo, bảo dưỡng xong thì 

mở van xả nước thải dự trữ trong hồ về xử lý lại. 

Hồ sự cố được bố trí gần trạm XLNT tập trung, thể tích 1.000 m3 (Kích thước dài 

x rộng x sâu=20m x 20m x 2,5m). Hồ được đào trên nền đất tự nhiên, đáy hồ được lót 

bằng bạt HDPE, mái ta luy. Trong hồ có bố trí lắp  02 bơm chìm nước thải lưu lượng 

Q= 50 m3/giờ, P= 2.2 kw.  

Quy trình vận hành khi xảy ra sự cố: 

+ Khi sự cố chưa được khắc phục, nước thải từ trạm XLNT sẽ được bơm ra hồ sự 

cố có thể tích 1.000 m3, thời gian lưu nước tại hồ là 1 ngày. 

+ Tiến hành khắc phục sự cố. Tùy vào nguyên nhân gây ra sự cố như hỏng bơm, 

vỡ đường ống, hỏng thiết bị cấp khí,.. để đưa ra phương án xử lý kịp thời như vận hành 

bơm dự phòng, thiết bị dự phòng, thay thế thiết bị mới, sửa chữa. Thời gian khắc phục 

sự cố không quá ngày 1 ngày. 

+ Nếu sau thời gian trên không tiến hành khắc phục được sự cố, Công ty sẽ thuê 

đơn vị có năng lực đến hút nước thải để xử lý theo quy định, không thải ra môi trường. 

Đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan ban ngành địa phương để phối hợp cùng đưa 
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ra biện pháp ứng phó. Yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp dừng hoạt động sản xuất để khắc 

phục sự cố; chỉ hoạt động trở lại khi sự cố được khắc phục hoàn toàn. 

+ Sau khi khắc phục xong sự cố của trạm XLNT, đơn vị vận hành sẽ tiến hành 

bơm toàn bộ nước lưu chứa tại hồ sự cố về bể điều hòa của trạm XLNT để tiến hành xử 

lý đảm bảo tiêu chuẩn xả thải trước khi thải ra môi trường. Cam kết không xả nước thải 

khi chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn ra ngoài môi trường. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, ngập úng, sạt lở, bồi lắng 

- Giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, ngập úng: 

+ Tăng cường cập nhật và theo dõi các diễn biến về thời tiết để có biện pháp ứng 

phó phù hợp. 

+ Hạn chế những ảnh hưởng từ thiên tai, các hạng mục công trình thi công đúng 

kỹ thuật và quy trình xây dựng. 

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống thu gom, thoát nước, đảm bảo khả 

năng tiêu thoát tốt. 

+ Xây dựng phương án phòng chống mưa lũ, thiên tai trước mùa mưa bão. 

+ Hạ thấp mức nước ngầm bằng các ống thoát. 

+ Phục hồi lớp phủ thực vật. 

+ Làm đường thoát lũ khẩn cấp: Đảm bảo khi lũ vượt thiết kế thì nước vẫn có 

đường thoát, tránh dồn áp lực vào hệ thống thủy lợi và ruộng lúa. 

- Giảm thiểu tác động sạt lở, bồi lắng: 

+ Gia cố taluy, bờ mương, sườn dốc bằng kè bê tông hoặc tường chắn để chống 

xói lở khi mưa lớn. 

+ Kiểm soát và khống chế đất đá thải trên mái ta luy tràn xuống rãnh thoát nước. 

+ Bố trí hố ga lắng cặn trên tuyến thu gom, thoát nước mưa, nước thải. 

+ Lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước. 

*) Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với đường ống cấp – thoát nước, hệ thống điện 

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố của hệ thống cấp thoát nước 

bao gồm: 

+ Thiết kế, bố trí đường ống theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN, QCVN), có tính 

toán áp lực và lưu lượng để tránh quá tải. 

+ Sử dụng vật liệu ống đạt chuẩn, chống ăn mòn. 

+ Đường ống ngầm phải chôn sâu, có lớp bảo vệ (cát, bê tông, ống lồng), tránh 

tác động cơ học. 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống thoát nước, tránh gây tắc nghẽn, ứ đọng. 

+ Lắp đặt van chặn, van một chiều, đồng hồ áp lực tại các vị trí trọng yếu để dễ 

dàng cô lập sự cố rò rỉ, vỡ ống. Có hố ga, cửa thăm tại các điểm nút để dễ kiểm tra và 

thông rửa. 

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ: Súc rửa đường ống, kiểm tra mối nối, test áp lực. 
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+ Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục kịp 

thời không để nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. 

Trường hợp sự cố xảy ra trong điều kiện địa chất mưa lớn, áp dụng bổ sung một 

số biện pháp sau: 

+ Tách biệt hệ thống thoát nước mưa và nước thải (nếu chưa thì cần bổ sung cửa 

phai, van một chiều chống tràn ngược). 

+ Lắp đặt máy bơm dã chiến, trạm bơm dự phòng để bơm thoát nước nhanh ra 

ngoài khu vực ngập. 

+ Dùng tấm chắn, bao cát để ngăn nước tràn vào khu vực bể chứa, hố ga. 

+ Khi phát hiện rò rỉ đường ống thải: Cô lập đoạn ống, khoanh vùng ngập, hút và 

vận chuyển nước thải về trạm xử lý. 

- Đối với hệ thống cấp điện, áp dụng các biện pháp sau: 

+ Dây dẫn, tủ điện, aptomat, cầu chì phải đạt tiêu chuẩn, có khả năng chịu tải phù hợp. 

+ Lắp đặt thiết bị chống giật, chống rò rỉ điện, tiếp địa an toàn tại các vị trí cần thiết. 

+ Hệ thống điện chiếu sáng, động lực, máy móc được bố trí đường dây riêng, 

tránh quá tải. 

+ Kiểm tra định kỳ tình trạng dây dẫn, tủ điện, ổ cắm, thiết bị điện. Đào tạo nhân 

viên về quy trình an toàn điện, xử lý sự cố chập cháy. 

+ Trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động (sprinkler, bình CO₂, bột khô) 

tại khu vực có nguy cơ cao. 

+ Không để đường điện đi chung với đường ống nước, hoặc nếu có thì phải cách 

ly, chống ẩm. 

+ Lắp đặt cảm biến nhiệt, cảm biến khói ở tủ điện trung tâm. 

+ Có quy trình ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố điện: cắt cầu dao, sơ tán, thông 

báo PCCC. 

Trường hợp sự cố xảy ra trong điều kiện địa chất mưa lớn, áp dụng bổ sung một 

số biện pháp sau: 

+ Ngắt nguồn điện khẩn cấp tại khu vực ngập, chỉ duy trì hệ thống quan trọng 

(qua máy phát, UPS an toàn). 

+ Lắp đặt tủ điện, ổ cắm ở vị trí cao (trên mức ngập dự kiến tối thiểu 0,5–1 m). 

+ Sử dụng thiết bị chống giật (ELCB/RCD) để tự động cắt điện khi có dòng rò. 

+ Khi buộc phải làm việc trong vùng ngập: chỉ sử dụng thiết bị điện cách ly, hạ 

áp, chống nước và phải có cán bộ an toàn điện giám sát. 

+ Sau ngập: kiểm tra, sấy khô, đo cách điện thiết bị trước khi đóng điện trở lại. 

*) Biện pháp bảo trì đối với hệ thống hạ tầng, kỹ thuật của Cụm công nghiệp 

Lập nhật ký bảo trì, bảo dưỡng, phân công trách nhiệm rõ ràng (Ban quản lý cụm 

CN – Nhà thầu bảo trì). 

Kết hợp quan trắc môi trường định kỳ (nước thải, khí thải, tiếng ồn) để điều 

chỉnh kế hoạch bảo trì. 
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Thực hiện báo cáo tổng kết hàng năm về tình trạng hạ tầng và kế hoạch nâng cấp. 

Biện pháp cụ thể: 

Bảng 3.36. Lộ trình bảo trì hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

STT 
Hạng 

mục 
Tần suất Nội dung công việc 

Đơn vị phụ 

trách 

1 
Hệ thống 

cấp nước 

Hàng ngày 
Kiểm tra áp lực, rò rỉ, chất 

lượng nước 

Ban quản lý + 

Đơn vị cấp 

nước 

Hàng tuần Xúc rửa cặn bể chứa, van xả Ban quản lý  

Hàng quý 
Kiểm định đồng hồ, súc rửa 

đường ống chính 

Đơn vị cấp 

nước 

Hàng năm 

Bảo dưỡng máy bơm, thay thế 

ống/van, kiểm định chất lượng 

nước 

Ban quản lý  + 

Đơn vị cấp 

nước 

2 

Hệ thống 

thoát 

nước 

Hàng ngày 
Kiểm tra hố ga, song chắn rác, 

bể tách dầu mỡ 
Ban quản lý   

Hàng tuần Vệ sinh hố ga, cửa xả Ban quản lý  

Hàng tháng 
Kiểm tra tuyến cống, đo lưu 

lượng xả 
Ban quản lý  

Hàng quý 
Súc rửa đường ống, kiểm tra 

chống thấm bể chứa 
Ban quản lý 

Hàng năm 
Nạo vét cống chính, đánh giá 

hiệu quả xử lý nước thải 
Ban quản lý   

3 
Hệ thống 

điện 

Hàng ngày 
Theo dõi điện áp, tần số, nhiệt 

độ tủ điện 

Ban quản lý  + 

Điện lực 

Hàng tuần 
Kiểm tra cầu dao, aptomat, vệ 

sinh tủ điện 
Ban quản lý  

Hàng tháng 
Thử thiết bị bảo vệ, đo điện trở 

nối đất 

Ban quản lý  + 

Điện lực 

Hàng quý 
Kiểm tra cách điện dây, bảo 

dưỡng máy phát dự phòng 
Ban quản lý  

Hàng năm 
Thí nghiệm hệ thống điện, thay 

thế dây dẫn 

Ban quản lý  + 

Điện lực 

4 

Đường 

giao 

thông nội 

bộ 

Hàng tuần 
Kiểm tra mặt đường, nắp hố ga, 

biển báo 
Ban quản lý  

Hàng quý 
Sửa chữa ổ gà, khe nứt, sơn kẻ 

vạch 
Ban quản lý  

Hàng năm 
Đánh giá tổng thể, trải nhựa/bê 

tông lại nếu xuống cấp >30% 
Ban quản lý  

5 
Chiếu 

sáng – 
Hàng tuần 

Kiểm tra đèn đường, bóng 

hỏng, cắt tỉa cây 
Ban quản lý  



134 

 

STT 
Hạng 

mục 
Tần suất Nội dung công việc 

Đơn vị phụ 

trách 

cây xanh 
Hàng tháng 

Vệ sinh chóa đèn, thay bóng 

hỏng 
Ban quản lý  

Hàng năm 
Thay thế đèn LED, bảo dưỡng 

hệ thống chiếu sáng 
Ban quản lý  

6 
Hệ thống 

PCCC 

Hàng tuần 
Kiểm tra bình chữa cháy, trụ 

cứu hỏa 

Ban quản lý  + 

Đội PCCC 

Hàng tháng 
Thử bơm chữa cháy, kiểm tra 

báo cháy 
Ban quản lý  

Hàng quý 
Diễn tập PCCC, bổ sung trang 

thiết bị 

Ban quản lý  + 

Cảnh sát PCCC 

Hàng năm Kiểm định hệ thống PCCC 
Ban quản lý  + 

Cảnh sát PCCC 

a.2) Sự cố cháy nổ 

Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống điện, máy móc, thiết bị sản xuất. 

Trang bị cầu dao, aptomat, dây dẫn đạt tiêu chuẩn chịu tải. 

Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy 

ngoài nhà. 

Trang bị bình chữa cháy xách tay, tủ cứu hỏa tại các vị trí trọng điểm. Đảm bảo 

lối thoát hiểm, biển chỉ dẫn rõ ràng. 

Ban hành nội quy PCCC, huấn luyện, tập huấn an toàn PCCC cho toàn bộ công 

nhân viên. 

Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện theo đúng quy chuẩn PCCC. Cụ thể: 

- Chiều rộng của mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 m cho mỗi làn xe. Chiều 

cao của khoảng không tính từ mặt đường lên phía trên không được nhỏ hơn 4,5 m; 

- Mặt đường đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế 

và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn cứu hộ nơi xây dựng công trình. Tải trọng của khu vực giành cho xe chữa cháy 

tại tất các điểm như đất nền, đảm bảo chịu được tại trọng đến 30 tấn. 

- Đường cụt dùng cho một làn xe không được dài quá 150 m, bố trí các bãi quay 

xe theo các quy định 

- Việc cấp nước và tạo áp cho hệ thống chữa cháy cho toàn bộ công trình bằng tổ 

hợp bơm cấu tạo như sau: 

+ 01 máy bơm chữa cháy động cơ điện thường trực. 

+ 01 máy bơm chữa cháy động cơ Diesel dự phòng. 

+ 01 máy bơm bù áp nhằm duy trì áp lực cho mạng đường ống (Chi tiết được thể 

hiện trên bản vẽ thiết kế) 

- Xây dựng bể chứa nước chữa cháy. 
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- Hệ thống báo cháy tự động với những thiết bị hiện đại được sản xuất đảm bảo 

độ tin cậy, chính xác cao, phát hiện cháy nhanh chóng để kịp thời chữa cháy có hiệu 

quả. 

- Hệ thống chữa cháy được thiết kế đồng bộ, có hệ chữa cháy chủ đạo bằng nước 

và hệ phụ trợ là bình bột chữa cháy có nhãn. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 

luôn sẵn sàng chữa cháy. Khi đám cháy mới phát sinh cháy nhỏ thì có thể đựng phương 

tiện chữa cháy ban đầu là các bình chữa cháy để dập tắt. 

b) Đối với dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 

*) Biêṇ pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Tất cả các nơi có xăng dầu, kho vật liệu đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định về phòng chống cháy nổ đã được nhà nước an hành. 

- Trước khi vào sản xuất các cán bộ công nhân viên được tập huấn về an toàn 

PCCC, sử dụng thuần thục các thiết bị PCCC tại chỗ. 

- Bố trí lực lượng PCCC chuyên trách sử dụng các phương tiện PCCC công cộng 

khi có sự cố cháy lớn xảy ra. Bố trí hệ thông tin liên lạc với cơ quan PCCC địa phương. 

-  Mỗi xưởng sản xuất sẽ có các trang thiết bị phòng, chống cháy nổ nhằm chữa 

kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

-  Cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

-  Trong các khu sản xuất, kho nguyên liệu và kho thành phẩm sẽ phải lắp đặt hệ 

thống báo cháy, báo khói, hệ thống thông tin, báo động. Các phương tiện phòng chữa cháy 

phải được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng. 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang 

bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện. 

-  Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa hàng hóa nhiên 

liệu, bố trí hệ thống chống cháy nổ tại xung quanh khu vực nhà máy. 

*) Biện pháp giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+  Dụng cụ, thiết bị chứa hóa chất được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; 

+ Hóa chất được tập kết tại khu vực riêng biệt của nhà kho chứa chứa nguyên 

liệu, sản phẩm đảm bảo cách xa khu dân cư, và khu vực nguồn nước; 

+ Nhân viên sản xuất, sử dụng và vận hành hóa chất cần được đào tạo về cách sử 

dụng hóa chất đúng cách, các biện pháp an toàn, cách xử lý các tình huống khẩn cấp và 

đối phó với sự cố rò rỉ hóa chất. 

+ Sử dụng thiết bị an toàn, như bình chữa cháy, kính bảo vệ, bộ hút khí độc, găng 

tay, mặt nạ và quần áo bảo hộ để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng hóa chất. 

+ Quá trình sản xuất cần được điều khiển và giám sát chặt chẽ để đảm bảo các 

quy trình sản xuất đúng cách và tránh các sự cố rò rỉ hóa chất. 

+ Lập kế hoạch khẩn cấp: Nếu xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất, cần có kế hoạch khẩn 

cấp để đối phó với tình huống đó. Kế hoạch này nên được chuẩn bị trước và được đào 

tạo cho nhân viên để họ biết cách xử lý các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, cần phải có 

kế hoạch dự phòng và sao lưu để đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn của quá trình 

sản xuất. 
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- Khi xảy ra sự cố thực hiện các biện pháp sau: 

+ Thông báo đến cơ quan chức năng tùy vào mức độ sự cố và tuân thủ theo 

hướng dẫn; 

+ Mặc trang phục bảo hộ lao động trước khi đến gần khu vực. Nếu tình trạng đổ 

tràn cho phép hành động một cách an toàn, nhân viên vận chuyển có thể tìm cách đào 

quanh khu vực, đặt một lớp bằng nhựa để thu gom chất thải chảy tràn hay thấm hút vào 

vật liệu thấm và sau đó được thu gom mang về xử lý. Không nên xử lý chất thải ở nơi 

có nguy cơ rủi ro cao. 

+ Thu gom vật liệu thấm hút cho vào phuy chứa mang về xử lý; 

+ Dựng biển cảnh báo cho mọi người tránh xa khu vực; 

+ Ban quản lý Cụm công nghiệp kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm khu vực xảy 

ra sự cố.  

+ Báo cáo lãnh đạo về tình hình sự cố và báo cáo đến cơ quan chức năng. 

*) Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Bố trí các thiết bị trong Nhà máy phải phù hợp để các yếu tố nguy hiểm do cháy 

nổ tạo nên ít ảnh hưởng đến người làm việc; 

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của công nhân; 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc tại nhà máy 

như mũ bảo hộ, găng tay cao su, khẩu trang, đồ bảo hộ chống nóng, thiết bị chống ồn 

cho các công nhân; 

- Đảm bảo các điều kiện môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định 

nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; 

- Công nhân chỉ được vận hành máy, thiết bị theo đúng trình tự đã được hướng 

dẫn thực hiện theo quy định của Công ty. 

- Không được sử dụng, sửa chữa thiết bị khi chưa được huấn luyện về an toàn lao 

động và quy trình vận hành máy móc thiết bị đó. 

- Phải báo cáo ngay cho trưởng bộ phận khi máy, thiết bị có sự cố hoặc nghi ngờ 

sự cố. 

- Nơi làm việc phải được ngăn nắp, không được để dụng cụ, dây điện, vật tư, phế 

liệu, phương tiện gây cản trở các hoạt động và đi lại. 

*) Biện pháp phòng chống dịch bệnh tại Cụm công nghiệp 

Để hạn chế dịch bệnh trong Cụm công nghiệp, chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền ý thức của công nhân làm việc tại Cụm công nghiệp phải đảm bảo 

vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. 

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường 

tại các nhà máy. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp tối thiểu 1 lần/năm khám sức khỏe định kỳ cho công 

nhân. 

- Yêu cầu các nhà máy đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cung cấp suất ăn cho 

công nhân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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- Khi phát hiện có dịch bệnh, phải báo ngay cho ban quản lý Cụm công nghiệp 

biết và phối hợp xử lý, không được che dấu.  

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; kế hoạch xây lắp các 

công trình bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường của Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.37. Danh mục, kế hoạch xây lắp và dự toán kinh phí của các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Các hoạt động 
Công triǹh xử lý môi 

trường 

Kinh phí xây 

dựng/lắp đặt 

Cơ quan 

thực hiện 

I. Giai đoạn chuẩn bi ̣ thi công 

1 
Nước thải sinh 

hoaṭ 
Thuê 04 nhà vê ̣sinh di đôṇg 24.000.000 đồng 

Nhà thầu 

xây dựng 

2 

- Nước thải thi 

công xây dựng  

- Nước mưa chảy 

tràn 

- Bố trí hố lắng sơ bộ 02 ngăn 

(kích thước mỗi ngăn là 3m x 

2m x 1m).  

- Bố trí rãnh thoát nước mưa 

tại khu vực thi công, bố trí các 

hố ga lắng cặn. 

20.000.000 đồng 
Nhà thầu 

xây dựng 

3 Bụi, khí thải 
Tưới nước giảm bụi 2 

lần/ngày 
6.000.000 đồng 

Nhà thầu 

xây dựng 

4 
Chất thải rắn sinh 

hoaṭ 

03 Thùng chất thải rắn sinh 

hoaṭ 240 lít 
2.000.000 đồng 

Nhà thầu 

xây dựng 

5 CTNH 
Nhà chứa CTNH tạm thời 15 

m2, thùng phuy có lắp đậy 
12.000.000 đồng 

Nhà thầu 

xây dựng 

6 

Chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất 

trồng lúa 

 

Chi phí nộp tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa 

2.523.200.000 

đồng 
Chủ đầu tư 

7 

Chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất 

rừng 

Chi phí nộp tiền vào Quỹ bảo 

vệ và Phát triển rừng  3.009.840.984  

đồng 
Chủ đầu tư 

II. Giai đoạn vận hành 

1 
Nước mưa chảy 

tràn  

Hệ thống thoát nước (rãnh 

dọc, rãnh kỹ thuật) 

5.500.000.000 

đồng 

Chủ đầu tư 

2 Nước thải  

Hệ thống đường ống thu 

gom, thoát nước thải 
500.000.000 đồng 

Chủ đầu tư 

Trạm XLNT dung tích 995 

m3/ngày (Đã bảo gồm hệ 

thống xử lý mùi). 

20.000.000.000 

đồng 

Chủ đầu tư 

Bể tự hoại 3 ngăn khu nhà 

điều hành  
15.000.000 đồng 

Chủ đầu tư 
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STT Các hoạt động 
Công triǹh xử lý môi 

trường 

Kinh phí xây 

dựng/lắp đặt 

Cơ quan 

thực hiện 

Bể sự cố dung tích 1.000 m3 800.000.000 đồng 
Chủ đầu tư 

3 
Chất thải rắn sinh 

hoaṭ 

Thùng chứa rác thải sinh hoạt 

khu nhà điều hành 
2.000.000 đồng 

Chủ đầu tư 

4 CTNH 
Thùng chứa CTNH, thiết bị 

phòng cháy 
10.000.000 đồng 

Chủ đầu tư 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

* Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ dự án sẽ giao cho nhà thầu thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau: 

Các nhà thầu sẽ thực hiện các hạng mục công trình và trực tiếp điều hành các 

hoạt động trong giai đoạn xây dựng.  

Đối với các công trình bảo vệ môi trường: Nhà vệ sinh di động, thùng chứa rác 

thải, khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời, tưới nước giảm bụi,… do nhà thầu xây 

dựng trang bị và thực hiện. 

Trong quá trình thi công xây dựng: Chủ đầu tư dự án sẽ thực hiện (hoặc phối hợp 

với đơn vị tư vấn thiết kế ) giám sát quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp 

luật về các mặt: Chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường 

của từng hạng mục công trình và toàn bộ Dự án.  

* Trong giai đoạn vận hành 

- Việc quản lý, triển khai dự án cũng như điều hành và quản lý sau khi dự án 

hoàn thành do Công ty Cổ Phần luyện kim hóa chất Tây Bắc thực hiện. Việc quản lý, 

vận hành tuân thủ theo quy định tại Điều 52 Luật BVMT 2020, cụ thể: 

+ Cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 

Điều 51 của Luật BVMT. 

+ Đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 

cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

+ Không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất dự án đầu tư có phát sinh nước thải 

trong cụm công nghiệp khi chưa có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập 

trung; 

+ Thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong cụm công nghiệp vào hệ thống 

thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; 

+ Bố trí ít nhất một nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên 

ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm; 

+ Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện 

hoạt động bảo vệ môi trường; phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; 

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường đối với chủ dự 

án đầu tư, cơ sở khi đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp; 
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+ Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân 

và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; 

+ Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phù hợp với yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

+ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp gửi cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, cơ quan cấp giấy phép môi trường và Ủy 

ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; 

+ Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các yêu cầu theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP): 

+ Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được bố trí phù hợp với các loại hình đầu 

tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, bảo đảm giảm 

thiểu tác động xấu đối với môi trường xung quanh và phải được xây dựng, hoàn thành 

trước khi các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công 

nghiệp đi vào hoạt động. 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa phải bảo đảm các yêu cầu sau: Tách 

riêng hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thu gom, thoát nước thải; Phải có hố ga 

lắng cặn, tách váng dầu trước khi xả vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực; 

Thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm luôn trong điều 

kiện vận hành bình thường. 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý phải bảo đảm các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường; 

+ Thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm luôn trong 

điều kiện vận hành bình thường.  

+ Hệ thống xử lý nước thải tập trung phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường; 

+ Có công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định 

của pháp luật. 

- Việc quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường dự án cụ thể như sau: 

+ Liên hệ với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận để ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác 

thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh, vận hành hạ tầng kỹ thuật cấp nước, cấp điện, 

xử lý nước thải,… của Cụm công nghiệp Y Can. 

+ Bố trí cán bộ, phương tiện tưới nước, rửa đường khu vực dự án; tưới cây xanh, 

chăm sóc cây xanh khu vực dự án. 

+ Vận hành hạ tầng và bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng cấp điện, cấp nước, 

chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải,… khi có sự cố. 

+ Quản lý các nhà đầu tư thứ cấp vào thi công xây dựng các hạng mục công trình 

nhà máy, xí nghiệp. Yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp phải tuân thủ quy hoạch, đấu nối hạ 

tầng với dự án, tự thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường do quá trình xây dựng các 

hạng mục công trình gây ra. 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo ĐTM của dự án  đã nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ các tác động môi 

trường, các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự 

án. 

Các thông tin, số liệu của dự án do chủ đầu tư là Công ty Cổ Phần luyện kim hóa 

chất Tây Bắc cung cấp. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được xây dựng dựa trên các 

phương pháp ĐTM đang được áp dụng phổ biến hiện nay và dựa trên các tài liệu, số 

liệu có độ tin cậy cao. 

Các đánh giá về các tác động môi trường tại khu vực dự án vừa có tính chính 

xác, cụ thể và độ tin cậy cao vừa khái quát được các tác động. 

Phần đánh giá về nguồn gây tác động đã nêu được những nguồn gây tác động 

trong giai đoạn hoạt động của dự án. Phần này đã liệt kê một cách chi tiết các nguồn gây 

tác động có liên quan đến chất thải và các nguồn gây tác động không liên quan đến chất 

thải, định lượng, cụ thể hóa từng nguồn phát thải và so sánh, đối chiếu với các tiêu 

chuẩn và quy chuẩn hiện hành.  

Phần đánh giá về các tác động đã cụ thể hoá về mức độ, quy mô cho từng nguồn 

gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Phần này cũng đi sâu đánh giá tác động giai 

đoạn hoạt động của dự án. Đã tính toán cụ thể và đánh giá chi tiết về những tác động sẽ 

xảy đến đối với môi trường đất, nước, không khí, sức khỏe cộng đồng,... 

Phần dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra đã dự báo được một 

số các sự cố, hiện tượng có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động. 

* Về các tài liệu sử dụng trong ĐTM: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ các tư 

liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 

đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường đại học như Đại 

học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc,… Các tài liệu, dữ liệu 

thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực dự án được các nhà khoa học, cơ quan 

chính quyền theo dõi, tính toán đo đạc rất cụ thể nên kết quả là đáng tin cậy. 

* Về nội dung của ĐTM: 

- Quá trình lâp̣ báo cáo ĐTM được thưc̣ hiêṇ theo đúng hướng dẫn taị Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro về 

sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án. 
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CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Bảng 4. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các tác động 

môi trường  

Các hoạt động  

của dự án 

Các công trình, biện pháp 

 bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

Thi công,  

xây dựng  
Nước thải 

- Sinh hoạt của 

công nhân. 

- Nước mưa chảy 

tràn 

- Nước thải từ quá 

trình xây dựng. 

- Nước thải sinh hoạt: Bố trí 04 nhà vệ sinh di động mỗi 

nhà gồm 2 buồng vệ sinh. Thông số kỹ thuật nhà vệ sinh 

như sau: (dài x rộng x cao) = (2,05 x 1,45 x 2,85) m, dung 

tích 200 l, vật liệu chế tạo là composite. Vách ngăn 2 lớp, 

hai mặt láng cách nhiệt; bồn chứa nước 500 lít; hầm tự 

hoại 3 ngăn lọc cỡ lớn 1.600 lít. Định kỳ thuê đơn vị có 

chức năng để hút bùn đem đi xử lý theo đúng quy định. 

- Nước thải xây dựng: Nước thải phát sinh từ hoạt động 

rửa xe, thiết bị thi công được thu gom theo rãnh đào (kích 

thước: Rộng 0,3m x sâu 0,5m) vào hố lắng sơ bộ 02 ngăn 

(kích thước mỗi ngăn là 3m x 2m x 1m). Nước thải sau xử 

lý được tuần hoàn, tái sử dụng. 

- Đối với nước mưa chảy tràn:  

+ Căn cứ theo địa hình thực tế khu vực dự án, dẫn nước 

mưa về các khu vực trũng thấp, bố trí hố ga lắng cặn để 

hạn chế việc nước mưa mang theo đất đá ra khu vực đất 

canh tác xung quanh.  

+ Sau khi hoàn thiện mặt bằng: Bố trí rãnh thoát nước 

mưa và hố ga để hướng dòng nước ra ngoài khu vực thi 

công. Rãnh thoát nước có kích thước: rộng 0,6 m x sâu 0,6 

Trong giai đoạn thi 

công xây dựng 
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m; hố ga lắng cặn, nằm trong khu vực thi công dự án.  

Bụi và khí thải 

- Từ hoạt động 

đào đắp, tạo mặt 

bằng. 

- Từ quá trình bốc 

dỡ, vận chuyển 

vật liệu, vận 

chuyển đắp đất, 

vận chuyển đổ 

thải và thi công 

xây dựng. 

- Từ hoạt động thi 

công xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật. 

- Hoạt động của 

các phương tiện 

giao thông. 

- Không chở quá tải trọng cho phép của phương tiện cơ 

giới. 

- Điều phối xe vận tải và máy móc thi công hợp lý không 

tập trung và đồng thời hạn chế thải ra môi trường một 

lượng khí thải lớn vào cùng một thời điểm và 01 vị trí.  

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải, thiết bị 

thi công. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế động cơ. 

 

Trong giai đoạn thi 

công xây dựng 

Chất thải rắn 

- Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Chất thải rắn 

xây dựng, đất đá 

thải 

- Chất thải nguy 

hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào 03 thùng nhựa có 

nắp đậy loại 240 lít sau thuê đơn vị có chức năng thu gom xử 

lý. 

- Chất thải rắn từ hoạt động phát sinh khối: Lượng sinh 

khối không tận dụng được, sẽ được thu gom, vận chuyển về 

khu tập kết rác của xã để xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng: Tận dụng lại để cứng hoá bề mặt; 

Được phân loại, tái sử dụng trực tiếp hoặc bán tái chế cho 

đơn vị thu mua phế liệu;  

- Đất tầng đất mặt, bùn, hữu cơ: Được tập kết lại khu vực 

quy hoạch đất cây xanh, sau đó vận chuyển đổ và san gạt  

Trong giai đoạn thi 

công xây dựng 
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- CTNH: Bố trí kho lưu trữ CTNH tạm thời diện tích 15 m2, 

hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý hợp lệ. 

Tiếng ồn, độ 

rung 

- Hoạt động của 

các thiết bị thi 

công xây dựng. 

- Phương tiện 

giao thông. 

- Định kỳ kiểm tra kỹ thuật các thiết bị thi công xây 

dựng. 

- Thực hiện phương pháp thi công hiện đại. 

- Bố trí thời gian làm việc của các thiết bị thi công gây 

ồn hợp lý. 

Trong giai đoạn thi 

công xây dựng 

Vận hành 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn, độ 

rung  

Hoạt động xe cộ 

lưu thông 

- Yêu cầu các phương tiện ra vào khu vực dự án tuân thủ các 

quy định của dự án . 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

Bụi phát sinh từ 

hoạt động của các 

nhà máy 

Mỗi doanh nghiệp khi đầu tư kinh doanh, sản xuất trong 

Cụm công nghiệp sẽ lập báo cáo môi trường theo quy 

định, lắp đặt các hệ thống xử lý thích hợp 

Trồng cây xanh 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

Mùi, khí thải khu 

vực bếp ăn 

- Thiết kế ống chờ để hút mùi khu vực nhà bếp. 

- Hướng dẫn nhân viên nấu ăn tuân thủ các yêu cầu về phòng 

cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

Mùi từ Hệ thống 

xử lý nước thải 

tập trung 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế. 

- Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát. 

- Xây dựng hệ thống xử lý cách ly với khu vưc̣ nhà điều hành 

và các phòng ban. 

- Mùi từ các bể của trạm XLNT được hút về tháp hấp thụ để 

xử  lý 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

Nước thải sinh 

hoạt, nước thải 

công nghiệp 

 

Hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, 

CNV 

- Đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải tâp̣ trung công suất 995 

m3/ngày đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các dự 

án trong CNN. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước 

thải sinh hoạt (QCVN 40:2025/BTNMT, cột A). 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

Nước mưa Nước mưa chảy - Xây dựng hệ thống thoát nước chung cho toàn bộ Cụm Khi dự án đi vào 
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chảy tràn tràn công nghiệp hoạt động 

Rác thải sinh 

hoạt 

 

Hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, 

CNV 

- Phân loại rác có khả năng tái chế và rác không có khả 

năng tái chế.  

+ Chất thải không có khả năng tái chế sẽ được thu gom, vận 

chuyển về khu tập kết rác của xã để xử lý theo quy định. Tần 

suất thu gom 1 lần/ngày.  

+ Rác có khả năng tái chế cung cấp cho các cơ sở thu mua 

phục vụ tái chế. 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

- Bùn thải từ 

hê ̣ thống xử lý 

nước thải tâp̣ 

trung, bể tự 

hoại 

- Bùn từ hệ 

thống thoát 

nước mưa 

Hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, 

CNV 

Nước mưa chảy 

tràn 

- Bùn dư từ hê ̣thống xử lý nước thải tâp̣ trung, bể tự hoại: 

hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Bùn từ hệ thống thoát nước mưa: Định kỳ 6 tháng/lần 

Chủ dự án cho công nhân thực hiện nạo vét và thu gom, 

xử lý theo quy định. 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thường 

Hoạt động sản 

xuất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà đầu tư thứ cấp có trách nhiệm phân định, phân loại, 

lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy 

định. 

+ Có thiết bị lưu chứa và khu vực lưu chứa đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật 

+ Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu 

hồi năng lượng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật 

hoặc ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

+ Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất thải 

rắn công nghiệp thông thường trong báo cáo giám sát môi 
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Hoạt động cắt, tỉa 

cành cây; CTR từ 

hoạt động của 

trạm XLNT, vệ 

sinh đường nội 

bộ,… 

trường định kỳ. 

- CTR từ quá trình cắt, tỉa cành cây; CTR từ hoạt động 

của trạm XLNT, vệ sinh đường nội bộ,…: Chủ dự án có 

trách nhiệm thu gom, lưu giữ và định kỳ hợp đồng vận 

chuyển, xử lý với đơn vị có năng lực. 

Chất thải nguy 

hại 

Hoạt động sản 

xuất  

Đối với các nhà đầu tư thứ cấp: Tự bố trí khu vực lưu giữ 

CTNH; lưu giữ CTNH trong các bao bì hoặc thiết bị lưu 

chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, Thông tư 07/2025/BTNMT. 

- Đối với Ban quản lý Cụm công nghiệp: Bố trí khu vực 

lưu chứa chất thải nguy hại. Bố trí 05 thùng dung tích 60 

lít để thu gom và lưu chứa từng loại CTNH phát sinh; 

trong khu lưu giữ bố trí cát và thiết bị phòng cháy chữa 

cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, Thông tư 07/2025/BTNMT. 

Khi dự án đi vào 

hoạt động 
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4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của dự án 

4.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng  

a) Giám sát môi trường không khí: 

- Vị trí giám sát môi trường: 

+ KK1: Không khí khu dân cư gần dự án   

+ KK2: Không khí khu vực tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công   

+ KK3: Không khí khu vực phía Bắc dự án  

+ KK4: Không khí khu vực phía Đông dự án  

 - Thông số giám sát: Bụi tổng TSP, SO2, CO, NO2, tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh; QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

b) Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

+ Chỉ tiêu giám sát: Nguồn thải, thành phần, lượng thải, công tác thu gom, xử lý. 

+ Tần suất: Hàng ngày. 

+ Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn chất thải nguy hại 

- Giám sát môi trường xung quanh (giám sát sạt lở, bồi lắng) 

+ Chỉ tiêu giám sát: Sự cố sụt lún, sạt lở. 

+ Tần suất: Thường xuyên. 

c) Giám sát sạt lở, bồi lắng 

+ Chỉ tiêu giám sát: Sự cố sụt lún, sạt lở. 

+ Tần suất: Thường xuyên. 

4.2.2. Giai đoạn vận hành  

a) Chương trình giám sát nước thải  

*) Giám sát nước thải định kỳ 

- Vị trí (01 mẫu): Nước thải sau trạm xử lý nước thải tập trung công suất 995 

m3/ngày đêm. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Chỉ tiêu giám sát: Tất cả các thông số theo QCVN 40:2025/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp (Cột A). 

b) Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại giai đoạn vận hành 

- Thực hiện phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
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thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và thông tư 07/2025/TTBTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định pháp luật. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Y Can được xây dựng theo đúng quy định của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

Báo cáo ĐTM của dự án đã đánh giá được các tác động của dự án trong quá 

trình giải phóng mặt bằng, quá trình thi công xây dựng và vận hành. Đồng thời dự báo 

được các rủi ro, sự cố có thể xảy ra khi tiến hành triển khai dự án. 

 Báo cáo ĐTM của dự án đã đưa ra được các biện pháp giảm thiểu tác động, 

chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, vận 

hành dự án. Các biện pháp đưa ra trong báo cáo đều là những biện pháp thường sử 

dụng, phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. 

2. Kiến nghị 

Công ty Cổ Phần luyện kim hóa chất Tây Bắc đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường xem xét, sớm thẩm định và trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Báo cáo ĐTM 

của dự án, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công xây dựng và đưa dự án sớm 

đi vào hoạt động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của xã Quy Mông nói riêng và 

tỉnh Lào Cai nói chung. 

3. Cam kết 

3.1. Cam kết chung 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo kết quả thẩm định 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; tuân thủ các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt lưu ý tuân thủ 

các yêu cầu cụ thể sau:  

- Các hạng mục công trình của dự án, đặc biệt là công trình bảo vệ môi trường 

phải được thiết kế và xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Chủ dự án 

phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình 

triển khai dự án.  

- Tổ chức thi công xây dựng theo đúng tọa độ, ranh giới, diện tích và thực hiện thi 

công theo công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.  

- Cam kết đền bù, hỗ trợ đối với những hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức có 

liên quan nếu trong quá trình hoạt động của dự án gây ảnh hưởng. 

- Cam kết thực hiện quy định về bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. 
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- Cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên 

trồng lúa nước. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ môi 

trường, cảnh quan, hệ sinh thái xung quanh khu vực. 

- Cam kết chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý công 

trình thủy lợi (mương đất) tổ chức khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi để hoàn trả 

trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án. 

- Trong quá trình hoạt động của dự án, nếu để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường, Chủ dự án phải tổ chức kịp thời hoạt động ứng cứu, khắc phục sự 

cố, thông báo khẩn cấp cho chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý. Chủ dự án cam kết đền bù 

thiệt hại, bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường khi xảy ra sự cố có liên quan 

đến hoạt động của dự án. 

- Cam kết hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông nông thôn nếu hoạt 

động thi công xây dựng của dự án gây hỏng hóc, xuống cấp. 

- Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, 

hóa chất và các vật liệu khác bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 

hiện hành.  

- Thực hiện nghiêm Chương trình quản lý, giám sát, quan trắc môi trường như 

đã đề xuất trong Báo cáo ĐTM; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát môi trường và định 

kỳ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; bảo đảm kinh phí để 

thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình giám sát môi trường như 

đã nêu trong Báo cáo ĐTM. 

- Cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với toàn bộ các thông 

tin, số liệu, tài liệu trong báo cáo. 

- Thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với dự án. 

- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường kiểm tra thực hiện kế hoạch quản lý môi trường, việc triển 

khai các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến dự án khi được yêu cầu. 

- Thực hiện công khai nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được 

phê duyệt ở địa phương có dự án để thực hiện giám sát công tác tuân thủ các cam kết bảo 

vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

3.2. Cam kết tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường: 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, 

cụ thể: 

- Đối với khí thải: Theo QCVN 05:2023/BTMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí; QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp; 
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- Nước thải: Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và vận hành hệ thống 

xử lý nước thải, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT (cột 

A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;  

- Tiếng ồn: Khống chế tiếng ồn phát sinh theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

- Độ rung: Khống chế độ rung phát sinh theo QCVN 27:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- Chất thải rắn: Sẽ được thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo không rơi vãi và 

phát tán ra môi trường xung quanh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo 

đúng quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Chất thải nguy hại: Đảm bảo tuân thủ thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3.3. Cam kết thực hiện quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường: 

- Cam kết thực hiện hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng do 

quá trình triển khai dự án. 

- Chủ đầu tư cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;  

 - Công tác Quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ được ưu tiên 

hàng đầu trong suốt quá trình thi công xây dựng và trong quá trình dự án đi vào hoạt 

động;  

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện chương trình quản 

lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực dự án như đã trình bày trong báo cáo này;  

- Chủ đầu tư Cam kết sẽ hoàn thành các công việc dự kiến triển khai, đặc biệt là 

hoàn thành xây dựng các công trình xử lý môi trường, sau khi báo cáo ĐTM được phê 

duyệt. 

- Chủ đầu tư cam kết xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo theo 

biện pháp đưa ra trong báo cáo, đặc biệt là công trình xử lý nước mưa chảy tràn. 

- Cam kết thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi được phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng và trước khi vận hành công trình 

xử lý chất thải chủ dự án lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo Giấy phép môi 

trường được cấp. 
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- Cam kết khắc phục các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng do quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị phục vụ thi công. 

- Cam kết chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong quá trình thi công xây dựng,... gây ảnh hưởng tới môi trường và người dân 

gần dự án. 
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UY BAN NHAN DAN TINH YEN BAI

QUYET DINH:

UY BAN NHAN DAN 
TINH YEN BAI

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM • • •
Doc lap - Tu do - Hanh phiic

Yen Bai, ngdy/{tf thdng If ndm 2024

Dieu I. Chap thuan chu truvng dau tir Dir an dan Hr xay dimg ket can ha 
tanu ky thuat cum cong nghiep Y Can, vdi cac noi dung sau day:

1. Hinh thuc lua chon nha dau tu*: Nha dau Hr la doanh nghiep dirge 
lira chon lam chu dau tir xay dirng ha tang ky thuat cum cong nghiep du’oc lua 
chon trong quyet dinh thanh lap cum cong nghiep.

Can cd Ludt To chuc Chinh quyen dia phuemg ngdy 19/6/2015;
Can cir Luqt sira doi, bo sung mot so dieu cua Luqt To chuc Chinh phu vd 

Luqt To chuc Chinh quyen dia phuang ngdy 22/11/2019;
Can cu Luqt Ddt dai ndm 2013; Luqt Xay dung ndm 2014; Luqt Dau tu 

ngdy 17/6/2020;
Can cu Luqt sua doi, bo sung mot so dieu cua Luqt Dau tu cong, Luqt 

Dau tu theo phuang thuc doi tdc cong tu, Luqt Dau tu; Luqt Nha d; Luqt Dau 
thdu, Luqt Dien iuc, Luqt Doanh nghiep, Luqt Thue lieu thu dqc biet vd Luqt Thi 
hanh an dan su ngdy 11/01/2022;

Can cu Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26/3/2021 cua Chinh Phu ve 
vice quy dinh chi tiet vd huang dan thi hanh mot so dieu cua Luqt Ddu tu;

Can cu Nghi dinh so 10/2023/ND-CP ngdy 03/4/2023 cua Chinh phu ve viec 
sua doi, bo sung mot so dieu cua cac nghi dinh huerng dan thi hanh Luqt Ddt dai;

Can cu Thdng tir so 03/2021/TT-BKILDT ngdy 09/4/2021 cua Bo truang 
Bo Ke hoqch vd Ddu tu ve viec quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den boat 
dong ddu tu tai Viet Nam, ddu tir tir Viet Nam ra nude ngodi vd xue tien ddu tu; 
Thdng tu so 25/2023/TT-BKHDT ngdy 31/12/2023 cua Bd Ke hoqch vd Dau tu 
ve viec sua ddi, bd sung mot so dieu cua Thdng tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 
09/4/2021 cua Bd truemg Bd Ke hoqch vd Ddu tu;

Xet de nghi cua Uy han nhdn dan huyen Tran Yen tai Th trinh so 31/TTr- 
UBND ngdy 25/01/2024 vd Hd so; tai lieu lien quan;

Theo de nghi cua Sd Ke hoqch vd Ddu tu tai Bdo cdo thdm dinh so 
176/BC-SKHDT ngdy 08/3/2024.
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2. Ten dir an: Dir an dan Hr xay dung ket can ha tang ky thuat cum cong 
nghiep Y Can.

3. Muc tieu cua dir an: Dau tir xay dung va kinh doanh ha tang ky thuat 
cum cong nghiep Y Can theo huong hien dai, ap dung cong nghe tien lien nham 
thu hut cac nha dau tir thir cap thirc hien du an dau tu san xuat kinh doanh theo 
dung tinh chat cua cum cong nghiep duoc cap lham quyen phe duyet; thuc day 
tang trudng cong nghiep, chuyen dich co can kinh le giira cac nganh, tao dong 
lire phat trien kinh te - xa hoi cho dia phuong; tao viec lam va thu nhap cho 
ngudi lao dong; dong gop nguon thu cho ngan sach nha nude.

4. Quy mo du* an:
4.1. Dien tich dir an: 75 ha.
4.2. Phuong an dau tir xay dung: Dau tu xay dung he thong ha tang ky 

thuat dong bo tren tong dien tich 75 ha, dam bao ket noi thuan Iqi giira he thong 
cac ha tang ky thuat trong va ngoai cum cong nghiep, bao gom cac hang muc: 
Mat bang xay dung nha may, xi nghiep, van phong; cac cong trinh giao thong 
noi bo; via he; cay xanh; cap nude; thoat nude; xu ly nude thai tap trung; he 
thong cap dien; dien chieu sang; thong tin lien lac va cac cong trinh ha tang khac 
phuc vu boat dong cua cum cong nghiep.

5. Von dau tu cua du an: 500.000 trieu dong (Nam tram ty dong). 
Nguon von: Tu nguon von cua doanh nghiep (bao gom: Von tu cd, von vay 
thuong mai va cac nguon von huy dong hop phap khac).

r \

6. Thoi han boat dong ciia du an: Thdi han giao dat cho nha dau tu thuc 
hien du an la 50 nam ke tu ngay cd quyet dinh phe duyet lira chon nha dau tu la 
chu dau tu xay dung ha tang ky thuat cum cong nghiep.

7. Dia diem thuc hien du an: Xa Y Can, huyen Tran Yen, tinh Yen Bai.
8. Tien do thuc hien du an:• • • •
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8.1. Tien do gdp von va huy dong cac nguon von: Theo quy dinh cua phap 
luat tren co so dam bao tien do thuc hien du an.

8.2. Tien do xay dung co ban va dua cong trinh vao boat dong
A XA A • A / 9- Hoan thanh lira chon chu dau tir, thanh lap cum cong nghiep, cac thu tuc 

phap ly de duoc ban giao mat bang: Quy IV/2024.
- Khdi cong xay dung cong trinh, hoan thanh dau tu xay dung cac hang 

muc cong trinh, dua cong trinh vao khai thac, sir dung: Quy 11/2026.
9. I n dai, ho tro dau tu va dien kien ap dung: Du an duoc hudng cac 

uu dai, ho tro dau tu theo quy dinh cua phap luat hien hanh.
Dieu 2. To chiic thuc hien
1. So Cong Thuong can cu vao Luat Dau tu, Nghi dinh so 68/2017/ND- 

CP ngay 25/5/2017 va Nghi dinh so 66/2020/ND-C'P ngay 11 thang 6 nam 2020 
cua Chinh phu sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 68/201 7/ND-CP 
va cac quy dinh hien hanh, van ban hudng dan de to chuc thuc hien lira chon 
nha dau tu la chu dau tir xay dung ha tang ky thuat cum cong nghiep; tuan thu 
quy dinh cua phap luat Viet Nam, Luat Dau tir nam 2020 va quyet dinh chap
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Tran Huy Tuan

TM.UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH

Noi nhqn:
- Nlur Dieu 3:
-Chutich UBNDtinh;
-Cac Pho Chutich UBNDtinh;
- Luu: VT, TN MT, XD, TH, TK'H l.$
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thuan chu trirang dan tu\ Dam bao viec lira chon nha dan tir duoc thirc hien cong 
bang, minh bach, cong kJiai theo dung quy dinh cua phap luat. Vice trien khai, 
thirc hien dir an phai dam bao dung theo tien do, noi dung da duoc chap thuan 

X

chu tru’ong dau tir.
2. Sau khi dirge Uy ban nhan dan tinh chap thuan chu truong dau tir va 

lua chon nha dau tir, nha dau tu thirc hien dir an phai to chtrc lap, tham dinh, phe 
duyet dir an; cap phep xay dimg theo dung quy dinh cua Luat Xay dung nam 
2014, Luat so 62/2020/QH14 ngay 17/6/2020 si'ra doi, bo sung mot so dieu cua 
Luat Xay dung va cac quy dinh co lien quan.

3. Uy ban nhan dan huyen Tran Yen, So Tai nguyen va Moi truong 
hudng dan, to chirc cap nhat, bo sung dir an vao ke hoach sir dung dat; quy 
hoach co lien quan theo quy dinh cua phap luat de dam bao co sb trien khai 
thirc hien du an.• • •
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4. Sb Nbng nghiep va Phat trien nbng thbn, Sb Xay dung, Sb Tai nguyen 
va Moi trubng, Sb Cong Thuoug, Sb Giao thong van tai va Uy ban nhan dan 
huyen Tran Yen can cii chuc nang, nhiem vu nganh duoc giao, giup do nha dau 
tu hoan thien cac thu tuc phap ly co lien quan den dau tu, quy hoach, dat dai, 
moi trubng, xay dung,... dam bao du an trien khai thuc hien theo dung tien do 
duoc cap tham quyen phe duyet.

5. Cac noi dung khac: Thuc hien theo dung quy dinh hien hanh.
Dieu 3. Dieu khoan thi hanh

r ax r 1 x1. Quyet dinh nay co hien lire ke tir ngay ky ban hanh.
2. Chanh Van phbng Uy ban nhan dan tinh; Thu trubng cac sb, nganh, dia 

phuong: Sb Ke hoach va Dau tu, Sb Xay dung, So l ai nguyen va Moi trubng. So 
Cong Thuong, Sb Giao thong van tai, Sb Nbng nghiep va Phat trien nbng thbn, Uy 
ban nhan dan huyen Tran Yen va cac co quan co lien quan chiu trach nhiem thi

t

hanh Quyet dinh nay.
3. Quyet dinh nay duoc lap thanh 08 (tarn) ban chinh: 01 ban gui Sb Ke 

hoach va Dau tu, 01 ban gui Sb Xay dung, 01 ban gui Sb Tai nguyen va Moi 
trubng, 01 ban gui Sb Cong Thuong, 01 ban gui Sb Giao thong van tai, 01 ban 
gui Sb Nbng nghiep va Phat trien nbng thbn, 01 ban gui Uy ban nhan dan huyen 
Tran Yen, 01 ban luu tai Van phbng Uy ban nhan dan tinh Yen Bai./.



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND  Yên Bái,  ngày       tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập cụm công nghiệp Y Can huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTg  ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự 
án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Y Can;

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cụm công nghiệp Y Can tại biên bản họp ngày 27/3/2025 và đề nghị của 
Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 885/TTr-SCT ngày 28/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cụm công nghiệp Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, 
với các nội dung chủ yếu sau.

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm Công nghiệp Y Can.
2. Diện tích: 75 ha
3. Địa điểm: Xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
4. Vị trí
- Phía Bắc giáp thôn Tự Do, xã Y Can.
- Phía Đông giáp với đường tỉnh 166.
- Phía Nam giáp với thôn Hồng Tiến xã Y Can.
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- Phía Tây giáp với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
5. Ngành nghề hoạt động chủ yếu 
- Chế biến khoáng sản.
- Chế biến nông, lâm, thủy sản: Chế biến gỗ rừng trồng; sản xuất đồ gia 

dụng từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản; sản xuất ván ghép thanh; ván ép; ván 
sàn; viên nén nhiên liệu; chế biến thực phẩm; chế biến măng che; sản xuất thức 
ăn gia súc, gia cầm, thủy sản…

- Nhóm ngành công nghệ cao
- Nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng: Các loại vật liệu xây dựng 

thông thường (kính, tấm lợp, đá ốp lát, composite); sản xuất gạch, ngói không 
nung; sản xuất bê tông đúc sẵn; sản xuất vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt 
cao; vật liệu tổng hợp thay thế gỗ.

- Nhóm ngành công nghiệp hóa chất: Hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm; các
loại khí công nghiệp.

- Nhóm ngành dệt may, hàng tiêu dùng ...
- Nhóm ngành cơ khí chế tạo công nghiệp hỗ trợ, điện tử: sản xuất, lắp ráp

thiết bị, phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô; sản xuất gia công cơ khí; sản xuất thiết bị
điện, điện tử; sản xuất các chi tiết tiêu chuẩn, khuôn mẫu chính xác... cung cấp
các sản phẩm cơ khí phục vụ nội địa hóa.

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp: Công ty cổ 
phần luyện kim hoá chất Tây Bắc.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần luyện kim hoá chất 
Tây Bắc số 5200939780, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần 
đầu ngày 25/10/2023, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 04/9/2024.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thái Học, tổ 2, phường Nguyễn Thái 
Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

7. Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ 
thống hạ tầng Cụm công nghiệp gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát 
nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống xử lý môi trường chung, 
phòng chống cháy nổ và các dịch vụ tiện ích khác theo quy định và quy hoạch 
chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
- Tổng mức đầu tư của dự án là: 500.000 triệu đồng. 
- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn của doanh nghiệp (bao gồm: Vốn tự có, vốn 

vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác).
9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Tiến độ hoàn 

thành toàn bộ dự án 22 tháng kể từ ngày thành lập cụm công nghiệp.
10. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm
Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Theo quy định hiện 

hành của nhà nước.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các cơ quan
a) Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp Y Can theo 
đúng quy định hiện hành của nhà nước.

b) Các sở: Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Trấn Yên và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao hướng dẫn, giúp đỡ chủ đầu tư trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự 
án theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Công ty cổ phần luyện kim hoá chất Tây Bắc (chủ đầu tư) 
a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
b) Triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ được giao, tuân thủ theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường 
và các quy định khác có liên quan. 

c) Đảm bảo vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn huy động để thực hiện dự án 
theo đúng tiến độ trong hồ sơ báo cáo thành lập cụm công nghiệp. Thực hiện ký 
quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 

d) Sau 22 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập cụm công nghiệp, chủ 
đầu tư không hoàn thành toàn bộ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo 
tiến độ đăng ký và cam kết mà không có lý do chính đáng thì xem xét bãi bỏ 
quyết định thành lập cụm công nghiệp theo quy định.

đ) Các nghĩa vụ khác của chủ đầu tư đối với dự án thực hiện theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên; Giám đốc Công ty cổ phần luyện 
kim hoá chất Tây Bắc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH

  Nguyễn Tuấn Anh
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